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Tai liéu nay chip hanh Thong Béo vé M6 Hinh Bién Phép Bao V¢ Theo Quy Trinh ctia B§ Gido
Duc Hoa Ky (thang 6 nam 2009) véi thong tin cu thé vé cac quy ché cua Oregon khi can thiét.

Té:li liéu nay duoc chuan bj cho ndm hoc 2020-2021. Tuy nhién, tai li€u nay s€ co6 hiéu luc cho
deén khi cac hoc khu cé thong bao khac.

Moi thac mac hodc nhan xét vé tai liéu nay c6 thé chuyén téi:

Office of Enhancing Student Opportunities
Oregon Department of Education
255 Capitol Street
Salem, OR 97310
(503) 947-5634

Tai lidu nay c6 san dudi dang dién tir trén trang web Bién Phap Bao Vé Theo Quy Trinh:

https://www.oregon.gov/ode/rules-and-policies/Pages/Procedural-Safeguards.aspx

Chinh sach ciia Uy Ban Giao Duc Tiéu Bang, va clng la van dé uu tién cua Bo Gido
Duc Oregon, 1a s& khong phan biét d6i xtr va sach nhleu vily do sdc toc, mau da,
gio1 tinh, tinh trang hén nhén, ton giao, ngudn gdc qudc gia, tudi hodc tinh trang
khuyét tat trong bat ky chuong trinh, hoat dong gido duc hodc cong viéc nao. Nhiing
ngudi co thic mic vé vin d& co hoi cong bang va khong phén biét d6i xtr co thé lién
lac v6i Giam Déc Phu Trach Giang Day Cong Lap Tiéu Bang tai Oregon
Department of Education, 255 Capitol Street NE, Salem, Oregon 97310; dién thoai
503-947-5634; fax 503-378-5156.

Thong tin trong tap sach nay danh cho:

e Phu huynh cua nhiing tré dugc xac dinh nhu trong myc 34 CFR 300.30 13 nhimg nguoi
hién dang, hodc c6 thé h(f)i du di€u kién nhan céc dich vu gido duc dac biét theo Dao Luat
Giao Duc Nguoi Khuyet Tat (IDEA).

e Cdc hoc sinh la nguoi 16n khpyét tat hodc tré vi thanh nién duogc sdng tu 1ap hop phap
chiéu theo ORS 419B.550 dén 419B.558 va OAR 581-015-2325.


https://www.oregon.gov/ode/rules-and-policies/Pages/Procedural-Safeguards.aspx

PINH NGHIA VE “PHU HUYNH”

IDEA dua ra mot sd quyén loi cho phu huynh cta cac tré em khuyét tat. Phu huynh c6 thé la:
e (Cha me dé hoac cha me nuoéi cuia tré;
e (Cha me nuoi tam thoi cua tré;

* Nguoi giam ho hop phap (khong phai la mot co quan Tiéu bang) hodc ngudi khac chiu
trach nhi¢m hop phap vé phuc 1gi cua tré;

e MO0t ca nhan thay cho cha me dé hodc cha me nuéi (ké ca ong ba, cha me ké, hodc ho
hang than thich khac) song chung véi tré; hoac

e Dai dién phu huynh do hoc khu hodc toéa an thiéu nhi chi dinh.

Néu hon mot nguoi hoi du diu kién 1am phu huynh, va cha me dé hodc cha me nudi dang cb
gang lam phu huynh, thi ngudi cha me dé hoac cha me nu6i do6 dugc coi la phu huynh theo Pao
luat IDEA. Tuy nhién:

e Quy ché nay khong ap dung néu cha me dé hodc cha me nudi khong c6 tham quyén phap
ly trong vi¢c ra quyét dinh lién quan tdi hoc tap cua tré.

e Néu c6 1énh toa an hodc phap 1énh xac dinh (nhitng) nguoi cu thé co thé 1am phy huynh
cua mot tré hodc ra cac quyét dinh hoc tap thay mat cho mot tré, nguoi do sé€ 1a phu
huynh vi cac muc dich gido duc dac biét.

e Nhiing hoc sinh da tron 18 tuéi, nhiing hoc sinh tré¢ hon da 1ap gia dinh, hoac dugc séng tu
1ap hop phap, va khong c6 ngudi giam ho do toa an chi dinh, sé& ¢ trach nhiém quyét dinh
viéc hoc tap ctia chinh cac em. Nhing hoc sinh nay sé& cé tat ca cic quyén cta phy huynh
theo luat IDEA ghi trong tai li¢u nay.

e Biéu tugng nay cho biét tai lidu thich hop cho cac hoc sinh 14 ngudi 16n va/hodc tré vi thanh
nién da song tu 1ap hop phap.

e Luu ¥ rang cac quyén ap dung cho tré em trong tap sach nay ciing s& ap dung cho hoc sinh 1a
ngudi 16n va hoi du diéu kién theo IDEA.
Khong phai tat ca cac hoc sinh khuyét tat déu hoi du diéu kién nhan cac dich vu gido duc dic biét
theo IDEA. Mot sb hoc sinh ¢6 thé c¢6 céac tinh trang khuyét tat anh hudng téi céc sinh hoat quan
trong trong cudc sdng nhung cac em khong hoi du cac tidu chuan diéu kién cho mot trong sé cac
hang muc khuyét tat theo IDEA. Nhiing tré em nay co thé dugc bao vé theo cac diéu luat khac
ctia lién bang, chang han nhu Muc 504 cta bao luat phuc héi ban hanh nam 1973 hoic Pao luat
gido duc nguoi my khuyet tat (ADA). Cac quyen cta nhiing tré em nay va cha me cta cac em la
tuong tu, nhung khong gidng nhu cac quyén gido duc dac biét trinh bay trong tép sach nay. bé
biét thém thong tin vé cac diéu luat nay, lién lac véi didu phdi vién Muc 504 ctia hoc khu cua
quy vi hodc xem thong tin trén trang web Quyén Cong Dan ODE.
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THONG TIN CHUNG

Dao luat gido duc ngudi khuyét tat (IDEA), luat lién bang vé viéc hoc tap ctia hoc sinh khuyét
tat, yéu cau cac truong phai cung cép cho phy huynh cua tré khuyet tat thong bao, trong d6 cé
phan trinh bay day du vé cac bién phap bao v¢ theo quy trinh c6 san trong IDEA va cac quy dinh
ciia B Gido Duc Hoa Ky. Phai cung cap mét ban sao thong bao nay cho phy huynh it nhit mdi
nim hoc mét 1an, va phai cung cap mdt ban sao cho phu huynh: (1) sau khi co lan gidi thiéu dau
tién hodc phy huynh yéu cau thim dinh; (2) sau khi nhan duoc than phién vé gido duc dic biét
dau tién cta cap Tleu bang theo 34 CFR 300.151 cho t61 300.153 (OAR 581-015-2030) va sau
khi nhan dugc yéu cau diéu tran theo tha tuc hop 1¢ dau tién theo myc 300.507 (OAR 581-015-
2345) trong mdt nam hoc; (3) khi co quyet dinh ap dung mét bién phap ky luat dbi voi con quy
vi va viée ky luat d6 coi nhu 1a thay d6i noi hoc; va (4) sau khi c6 yéu cau ciia quy vi.

TAt ca cac quyén trong tai liéu ndy déu lién quan téi Phan B ctia IDEA. Phan B bao gdm tré em
tir ba tudi (3) toi hai mét tudi (21). ODE ciing cong bd thong bao vé bién phap bao vé theo quy
trinh cho tré em tir so sinh téi ndm tudi (5) trong cic chwong trinh Can Thiép Sém/Gido Duc Pic
Bi¢t Cho Tré Nho (EI/ECSE).

Thong Bao vé Bién Phap Bao Vé Theo Quy Trinh nay cling ap dung cho phu huynh cta nhing
tré khuyét tat tham gia bat ky truong hién chuong nao cua Oregon. Theo luat Oregon, hoc khu
noi co trudong hieén chuong d6 s€ chiu trach nhiém veé dich vu gido duc dac biét.

THU THONG BAO TRUOC

Thoéng bao

Hoc khu cua quy vi phai guri thong bao bang vin ban cho quy vi (cung cip cho quy vi mot sb
thong tin bang van ban), bat ky khi nao hoc khu:

1. Pé xuét tién hanh hodc thay §01 viéc nhén dién, thim dinh danh gia, hoac sép xép n~0i hoc
cho con quy vi, hodc cung cap mot chuong trinh gido duc cong lap thich hop va mién phi
(FAPE) cho con quy vi; hoac

2. Tir chdi tién hanh hodc thay ddi viéc nhan dién, danh gia, hodc sép xép noi hoc cuia con
quy vi hoac cung cap FAPE cho con quy vi.

Noi dung thong bao

Thong bao bing vian ban phai:
1. Trinh bay vé thi tuc ma hoc khu cua quy vi dé xudt hodc tir chdi thuc hién;
2. Giai thich tai sao hoc khu cua quy vi dé xuét hodc tir chdi thu tuc do;

3. Trinh bay vé mdi thu tuc tham dinh, danh gia, hd so, hodc bao cio ma hoc khu ctia quy vi
da su dung khi quyét dinh dé xuat hoac tu chdi thu tuc do;

4. Pua vao phan trinh bay rang quy vi c6 cac quyén han duoc bao vé theo cac didu khoan vé
bao v¢ quyén gido duc dac bi¢t cia IDEA;

5. Huéng dan quy vi cach c6 duge mot ban sao Thong Bao vé Bién Phap Bao Vé Theo Quy
Trinh nay néu thu tuc ma hoc khu ctia quy vi dé€ xuat hodc tir chéi khong phai 1a 1an gioi
thiéu tham dinh dau tién;



6. Bao gom cac ngudn tro gitp cho quy vi dé lién lac nhd gitip d& giai thich vé IDEA;

7. Trinh bay vé bat ky lya chon nao khac ma Nhom phu trach chuong trinh gido duc ca nhan
(IEP) ctia con quy vi da xem xét va ly do tai sao cac lya chon nay bi tir choi; va

8. Co phan trinh bay vé bat ky 1y do nao khac khién hoc khu ciia quy vi dé xuét hodc tir chdi
thu tuc do.

Théong bao bang ngon ngir dé hiéu
Thong bao nay phai:
1. Viét bang ngon ngir d& hiéu d6i v6i cong chiing; va

2. Viét bang tiéng me dé cua quy vi hodc phuong thire giao tiép khac ma quy vi str dung, trir
khi 10 rang 1a khong thé 1am dugc nhu vay.

Néu tiéng me dé cua quy vi hodc phuong thire giao tiép khac khong phai 12 ngdn ngit viét, hoc
khu cia quy vi phai bdo ddm rang:

1. Théng bao dugc chuyén ngir cho quy vi bﬁr}g miéng bang phuong thirc khac sang tiéng
me d¢é cua quy vi hodc phuong thirc giao ti€p khac;

2. Quy vi hiéu noi dung thong bao; va

3. C6 bang ching bang vin ban cho thdy diéu kién 1 va 2 néi trén da duoc dép tmg.

TIENG ME PE

Tiéng me dé, khi duoc str dung cho mot ngudi c6 trinh d Anh ngir han ché, c6 nghia nhu sau:
1. Ngo6n nglr ma ngudi d6 thuong str dung, hodc, trong truong hop la tré em, ngdn ngil
thuong dugc cha me cua dua tré do6 st dung;
2. Trong tat ca cac trudng hop tiép xuc truc tiép voi mot dua tré (ké ca viée tham dinh dira
tré¢ do), ngon nglr ma dira tré d6 thuong st dung & nha hodc trong moi trudong hoc tap.
DBdi voi mot nguoi bi diéc hodc mu, hodc d6i véi mot nguoi khong s dung ngén ngi viét,
phuong thirc giao tiép la nhiing gi ma nguoi do thudng str dung (chang han nhu ngdn ngir ra dau,
chit n6i Braille, hodc giao ti€p bang mi¢ng).

THU PIEN TU

Néu hoc khu cua quy vi cho phép phu huynh Iya chon nhan tai liéu qua thu dién tr, quy vi c6 thé
chon nhan cac thong tin sau day qua thu dién ta:

1. Thu thong bao trudc;
2. Ban Thong Bao vé Bién Phap Bao Vé Theo Quy Trinh nay; va
3. Céc thong bao lién quan t6i than phién theo thi tuc hop phép.

CHAP THUAN - PINH NGHIA

Dinh nghia



Chd’p thudn c6 nghia 1a:

. Quy vi dé dugc thong bao day du bang tleng me dé cua quy vi hodc bang phuong thirc
giao tiép khac (nhu ngdn ngit ra dau, chit n6i Braille, hodc giao tiép bang miéng) vé tat ca
cac thong tin lién quan téi thi tuc ma quy vi dang chap thuan.

2. Quy vi hiéu va dong y bang vin ban rang thi tuc nay, va ban chap thuan trinh bay thu tuc
d6 ciing nhu liét ké cac hd so (néu co) s& duoc tiét 16 va dbi tuong duoc tiét 16; va

3. Quyvi hiéu rang sy 9hap thuan 1a tu nguyén vé phia quy vi va quy vi c6 thé hity bo sy
chap thuan dé vao bat ct lic nao.

Hiiy bé sw chap thuin - Néu quy vi mudn hity bo sy chip thuin cua quy vi sau khi con quy vi
da bt diu nhan dich vu gido duc déc biét va cac dich vu lién quan, quy vi phai huy bd bang van
ban. Viéc quy vi hity bo su chip thuan khong lam dao nguge mot hanh dong da duoc thuc hién
sau khi quy vi dua ra su chap thuan nhung trudc khi quy vi hay bo su chip thuan dé. Ngoai ra,
hoc khu khong bét budc phai tu chinh (thay dbi) hd so gido duc ciia con quy vi dé x6a thong tin
cho biét con quy vi dugc nhén dich vu gido duc ddc biét va cac dich vu lién quan sau khi quy vi
huly bo su chap thuan do.

CHAP THUAN

e Luu ¥ rang cac diéu khoan quy dinh vé chap thuan dudi day ciling sé ap dung cho cac hoc
sinh nguoi lon va tré vi thanh nién dugc song tu 1ap hop phap.

Chép thuin cho thim dinh lin dau

Hoc khu cuia quy vi khong thé tién hanh tham dinh lan dau tién cho con quy vi dé x4c dinh tinh
trang hoi du diéu kién theo Phan B cua luat IDEA dé nhan dich vu gido duc dic biét va cac dich
vu lién quan ma khong guri thong bao trudc bang vin ban cho quy vi vé thi tuc duoc dé xuét va
viéc ¢o duoc su chap thuan cua quy vi, nhu trinh bay trong cac muc c6 ti€u dé 7. hong Bado Truoc
Bing Vin Bdan va Chép Thudn.

Hoc khu cua quy vi phai cd gang moét cach hop ly dé co dugc chép thuan sau khi biét thong tin
clia quy vi d6i v6i truong hop tham dinh lan dau tién dé quyét dinh con quy vi c6 phai 14 tré em
khuyét tat hay khong.

Viée quy vi chap thuan cho tham dinh lan dau tién khong c6 nghia 1a quy vi ciing dong ¥ cho hoc
khu bat dau cung cap dich vu gido duc dac biét va cac dich vu lién quan cho con quy vi.

Hoc khu cua quy vi khong dugc lay viéc quy vi tur chbi mot dich vu hodc hoat dong lién quan
dén tham dinh ban dau 1am co so dé tur chéi quy vi hodc con quy vi bat ky dich vu, loi ich hoic
hoat dong nao khac, trir khi mot yéu cau khac trong Phan B yéu cau khu hoc phai lam nhur vay.

Néu con quy vi hoc tai mot trudng cong lap hodc quy vi mudn ghi danh cho con quy vi vao mot
truong cong 1ap va quy vi tu chéi chap thuan hodc chwa hdi am mot dé nghi chap thuén cho thu
tuc thiam dinh 1an dau tién, hoc khu cta quy vico thé (nhung khong bat bugc phai) tién hanh
tham dinh 1an dau tién cho con quy vi bang cach st dung thu tuc hoa giai ctia IDEA hodc thu tuc
khiéu nai, hop giai quyét, va thu tuc diéu tran. Hoc khu cta quy vi s& khong vi pham nghia vu
cua ho trong viéc tim, nhan dién va thdm dinh con quy néu ho khong thdm dinh con quy vi trong
cac truong hop nay.



Cic quy ché dic biét vé tham dinh 1in dau tién ddi véi nhirng nguoi thude quyén giam ho
cua Tiéu bang

Néu con quy vi 12 nguoi thudc quyén giam ho cua tiéu bang va khong sdng chung véi cha me,
hoc khu khong can phai c6 chap thuan cia cha me cho lan tham dinh dau tién dé xac dinh dtra tré
c6 phai la tré khuyet tat hay khong néu:

1. Batké nhitng nd luc hop 1y dé 1am nhu vay, hoc khu van khong thé tim duoc cha me cua
dura tré;
2. Quyén ctia cha me d6 da bi chAm dut theo luat tiéu bang; hodc

Tham phan di giao quyén ra cac quyét dinh vé hoc tp va chap thuan thim dinh lan dau
tién cho ngudi khac khong phai 1a cha me do.

Ngueoi Thuée Quyén Gidm Hg ciia Tiéu Bang, nhu st dung trong IDEA, c¢6 nghia 1a mot dua tre,
ma Tiéu bang noi dtra tré dé cu ngu xac dinh la:

1. Pua tré dugce nuoi dudng tam thoi;
2. Pugc coi 1a ngudi thude quyén giam ho cia tiéu bang theo lut tiéu bang; hodc
3. Thudc quyén giam ho ctia mot co quan phuc loi tré em cong cdng ciia chinh phu.

C6 mot ngoai 1& ma quy vi nén biét. Nguwoi Thuéc Quyén Giam Hg ciia Tiéu Bang khong bao
gom dua tré dugc nudi dudng c6 cha me nuodi dap ing dinh nghia vé cha me nhu duoc stir dung
trong IDEA.

O Oregon, nguoi thuge quyén giam ho cua tiéu bang 1a dira tré thudc quyén giam ho tam thoi
hodc vinh vién cua, hodc thudc vé Bo Dich Vu Nhan Sinh hoic Co Quan Thanh Thiéu Nién
Oregon, qua thu tuc cua toa an vi thanh nién.

Phu huynh chip thuén cac dich vu

Hoc khu ctia quy vi phai c6 duoc su chap thuan sau khi biét thong tin ctia quy vi trude khi cung
cap dich vu gido duc déc bi¢t va cac dich vu lién quan cho con quy vi lan dau tién.

Hoc khu phai ¢ gang mot cach hop 1y dé co duogc su chip thuan sau khi biét thong tin ctia quy
vi trudc khi cung cép dich vu gido duc dac bi¢t va cac dich vu lién quan cho con quy vi lan dau
tién.

Néu quy vi khong hdi 4m mot yéu cau chip thuén cho con quy vi nhan dich vu giao duc déc biét
va cac dich vu lién quan 1an déu tién, hodc néu quy vi tir chdi dua ra sy chap thuan dé hoic sau
do huy bo su chép thuan bang vin ban, hoc khu cta quy vi khong dugc st dung cac bién phap
bao v¢ quyen giao duc déc biét (chang han nhu hoa giai, than phién theo thu tuc hop phap, hop
giai quyét hodc diéu tran cong bang) dé c6 duoc su thoa thuan hodc quyét dinh rang dich vu gido
duc déc biét va cac dich vu lién quan (theo dé xuét caa Nhom IEP cua con quy vi) co thé duogc
cung cap cho con quy vi ma khong can su chip thuan cia quy vi.

Néu quy vi tu chdi déng y cho con quy vi nhén dich vu gido duc dac biét va cac dich vu lién
quan 14an dau tién, hodc néu quy vi khong hdi Am mot yéu cau dua ra sy chép thuan do hodc sau
d6 hity bo sy chap thuan bang van ban va hoc khu khong cung cap cho con quy vi dich vu giao
duc dac bi¢t va cac dich vu lién quan ma qua do ho muén c6 duoc su chép thuan cua quy vi, hoc
khu cta quy vi:



1. Khéng vi pham quy dinh cung cip chuong trinh gido duc cong lap thich hop va mién phi
(FAPE) cho con quy vi vi khong cung cap dich vu dé cho con quy vi; va

2. Khong bat budc phai c6 mot budi hop vé chuong trinh gido duc ca nhan (IEP) hodc lap
mot ban IEP cho con quy vi cho dich vu gido duc dac biét va céc dich vu lién quan ma ho
yéu cau phai c6 su chap thuan cua quy vi.

Néu quy vi huy bo su chap thudn bang vin ban vao bét ky thoi diém nao sau khi con quy vi lan
dau tién duoc cung cap dich vu gido duc dédc biét va cac dich vu lién quan, thi hoc khu khong
duoc tiép tuc cung cip cac dich vu d6, nhung phai thong bao trude bang van ban cho quy vi, nhu
da trinh bay trong muc tiéu dé Théng Bdo Trudc Bang Vin Bdn, trudc khi nging cac dich vu
nay.

Sw chip thuin ciia phu huynh vé tii thim dinh

Hoc khu ctia quy vi phai c6 duoc su chap thuan sau khi biét thong tin cta quy vi trude khi ho
tién hanh tai tham dinh con quy vi, trr khi hoc khu cta quy vi cé thé chirng minh rang:

1. Ho da 4p dung cac bién phap hop 1y dé c6 dugc su chap thuan cua quy vi cho viée tai

tham dinh do; va

2. Quy vi khong hoi am.
Luat tiéu bang Oregon quy dinh su chap thuan bang vin ban sau khi bi,é't thong tin dbi véi viéc
kiém tra tri tu¢ c4 nhan hodc kiém tra tinh cach; truong hgp ngoai 1€ doi véi chap thuan khong ap
dung khi yéu cau chap thuan cho mdt trong cac thu tuc tham dinh nay.
Neu quy vi tir chdi chip thuan cho tai tham dinh, hoc khu c6 thé (nhung khong bat budc phai)
tién hanh tai tham dinh qua thu tuc hoa giai, than phién theo thu tuc hop phap, hop giai quyet va
cac thu tuc diéu tran cong bang dé tim cach hay bo viée quy vi tur chéi chip thuan cho tién hanh
viéc tai tham dinh. Nhu dbi voi nhimg lan tham dinh dau tién, hoc khu cua quy vi khong vi pham
cac nghia vu cta ho theo ludt IDEA néu khong tién hanh tai tham dinh theo cach nay.
Chiing tir vé nhirng ¢ giing hop 1y dé cé6 dwoc sy chip thuin
Truong cua quy vi phai luu gitr h‘é so vé nhitng 1an ¢ ging mot cach hop 1y dé co duoc su chap
thudn cho nhitng 1an tham dinh dau tién, cung cap dich vu gido duc dac biét va cac dich vu lién
quan lan dau tién, cho mot truong hop tai tham dinh, va tim kiém phy huynh cua nhiing nguoi

thudce quyén giam ho cua tiéu bang cho nhiing lan tham dinh diu tién. Chung tir nay phai c6 hd
so vé nhitng 1an hoc khu di ¢ ging trong nhitng van dé nay, vi du nhu:

1. HO so chi tiét vé cac cudc goi dién thoai da thuc hién hoac cd géng thuc hién va két qua
cua cac cudc goi do;

2. Ban sao cua thu tir giri cho phu huynh va bat ky thu hodi 4m nao nhéan dugc; va

3. Hb so chi tiét vé nhirng 1an t&i nha ctua phu huynh hoic noi lam viéc ctia phu huynh va
két qua cta nhiing lan té1 gap do.

Cic yéu cau chip thuan khic
Khong bit budc phai cé su chap thudn ciia quy vi thi hoc khu ciia quy vi méi c6 thé:

1. Xem cac dir li€u hién tai trong khuon kho thadm dinh hodc tai thAm dinh con quy vi;



2. Tién hanh klem tra hodc tién hanh mot thu tuc tham dinh khac cho con quy vi ma ciing ap
dung cho tit ca cac tré em trur truong hop, trude khi ¢ bai kiém tra hodc tham dinh do,
phai co sy chap thuan cua tat ca cac phu huynh cia tat ca cac tré em;

Néu quy vi da ghi danh cho con quy vi vao hoc tai mét truong cong 1ap voi chi phi do quy vi tu
tra hodc néu quy vi day hoc cho con quy vi 6 nha, va quy vi khong dua ra sy chap thuan cho con
quy vi tham dinh 1an dau tién hodc tai tham dinh, hodc néu quy vi khong hoi am mot dé nghi
chap thuan, hoc khu khong duoc sir dung cac thu tuc huy bo tham dinh ctia minh (vi du: hoa giai,
than phién theo thi tuc hop phap, hop giai quyét, va cac thu tuc diéu tran cong bang) va khong
bét budc phai coi con quy vi 1a hoi du cac diéu kién nhan céac dich vu twong duong (cac dich vu
cung cép cho cac tré em khuyét tat dugc cha me dua vao hoc tai truong tu).

Chip thuin cho sir dung phiic lgi chinh phii va bio hiém (ching han nhu Medicaid)

Hoc khu phai thiét 1ap va tién hanh céac thu tuc ¢é dam bao rang viéc quy Vi tur chéi chap thuan
bat ky dich vu va hoat dong nao khac khong dan dén viéc khong cung cap cho con quy vi mot
nén gido duc cong lap phu hop mién phi (FAPE). Ngoai ra, hoc khu ctia quy vi khong duoc lay
viéc quy vi tir chdi mot dich vy hodc hoat dong lién quan dén tham dinh ban dau 1am co s dé tur
chdi quy vi hodc con quy vi bat ky dich vu, loi ich hodc hoat dong nao khac, trir khi mot yéu cu
khac trong Phan B yéu cau khu hoc phai 1am nhu vay.

Quy vi c¢6 thé huy bo chap thudn vao bat ky thoi diém nao bang cach théng bao bang van ban cho
hoc khu. Néu quy vi huy bo chap thuan cua minh, con quy vi s& van nhan dugc chuong trinh
gido duc dic biét va cac dich vu lién quan can thiét dé cung cip FAPE.

THAM PINH GIAO DUC PQC LAP (IEE)

Khai quat
Nhu trinh bay ¢ dudi, quy vi co quyén c6 mot budi tham dinh gigo duc doc 1ap (IEE) néu quy vi
khong dong y véi thu tuc tham dinh cua con quy vi do hoc khu cua quy vi thuc hién.

Néu quy vi yéu ciu tham dinh gido dyc ddc biét voi chi phi cong cong, hoc khu phai cung cap
cho quy vi thong tin vé noi quy vi co thé c6 duge mot budi IEE va vé cac tiéu chi cia hoc khu p
dung cho céc trudng hop thdm dinh gido duc doc 1ap.

Dinh nghia

Tham dinh gido duc doc ldp c6 nghia la tham dinh do mot chuyén vién }(iém tra c6 trinh do tién
hanh, 1a nguoi khong phai 1a nhan vién cta hoc khu chiu trach nhiém vé viéc hoc tap cua con
quy vi.

Chi phi cong cgng ¢ nghia la hoc khu tra toan bg chi phi cua thu tuc tham dinh d6 hodc bao dam
rang thi tyc tham dinh d6 dugc cung cap rmen phi cho quy vi, phu hop voi cac didu khoan quy
dinh cua IDEA, trong d6 cho phép mdi tiéu bang str dung bat ké nguon trg gitip nao cua tiéu

bang, dia phuong, lién bang va tu nhén c6 san tai tiéu bang d6 dé dap tng cac yéu cau trong
Phan B cua Pao luat.

Quyén ciia phu huynh trong viéc tham dinh véi chi phi cong cong

Quy vi c6 quyén c6 mot budi tham dinh gido duc doc 1ap véi chi phi cong cong néu quy vi khong
ddng ¥ vi mot thu tuc tham dinh ma hoc khu ctia quy vi thuc hién, tiy thude vao cac diéu kién
sau day:
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1. Néu quy vi yéu cau mot budi tham dinh gido duc doc 1ap cho con quy vi v6i chi phi cong
cong, hoc khu cua quy vi phdi, (ma khong c6 sy cham tré khong can thiét), mot 1a: (a)
Yéu cau mot phién diéu tran theo thu tuc hop thuc dé chimg minh rang viéc tham dinh
ctia ho d6i v6i con quy vi 1a thich hop; hodc (b) Tién hanh méot budi tham dinh gido duc
doc 1ap vai chi phi cong cong, trir khi hoc khu chirmg minh trong mot phién diéu tran rang
budi tham dinh giao duc doc 1ap d6 cho con quy vi khong hoi du céc tiéu chi cta hoc khu.

2. Néu hoc khu cta quy vi yéu cau mot phién diéu tran va quyét dinh cudi cung la thu tuc
thim dinh ctia hoc khu cta quy vi dbi véi con quy vi 1a thich hop, quy vi van c6 quyén co
mot budi tham dinh gido duc doc 1ap, nhung chi phi khong duge chinh phu dai tho.

3. Néu quy vi yéu cAu mot budi thAm dinh gido duc doc 1ap cho con quy vi, hoc khu co thé
hoi quy vi tai sao quy vi lai phan ddi thu tuc thim dinh ctia hoc khu ddi véi con quy vi,
nhung hoc khu ctia quy vi ¢6 thé khong yéu cau giai thich. Hoc khu khong dugc 1am
cham tré mot cach bat hop 1y trong viéc cung cap tha tuc thim dinh gido duc doc 1ap cho
con quy vi voi chi phi cong cong hodc giri yéu cau diéu tran theo tha tuc hop phap dé
chtng minh cho thi tuc tham dinh ctia hoc khu d6i véi con quy vi.

Quy vi c6 quyén chi c6 mot lan tham dinh gido duc ddc lap cho con quy vi v6i chi phi cong cong
moi khi hoc khu cua quy vi tién hanh tham dinh con quy vi nhung quy vi khong dong y véi viée
do.

Tham dinh do phu huynh yéu ciu

Néu quy vi c6 duoc mot budi tham dinh gido duc doc 1ap cho con quy vi voi chi phi cong cong
hodc quy vi cung chiu chi phi v6i hoc khu cho mdt 1an tham dinh con quy vi ma quy vi cé duogc
v6i chi phi tu nhan:

1. Hoc khu ctia quy vi phai xem xét két qua tham dinh con quy vi, néu viéc tham dinh d6
héi du cac tiéu chi cua hoc khu vé tham dinh gido duc doc lap, trong bat ky quyét dinh
nao dua ra li€n quan téi viéc cung cap mdt chuong trinh gido duc cong lap thich hgp va
mién phi (FAPE) cho con quy vi; va

2. Quy vi hodc hoc khu cua quy vi co thé dua ra viéc thAm dinh d6 1am béng chung tai
phién diéu tran theo thu tuc hop phap doi véi con quy vi.

Yéu ciu thim dinh cia vién chirc diéu trin

Néu mét vién chirc diéu tran yéu cau tién hanh tham dinh gido duc doc lap cho con quy vi trong
khudn kho mét phién di€u tran theo thu tuc hgp phap, chi phi tham dinh phai do chinh phu dai
tho.

Tiéu chi cia hoc khu

Néu truong hop tham dinh giao duc doc 1ap 1a do chinh phu dai tho, cac tiéu chi la can ctr dé co
duogc thu tuc tham dinh do, ké ca dia diém tham dinh va trinh d0 nang luc clia chuyén gia tham
dinh, phai giong nhu 1a céc tiéu chi ma hoc khu do6 str dung khi tién hanh tham dinh (trong pham
vi céc ti€u chi nay phu hop v6i quyén ctia quy vi trong viée cé mot 1an tham dinh gido duc ddc
lap).

Trur céc ti€u chi noi trén, hoc khu khéng duge &p dung céac diéu kién hoic khung thoi gian lién
quan toi1 viéc cd dugc mdt lan tham dinh gido duc doc 1ap voi chi phi cong cong.

11



BAO MAT THONG TIN
BAO MAT

PINH NGHIA

Khi dugc sir dung trong muc c6 tiéu dé Bao Mat Thong Tin:

»  Tiéu huy co ngh{a la viéc ti€u huy hoac loai b()qcéc dit kién c6 thé nhan dang ca nhan ra
khdi thong tin dé€ thong tin d6 khong con cé theé nhan dang ca nhan dugc nira.

~  Héso gido duc c6 nghia la dang hd so ndm trong dinh nghia vé "hd so gido duc" trong 34
CFR Phan 99 (céac quy ché thi hanh Pao Luat vé Quyén Riéng Tu va Quyén Gido Duc
ctua Gia Pinh ban hanh nam 1974, 20 U.S.C. § 1232g (FERPA) va OAR 581-015-2300.

*  Co quan tham gia c6 nghia la bat ky hoc khu, co quan hozc t(*’)‘ chire nao thu thép, luu git,
hogc st dung thong tin ¢6 thé nhan dang ca nhan, hodc 1a nguon cung cap thong tin, theo
Phan B cua dao luat IDEA.

CO THE NHAN DANG CA NHAN

C6 thé nhdn dang cd nhdn c6 nghia 1a thong tin bao gom:

(a) Tén cua con quy vi, tén cta quy vi véi tu cach 1a phu huynh, hodc tén ctia thanh vién gia
dinh khac;

(b) bia chi cta con quy vi;

(c) Dit kién nhan dang c4 nhan, ch'flng han nhu s an sinh x4 hi, s6 hoc sinh, hodc chi sd
sinh hoc cua con quy vi;

(d) Cac dir kién nhan dang ca nhan giang tiép khac, chang han nhu ngay sinh, noi sinh va tén
khai sinh ctia ngudi me;

(e) Thong tin khac riéng lé hoac két hop duogc lién két hodc c6 thé lién két voi mot dira tré cu
thé s& cho  phép mot nguoi hop ly trong cong dong trudng hoc, nguoi khong co kién thirc
c4 nhan vé cac truong hop lién quan, xac dinh mot dira tré mot cach chéc chan hop 1y;
hoic

(f) Céc thong tin khac dugc yéu cau boi mot ngudi ma hoc khu tin rang biét danh tinh cta
hoc sinh ¢6 lién quan dén ho so gido duc.

THONG BAO CHO PHU HUYNH

SEA phai dua ra thong bao thoa dang dé thong bao day du cho phu huynh vé viéc bao mat thong
tin c6 thé nhan dang ca nhén, trong d6 bao gdm:

1. Phén trinh bay vé pham vi trong d6 cac thong bao duoc thyc hién bang tiéng me dé cua
nhiéu nhom dan so khac nhau ¢ Tiéu bang;

2. Trinh bay vé nhiing tré em dugc luu gitr thong tin c6 thé nhan dang ca nhan, cac dang
thong tin tim ki€m, cac phuong phap ma ti¢u bang du dinh st dung d¢ thu thap thong tin
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(trong d6 bao gdm ca cac ngudn cung cip thong tin), va cac truong hop sir dung thong tin
do;

3. Phan tom lugc vé cac chinh sach va thu tuc ma cic co quan tham gia phai tuan theo lién
quan tdi viée luu trir, tiet 10 cho cac bén thur ba, gitr, va ti€u hiy thong tin ¢6 thé nhan
dang cé nhan; va

4. Phan trinh bay vé tat ca cac quyén ctia phu huynh va tré em lién quan téi thong tin nay,
trong d6 bao gom ca cac quyén theo Dao Luat vé Quyén Riéng Tu va Quyén Giao Duc
cta Gia Dinh (FERPA) va cac quy dinh thi hanh dao luat dé trong muc 34 CFR Phan 99.

Thong bao phai duge dang hodc cong bb trén bao hoic cac phuong tién truyen thong khac, hoac
c4 hai, voi mirc d6 phd bién du de thong bao cho phy huynh trén toan tiéu bang trudc khi c¢6 bat
ky hoat dong quy mé 16n nio vé viéc tim kiém, nhan dién, va danh gi nhiing tré em c6 nhu cau
can dich vu gido duc déc bi¢t va cac dich vu lién quan (hay con goi 1a "tim tré em").

CAC QUYEN TIEP CAN

Co quan tham gia' phai cho phép quy vi xem xét hd so giao duc lién quan tdi con quy vi mé hoc
khu cua quy vi thu thap, luu gitr, hodc sir dung theo Phan B ciia IDEA. Co quan tham gia ! phai
tuan theo yéu cau cua quy vi trong viéc xem xé&t bat ky hd so giao duc nao vé con quy vi ma
khong c6 su cham tré khong can thiét va trudc bat ky budi hop nao lién quan t6i chuong trinh
gido duc ca nhan (IEP), hodc bét ky phién diéu trin cong bang nao (ké ca mot cudc hop giai
quyét hoic phién diéu tran vé ky luat), va khong bao gid duoc qua 45 ngay tinh theo lich sau khi
quy vi da yéu cau.

Quyén cua quy vi trong viéc xem xét ho so gido duc gom co:
1. Quyén nhéan dugc hoi am cua hoc khu doi vaoi cac yéu cau hop 1y cia quy vi vé viée giai
thich va dién giai ho so;
2. Quyén cua quy vi trong viéc yéu cau hoc khu cung cap ban sao cua cac ho so néu quy vi
khong thé xem xét hi€éu qua cac ho so do trir khi quy vi nhan dugc céc ban sao do; va
3. Quyén cua quy vi trong viéc c6 nguoi dai dién xem xét cac ho so do.

Co quan tham gia c6 thé coi nhu 1a quy vi c6 tham quyén xem xét cac hd so lién quan t6i con
quy vi, trr khi dugc thong bao 1a quy vi khong c¢6 tham quyén d6 theo luat hi¢n hanh ctia Oregon
quy dinh vé cac van dé nhu quyén giam hd, hoac ly than va ly di.

HO SO TRUY CAP

Mbi co quan tham gia phai luu trir hd so vé cac bén duge xem hd so hoc ba da thu thap, luu git,
hodc st dung theo Phan B cua IDEA (trir trudng hop phu huynh hodc cac nhan vién iy quyén

'B6 Gido Duc Hoa Ky sir dung tir "co quan tham gia" d& noi t6i bat ky hoc khu, co quan, hodc t6 chirc nao thu thap,
lwu giit, hodc st dung thong tin nhin dang c4 nhan hodc 12 ngudn cung cp théng tin theo phin B cia dao luat
IDEA. Vi tai liéu nay chi trong téi viéc phu huynh tham gia voi mét hoc khu tai dia phuong, "hoc khu" duoc su
dung thay vi tir ¢6 nghia rong hon 13 "co quan tham gia;" tuy nhién, cic qui ché vé hd so dé cp trong phan nay ap
dung cho tit ca cac co quan tham gia.
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cua co quan tham gia xem ho so), trong dé bao gom tén ctia bén xem ho so, ngay duoc phép
xem, va muc dich ma bén dé dugc phép str dung ho so.

HO SO VE HON MQT DUA TRE

Néu bt ky ho so gido duc ndo c6 thong tin vé hon mot dira tré, phu huynh ctia nhitng dtra tré nay
chi c6 quyén xem thong tin li€n quan t&i con em minh hodc dugc thong bao vé thong tin cu thé
do.

DANH SACH CAC DANG VA PIA PIEM LUU TRU THONG TIN

Khi c6 yéu cau, hoc khu phai cung cip cho quy vi mot danh sach cac dang hd so gido duc va dia
diém luu hd so ma co quan do6 thu thap, luu gitr, hodc str dung.

CAC KHOAN LE PHi

Co quan tham gia c6 thé tinh 18 phi cho cac ban sao hd so cung cap cho quy vi theo Phan B cua
IDEA, néu khoan 1& phi d6 khong ngin can quy vi thi hanh quyén ciia quy vi trong viéc xem céc
hd so do.

Co quan tham gia khong dugc tinh 1¢ phi tim kiém hodc trich xuat thong tin theo Phan B ciia
IDEA.

SUA POI HO SO THEO YEU CAU CUA PHU HUYNH

Néu quy vi cho rang thong tin trong hd so gido duc vé con quy vi duoc thu thép, luu trir, hodc st
dung theo Phan B cua IDEA khong chinh xac, sai 1éch, hodc vi pham quyén riéng tu hodc cac
quyén khac ctia con quy vi, quy vi ¢6 thé dé nghi hoc co quan tham gia luu gitr thong tin thay doi
thong tin do.

Co quan tham gia phai quyét dinh c6 thay d6i thong tin do theo yéu ciu cia quy vi trong mot
khoang thoi gian hop 1y sau khi nhan dugc yéu cau cua quy vi hay khong.
Néu co quan tham gia tur chbi thay d01 thong tin theo yéu cau ctia quy vi, ho phai thong bao cho

quy vi vé quyét dinh tir chbi va quyén caa _quy Vi trong viéc c6 mot phién diéu tran nhu dugc
trinh bay trong muc c6 tiéu d& Co Hpi Diéu Trin.

CO HQI PIEU TRAN

Khi c6 yéu cau, co quan tham gia phai cung cap cho quy vi mot phién diéu tran dé phan dbi
thong tin trong hd so gido duc v€ con quy Vi trén co s rang thong tin d6 khong con khong chinh
x4c, sai 1éch hodc vi pham quyén riéng tu hodc cic quyén khac cia con quy vi.

THU TUC PIEU TRAN

Mot phién diéu trin phan ddi thong tin trong hd so gido duc phai dugce tién hanh theo diing cac
thu tuc cho céc phién di€u tran nhu vay Theo Pao Luat vé Quyén Riéng Tu va Quyén Gido Duc
cua Gia Dinh (FERPA).
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KET QUA PIEU TRAN

Néu do két qua cua phién diéu trin ma co quan tham gia quyet dinh rang thong tin d6 1a khong
chinh xdc, sai léch hodc vi pham sy riéng tu hodc cac quyen khac cua dira tré, ho phai thay d6i
thong tin va thong bao cho quy vi bang van ban.

Néu do két qua ctia phién diéu tran, co quan tham gia quyét dinh réng thong tin do khong phai la
khong chinh xac, sai 1éch, hodc vi pham sur riéng tu hodc cac quyen khac cta con quy vi, hoc khu
phai thong bao cho quy vi vé& quyén cua quy vi trong viéc dua vao h6 so ma ho luu gilr vé con
quy vi mot phan trinh bay nhén xet vé thong tin d6 hodc dua ra bat ky Iy do nao khién quy vi
khong dong y véi quyét dinh cua co quan tham gia.
Phén giai thich cta quy vi trong hd so ctia con quy vi phai:
1. Pugc co quan tham gia luu giit trong khuon kho hd so ctia con quy vi cho t6i chimg nao
ho so hodc phan bi phan do6i d6 con dugc co quan tham gia d6 Iuu giir; va
2. Néu co quan tham gia cung cdp hd so cta con quy vi hodc phan bi phan ddi cho bat ky
bén nao, phan giai thich ciing phai dugc cung cap cho bén do.

CHAP THUAN TIET LQ THONG TIN CO THE NHAN DANG CA NHAN

Trir khi thong tin d6 c6 trong hd so gido duc, va su tiét 16 13 duge phép ma khong can su chap
thuan cta phu huynh theo Pao Luat vé Quyén Riéng Tu va Quyén Gido Duc cta Gia Pinh
(FERPA), phai c6 sy chap thuan ciia quy vi trudc khi tiét 16 thong tin nhan dang ¢4 nhéan cho cac
bén khong phai la cac vién chirc quan ly cua co quan tham gia noi con quy vi theo hoc. Trur cac
truong hop quy dinh rd dudi ddy, khong bét bude phai co sy chip thuin cta quy vi trude khi tiét
16 thong tin ¢ thé nhan dang ca nhan cho cac vién chirc clia cac co quan tham gia nhdm muc
dich dap tmg yéu ciu trong Phan B ciia IDEA.

Phai ¢ su chép thuan cta quy vi, hodc sy chap thuan cua mot dira tre hoi du diéu kién da t6i tudi
thanh nién theo luat phap tiéu bang, trude khi tiét 16 thong tin nhan dang ca nhan cho cac vién
chtrc ctia cac co quan tham gia, cung cap hodc dai tho cho cac dich vu chuyén tiép.

Néu con quy vi dang hoc, hodc s€ hoc tai mot truong tu khong nam trong cung mdt hoc khu noi
quy vi cu ngu, phai ¢ su chip thuin cua quy vi trude khi c6 viée tiét 16 thong tin nhan dang ca
nhan vé con quy vi giira cc vién chirc trong hoc khu noi ¢6 trudng tu d6 va cac vién chtc trong
hoc khu noi quy vi cu ngu.

CAC BIEN PHAP BAO VE

MJi co quan tham gia phai bao mat thong tin nhan dang c4 nhan trong giai doan thu thap, luu
gitr, tiet 10, va tiéu huy.

M3di vién chirc tai mdi co quan tham gia phai co trach nhiém bao dam giir kin bat ky thong tin
nhan dang cé nhan nao.

Tét ca nhitng nguoi thu thap hodc sir dung thong tin nhan dang ca nhéan phai dugc dao tao hoic
hudng dan vé cac chinh sach va thu tuc cua ti€u bang lién quan t61 bao mat thong tin theo Phan
B cua IDEA va DPao Luat vé Quyén Riéng Tu va Quyén Gido Duc cia Gia Dinh (FERPA).

15



D¢ cong ching xem xét, moi co quan tham gia phai luu gitt mot danh sach cép nhat vé tén va
chure vu ctia nhitng nhan vién do trong co quan ma c6 thé truy cédp thong tin nhan dang ca nhan.

TIEU HUY THONG TIN

Hoc khu cua quy vi phai thong bao cho quy vi khi thong tin nhan dang ca nhan dugc thu thap,
lwu giir, hodc sir dung theo Phan B ctia IDEA khong con can téi dé cung cép cac dich vu gido
duc cho con quy vi.

Thong tin d6 phai dugc tiéu huy theo yéu cau cua quy vi. Tuy nhién, hé so ¢ dinh vé tén, dia
chi, va s dién thoai cua con quy vi, cac diém sd, ho so Ve qua trinh di hoc ddy du ding gio, cac
16p hoc da tham gia, cap 16p da hoan tat, va nam hoan tat c6 thé duoc luu gitr v6 thoi han. Quy vi
c¢6 quyén dé nghi hoc khu tiéu huy thong tin hoc tap ctia con quy vi khi khong con can thong tin
doé nira.

GIAI QUYET BAT PONG

HOA GIAI

Khai quat

C6 hoa giai theo ODE dé tao diéu kién cho quy vi va hoc khu giai quyét nhiing bat dong lién
quan toi bat ky van dé nao theo luat IDEA, ké ca céc Van dé phat sinh trude khi nop don than
phién theo thii tuc hop phap. C6 hoa giai dé giai quyét cac tranh chap theo Phan B cua IDEA,
cho du quy vi c6 ndp don than phién theo thu tuc hop phap dé yéu cau mot phién diéu tran theo

thu tuc hop phap nhu duge trinh bay trong muc ¢ tiéu dé Ngp Pon Than Phién Theo Thii Tuc
Hop Phdp hay ndp don than phién vé gido duc dic biét

Yéu cau
Céc thu tuc phai dam bao rang qua trinh hoa giai:
1. Phia quy vi va vé phia hoc khu déu ty nguyén;
2. Khong dugc st dung dé tir chdi hodc tri hodn quyén cua quy vi trong viéc ¢ mot phién
di€u tran theo thu tuc hop phép, hodc tir choi bat ky quyén nao khac ma quy vi c6 theo
Phan B cua IDEA; va

3. DPuogc tién hanh bdi mot hoa gidi vién co trinh do va cong minh, 1a ngudi duge dao tao vé
cac phuong phép hoa giai hi¢u qua.
Ti€u bang phai gilt mgt danh sach cac hoa gidi vién co trinh d9, hi€u biét vé cac diéu luat va quy
ché lién quan t6i viée cung cap dich vu gido duc dac biét va cac dich vu lién quan. Ti€u bang
phai Iya chon céc hoa giai vién mot cach ngau nhién, luan phién hodc cong bang.

Tiéu bang con chiu trach nhiém tra chi phi thi tuc hoa giai, gdm ca chi phi cho cac budi gip mat.

M&i budi gip trong thi tuc hoa giai phai dugc sap xép mot cach kip thoi va dién ra tai mot dia
diém thuén tién cho quy vi va hoc khu.
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Néu quy vi va hoc khu giai quyét mét tranh chap qua hoa giai, ca hai bén déu phai ky mot thoa
thudn c6 gia tri rang budc phap 1y, trong d6 ghi rd cach gidi quyét va:
1. Cho biét rang tit ca cac budi thao luan dién ra trong qua trinh hoa giai s& dugc giir bao
mat va khong duoc sir dung lam bang chimg trong bat ky phién diéu tran theo thi tuc hop
phap hoac thu tuc td tung dan sy (vu ki¢n tai toa an); va

2. Co chir ky cua ca quy vi va nguoi dai dién ctia hoc khu, 1 ngudi c6 tham quyén khién
hoc khu phai cé trach nhi€ém ddi véi thoa thuan do.
Thoa thuén hoa giai bang vin ban va c6 chit ky s& c¢6 hiéu luc thi hanh tai bat ky toa an tiéu bang

nao c6 thim quyén (mot toa an co tham quyén theo luat tiéu bang xét xir dang vu viéc nay) hoic
tai toa an khu vuc lién bang.

Céc truong hop ban thao dién ra trong qua trinh hoa giai phai duoc bao mat. Khong thé sir dung
cac ndi dung thao ludn nay lam bang chimg trong bat ky phién diéu tran theo thi tuc hop phap
hodc thu tuc kién tung cia bat ky toa an lién bang hodc tda an tiéu bang nhan ho tro trong tuong
lai theo Phan B cta IDEA.

Sw cong bang ciia hoa giai vién
Hoa giai vién:
1. Khong dugc la nhan vién ctia SEA hodc hoc khu tham gia vao viéc gido duc hodc cham
sOC con quy Vi; va
2. Khong dugc co quyén loi ca nhan hoac quyén loi nghé nghiép mau thuin véi tinh khach
quan cua hoa gidi vién do.

Mot nguoi hoi du diéu kién lam hoa giai vién khong phai 1a nhan vién cua hoc khu hay co quan
tiéu bang chi boi vi nguoi d6 duge co quan tra tién dé 1am hoa giai vién.

THU TUC THAN PHIEN CAP TIEU BANG

SU'KHAC BIET GIUA THU TUC THAN PHIEN VA PIEU TRAN THEO THU TUC HQP
PHAP VA THAN PHIEN CAP TIEU BANG

Cac quy dinh trong Phan B ciia IDEA dit ra cac thu tyc riéng dbi véi cac truong hop than phién
cap tiéu bang va d6i vdi cac than phlen va diéu tran theo thu tyc hop phap. Nhu giai thich ¢ dudi,
batky ca nhan hodc t6 chirc nao déu c6 thé nop don than phién 1én tiéu bang cao budc hanh dong
vi pham vé yéu cau trong Phan B ciia mdt hoc khu, SEA, hodc bat ky co quan chinh phu nao
khac. Chi ¢6 quy vi hodc hoc khu méi c¢6 thé ndp don than phién theo thi tuc hop phap vé bat ky
véan dé nao lién quan t&i mot dé xuét hodc tir chdi tién hanh hodc thay doi viéc nhan dién, tham
dinh hoac sz“ip xép noi hoc cho mét dura tré khuyét tat, hodc viéc cung cép mot chuong trinh gido
duc cong 1ap thich hop va mién phi (FAPE) cho dira tré.

17



Nhén vién SEA thuong phai giai quyét than phién cap tiéu bang trong thoi han 60 ngay, trir khi
khung thoi gian d6 dugc gia han theo ding thu tuc, mét vién chure diéu tran cong bang (hay con
goi 1 thAm phén ludt hanh chinh, hoac ALJ) phai diéu tran than phién theo thi tuc hop phap (néu
khong giai quyét duoc qua thu tuc hoa giai hodc hop giai quyet) va ban hanh quyét dinh bang
van ban trong vong 45 ngay sau khi két thiic giai doan giai quyet trir khi vién chuc diéu tran gia
han cy thé vé khung thoi gian theo yéu ciu ciia quy vi hodc yéu cau cia hoc khu.

Than phién cdp tiéu bang va than phién theo thi tuc hop phap, thu tuc giai quyét va diéu trin
dugc trinh bay day di hon bén dudi. SEA phai 1ap cac biéu mau dé giup quy vi nop don than
phién theo ding thu tuc va gitp quy vi hodc cac bén khac nop don than phién cép tiéu bang nhu
dugc trinh bay trong muc c6 tiéu dé Biéu Mau.

THONG QUA CAC THU TUC THAN PHIEN CAP TIEU BANG

Khai quat

Mbi SEA phai c6 cac thi tuc bang vian ban dé:

1. Giai quyét cac than phién vé gido duc dic biét, ké ca than phién cia mot td chirc hay ca nhan
tir tiéu bang khac; va

2. Nop don than phién véi SEA.

3. Phd bién rong rii cac thu tuc than phién cip tiéu bang cho phu huynh va cac ca nhan c6 lién
quan khac, ké ca cac trung tdm thong tin va dao tao phu huynh, cic co quan bénh vuc quyén
loi va bao vé, cac trung tAm sinh sdng doc 1ap, va céac to chire thich hop khéc.

Cic bién phap giai quyét ddi véi truwong hop tir chdi cac dich vu thich hop

Khi giai quyét than phié,n cap tiéu bang, trong d6 SEA thay 1a khong cung cap cac dich vu thich
hop, SEA phai giai quyét:

1. Viéc khong cung cip cac dich vu thich hop d6, bao gdm cé bién phéap khic phuc phi hop
nham dap tng cac nhu cau cia dira tré; (chang han nhu céc dich vu bdi thudng hodc hoan
lai tién); va

2. Viéc cung cép cac dich vu trong tuong lai mot cach thich hop cho tét ca tré em khuyét tat.

CAC THU TUC TOI THIEU CHO THAN PHIEN CAP TIEU BANG

Thoi han; cac thi tuc toi thiéu

Céc thu tyc than phién ctia SEA bao gdm khung thoi han 60 ngay sau khi than phién dé:

1. Tién hanh mét cude dicu tra doc lap tai cho, néu SEA xac dinh can diéu tra;
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Tao diéu kién cho nguoi than phién ndp thém thong tin, cho du bang miéng hay bang
vin ban, vé cac cao budc trong than phién do;

Tao diéu kién cho hoc khu hoidc co quan chinh phui khac ¢ co hdi phan hoi than
phién @6, trong d6 bao gdm toi thiéu 1a: (a) tiy thudc vao lwa chon ciia co quan, dé
xut giai quyét khiéu nai; va (b) co hoi dé phu huynh ndp don than phién va co quan
d6 tu nguyén dong ¥ thir bién phap hoa giai;

Xem lai tit ca cac thong tin lién quan va ra quyét dinh doc 1ap vé viéc hoc khu hoic
co quan chinh pht khac c¢6 vi pham yéu cau trong Phan B ctiia IDEA hay khong; va

Ban hanh quyét dinh bang van ban giai quyét timg céo budc trong than phién véi (a)
cac dir kién diéu tra va két ludn; va (b) cac 1y do dan t6i quyét dinh cubi cung cua
SEA.

Gia han thoi gian; quyét dinh cudi cling; thi hanh

Céc thu tyc ciia Co Quan Gido Duc Tiéu Bang dugc trinh bay & trén ciing phai:

1.

Chi cho phép gia han thoi gian 60 ngay néu: (a) c6 cac trudng hop dic biét lién quan t6i
mot than phién cap Tiéu bang cu thé; hoic (b) phu huynh va hoc khu hodc co quan chinh
phu khac lién quan t&i viée tw nguyén dong ¥ gia han thoi gian d6 dé thir ap dung bién
phap hoa giai hodc giai quyét cap dja phuong.

Bao gdm cac thu tuc thi hanh hiéu qua quyét dinh cubdi cung caa SEA, néu can, trong dé
bao gdm: (a) cac hoat dong hd tro ki thuat; (b) cac cudce thuong luong; va (c) cac bién
phap khic phuc dé dat duoc két qua chp hanh.

Than phién cép tiéu bang va cac phién diéu trin theo thi tuc hop phip

Néu nhan dugc than phién bang vin ban cap tiéu bang, ciing 1a ddi tuong ctia yéu cau diéu tran
theo thu tuc hop phap nhu dugc trinh bay trong muc c6 ti€u dé Nop Pon Than thén Theo Thii
Tuc Hop Phdp, hodc than phlen d6 c6 nhiéu van deé, trong d6 c6 mot hoac nhiéu van dé nim
trong yéu cau diéu tran, tiéu bang phai tach riéng than phién 6, hoic bat ky phan nao cua than
phlen d6 dang duoc giai quyet theo thu tuc diéu tran cho t4i khi thu tuc diéu tran ket thac. Bat ky
vén dé nao trong than phién khong nam trong thu tuc diéu tran phai duoc giai quyét theo thoi han
va cac thu tuc noi trén.

Néu mot van dé phat sinh trong than phién cap tiéu bang ma trudc d6 da duoc quyét dinh trong
phién diéu trén theo thu tuc hop phap c6 lién quan t61 cac bén tuong tu (vi dy: quy vi va hoc
khu), thi quyét dinh diéu tran theo thu tuc - hop phép s€ c6 gia tri rang budce dbi voi van dé do va
SEA phai thong bao cho bén than phién rang quyét dinh d6 c6 gia tri rang budc.

Mot than phién cao budc viéc hoc khu hodc co quan chinh phu khac khong thi hanh quyét dinh
di€u tran theo thu tuc hop phap phai do SEA giai quyét.

NOQP THAN PHIEN CAP TIEU BANG
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Mot ca nhan hoic to chirc c6 thé ndp don than phién cap tiéu bang bang vin ban c6 chit ky theo
cac thu tuc nodi trén.

Than phién cap tiéu bang phai bao gdom:

1. Phan trinh bay rang hoc khu hodc co quan chinh phu khac da vi pham yéu cau trong Phan
B cua IDEA hodc cac quy dinh thi hanh trong 34 CFR Phan 300;

2. Céc dir kién lam can ctr cho phén trinh bay dé;
Chir ky va thong tin lién lac ctia bén ndp don than phién; va
4. Néu céo budc cac hanh dong vi pham lién quan t6i mot dua tré cu thé:
(a) Tén cua dua tré va dia chi noi cu ngu cua dta tré do;
(b) Tén cua truong noi dua tré dang theo hoc;
(¢) Trong trudng hop dira tré 1a thanh thiéu nién hodc vo gia cu, thong tin lién lac c6 sin
cho dura tré d6 va tén cua truong noi dia tré dé dang theo hoc;
(d) Phan trinh bay vé tinh chit ctia vin dé cta dira tré, ké ca cac dir kién lién quan toi van
dé do; va
(e) Dé xuat giai quyét vin dé trong pham vi bén than phién biét va c6 san cho bén nay
vao thoi diém ndp don than phién.

Than phién phai cdo budc mot hanh dong vi pham xay ra khéng qua mot ndm trudc ngay nhan
duoc than phién d6 nhu trinh bay trong muc c6 tiéu d€é Thong Qua Cdac Thii Tuc Than Phién
Cap Tiéu Bang.

Bén nop don than phién cép tiéu bang phai chuyéq mot ban sao than phién cho hoc khu hodc co
quan cong cong khac phuc vu daa tré cung thoi diém bén d6 ndp don than phién cho SEA.
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|QUY TRINH THAN PHIEN THEO THU TUC HQP PHAP

NQP PON THAN PHIEN THEO THU TUC HQP PHAP

Khai quat
Quy vi hodc hoc khu 6 thé yéu cau than phién theo thu tuc hop phéap vé bt ky didu kién nao
lién quan td1 mot dé xuat hoac tir choi thuc hién hoac thay doi viéc nhan dién, danh gia hodc viéc
sap x&p noi hoc tap cua con quy vi, hodc viéc cung cap mdt chuong trinh gido duc cong lap thich
hop va mién phi (FAPE) cho con quy vi.
Yéu ciu diéu tran theo thi tuc hop phap phai cdo budc hanh dong vi pham xay ra khong qué hai
nam trude khi quy vi hodc hoc khu biét hoac 1€ ra biét dugc veé hanh dong bi cédo bude 1a can cir
dan t&i1 than phién theo tha tuc hop phép.
Thoi han nay khong 4p dung cho quy vi néu quy vi khong gtri yéu cau diéu tran vé quyén gido
duc déc biét trong thoi han do6 boi vi:

1. Hoc khu rd rang noi ddi rang ho da giai quyét cac van dé duoc dé cap trong don than

phién; hoiic

2. Hoc khu gidu quy vi cac thong tin bat budc phai cung cap cho quy vi theo Phan B cua
IDEA.

Thong tin danh cho phu huynh

ODE s¢ thong bao cho quy vi vé bat ky dich vu phap ly mién phi hodc c6 chi phi thap hodc cac
dich vu lién quan khéc c6 san trong khu vuc d6 néu quy vi yéu cau thong tin, hoac néu quy vi
hoic hoc khu ndp don than phién theo thi tuc hop phép.

THAN PHIEN THEO THU TUC HOP PHAP

Khai quat
Pé yéu cau dleu tran, quy vi hodc hoc khu (hodc luét su cia quy vi hodc luét su cua hoc khu)

phai giri yéu cau diéu tran vé quyén gido duc dic biét cho bén kia. Yéu cau diéu tran phai c6 tat
ca cac ndi dung ghi dudi day va phai duoc gilr bao mat.

Bét ky bén nao ndp don than phién ciing phai cung cip cho SEA mét ban sao ctia yéu cau diéu
tran.

Noi dung yéu ciu diéu tran
Yéu cau diéu tran theo thu tuc hop phap phai bao gom:

1. Tén cua tré;
2. bia chi noi cu ngu cua tré;

3. Tén truong noi tré theo hoc;
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4. Néu tré 1a thanh thiéu nién hodc vo gia cu, thong tin lién lac cta tré va tén trudng noi tré
theo hoc;

5. Phan trinh bay v¢ tinh chat ctia van dé cua dwra tré lién quan t6i bién phap giai quyét dé
xuat hodc tr choi, trong d6 bao gom ca nhitng dit ki¢n li€n quan téi van dé do; va

6. Dé xuét giai quyét van dé theo kha ning biét dwoc va c6 sin cho bén than phién (quy vi
hodc hoc khu) vao thoi diém do.

Quy vi hodc hoc khu khong dugc c6 mot phién diéu tran theo thu tuc hop phap cho dén khi quy
vi hodc hoc khu (hodc luat su cia quy vi hoac luat su ctia hoc khu) ndp don yéu cau dicu tran
theo thu tuc hop phap cé cac thong tin liét ké & trén.

Mirc do day dua thong tin cta yéu cau di€u tran

bé yéu cau dleu tran theo thu tuc hop phap dugc giai quyét, yéu cau do phai day du thong tin.
Yéu cau diéu tran s& dugc coi la day du thong tin (dap tng yéu cau vé ndi dung noi trén) trir khi
bén nhéan dugc yéu cAu diéu tran (quy vi hoac hoc khu) thong bao cho vién chure diéu trin va bén
kia bang vin ban, trong vong 15 ngay ké tir khi nhan duoc khiéu nai, ring bén nhan tin 1a yéu
cau diéu trin d6 khong dap ng dugc cac yéu cau noi trén.

Trong vong nim ngay ké tir khi nhan dugc thong bdo ma bén nhan (quy vi hoic hoc khu) coi 1a
mdt than phién theo thi tuc hop phap khong day du thong tin, vién chirc didu tran phai quyét
dinh xem yéu cau diéu tran theo thi tuc hop phap d6 c6 hoi du cac diéu kién néi trén hay khong,
va thong bao ngay cho quy vi va hoc khu bang vin ban.

Sira ddi yéu cau diéu trin
Quy vi hoidc hoc khu chi c6 thé thay d6i yéu cau diéu tran néu:
1. Bén kia chip thuan céc thay d6i d6 bang van ban va di c6 co hoi giai quyét yéu cau diéu
tran theo thu tuc hop phép thong qua mot budi gép gidi quyet dugc trinh bay trong muc
c6 tieu dé Thi Tuc Gidi Quyet; hoac

2. Tré nhét 12 ndm ngay trudc khi phién diéu trin theo thu tuc hop phap bat dau, vién chirc
diéu tran cho phép ap dung cac thay ddi do.

Néu bén than phién (quy vi hoic hoc khu) co thay d6i vé yéu cau diéu tran theo thu tuc hop
phap, cac khung thoi gian cho bu01 gip giai quyét (trong vong 15 ngay sau khi nhén dugc yéu
cau diéu trin) va thoi han giai quyét (trong vong 30 ngay ké tir khi nhan duoc yéu cau diéu tran)
bat dau lai vao ngay ndp don than phién di duogc stra doi.

Phan hdi ciia hoc khu d6i véi than phién theo thi tuc hop phap

Néu hoc khu van chua thong bao trude cho quy vi bang vin ban nhu trinh bay trong muc c6 tiéu
dé Thong Bdo Trwdc Bang Vin Ban, vé chil dé trong yéu cau dleu tran theo thu tuc hop phap
clia quy vi, trong vong 10 ngayké tir khi nhan dugc yéu cau diéu tran theo thi tuc hop phép, hoc
khu d6 phai giri cho quy vi phan héi trong d6 cé:
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1. Phan giai thich 1y do vi sao hoc khu dé xuét hodc tir chdi thuc hién bién phap duoc dé cap
trong than phién theo thu tuc hop phap;

2. Trinh bay vé nhitng lua chon khac ma Nhom phu trach chuong trinh gido duc ca nhan
(IEP) ctia con quy vi da can nhic 1y do tai sao nhitng Iyra chon d6 lai bi tir chdi;

3. Trinh bay vé mdi thi tuc tham dinh, danh gia, ho so, hodc bao cao ma hoc khu sir dung
lam can ctr cho bién phap duoc dé xuat hoac tir choi do; va

4. Phan trinh bay vé cac yéu t6 khac lién quan téi bién phép dugc dé xut hodc bi tr chdi
cua hoc khu.

Ngay ca khi quy vi cung cép thong tin cho cac myc 1-4 & trén, hoc khu van c6 thé noi rang yéu
cau diéu tran theo thu tuc hop phap cta quy vi khong day du thong tin.
Phan hdi ciia bén kia ddi véi than phién theo thii tuc hop phap

Tru khi c6 quy dinh ngay & phén trén, Phdn hoi ciia hoc khu doi véi than phién theo thii tuc
hop phdp, trong vong 10 ngay ké tir khi nhan duoc yéu cau diéu tran, bén nhan duoc yéu ciu
d1eu tran phai guri cho bén kia phan hdi, trong d6 dé cip cu thé tdi cac van dé trong yéu cau diéu
tran.

BIEU MAU

SEA phai 1ap cac biéu mau dé gitp quy vi nop don yéu cau diéu tran theo thu tuc hop phap va dé
giip quy vi va cac bén khac nop don than phién cap tiéu bang. Tuy nhién, t1eu bang cua quy vi
hodc hoc khu c6 the khong yéu cau sir dung cac mau biéu nay. Trén thuce té, quy vi co thé sir
dung cac biéu mau cua tiéu bang hodc mot biéu mau thich hop khac, mién 1a nd chira thong tin
can thiét dé ndp don than phién yéu cau diéu tran theo thu tuc hop phap hodc than phién cap tiéu
bang.

SAP XEP NOT HQC CHO HQC SINH TRONG THOI GIAN CHO KET QUA PIEU
TRAN

Trur khi dugc quy dinh bén dudi trong muc c6 ti€u dé CA'C THU TUC KHI K Y LUAT HOC
SINH KHUYET TAT, sau khi gui don than phién yéu cau diéu tran theo thu tuc hop phap cho
bén kia, trong thoi gian giai quyét, va trong khi chd quyét dinh cuia th tuc t6 tung tai toa an hodc
diéu tran cong bang theo thi tuc hop phap, trir khi quy vi va hoc khu c¢6 théa thuan khac, con quy
vi phai tlep tuc hoc tai noi hoc hién tai.

Néu than phién theo thu tuc hop phap lién quan téi viéc 1an dau tién xin vao truong cong 1ap, con
quy Vi (vOi sy chap thun cia quy vi) phai dugc dua vao chuong trinh cong lap théng thuong
cho t¢i khi tit ca cac thu tuc noi trén hoan tat.

Néu than phién theo thi tuc hop phap lién quan dén viéc ndp don yéu cau cac dich vy ban dau

theo Phan B cta IDEA d6i v&i mot dua tré dang chuyén tor dugc phuc vu theo Phan C caua IDEA
sang Phan B cta IDEA va khong con du diéu kién nhan céc dich vu Phan C vi dra tré da chuyén
ba 1an, hoc khu khong bét budc phai cung cép cac dich vu Phan C ma duaa tré d3 nhan duogc. Néu
dira tré dugc cho 14 hoi dii diéu kién theo Phan B ciia IDEA va quy vi ddng ¥ cho con minh nhan

23



gido duc dic biét va cac dich vu lién quan 1an dau tién, thi, trong khi cho két qua cua thi tuc to
tung, hoc khu phai cung cap chuong trinh gido duc dic biét va cac dich vu lién quan khong c6
tranh chap (nhitng diéu ma quy vi va hoc khu déu dong ).

Néu mét vién chirc diéu tran trong mot phién didu tran theo thii tuc hop phap do Co Quan Gio
Duyc Tiéu Bang thuc hién dong ¥ v6i quy vi rang viéc thay d6i noi hoc 1 phu hop, thi noi d6 phai
duogc coi 1a noi hoc hién tai cua con quy vi, noi con quy vi s€ ¢ lai trong khi cho doi quyét dinh
ctia thu tuc t6 tung tai tda 4n hodc diéu trin cong bang theo tha tuc hop phap.

THU TUC GIAI QUYET

Budi giip giai quyét
Trong vong 15 ngay ké tir khi phén dugc théng bao vé than phién theo :[hﬁ tuc hop phap, va
truge khi bat dau phién di€u tran theo thu tuc hop phap, hoc khu phai t6 chirc mot cude hop voi
quy vi va mot hodc nhiéu thanh vién lién quan trong Nhom chuong trinh gido duc ca nhén (IEP),
1a nhitng ngudi co kién thirc cu thé vé cac van dé duge xac dinh trong yéu cau diéu tran theo thi
tuc hop phap cia quy vi. Budi gip nay:

1. Phai c6 mot ngudi dai dién cho hoc khu, 14 nguoi c6 thim quyén ra quyét dinh thay mat

cho hoc khu do; va

2. Khong dugc c6 luat su cta hoc khu, trir khi quy vi cling mang theo luat su.

Quy vi va hoc khu x4c dinh nhitng thanh vién lién quan trong Nhém IEP s& tham du budi gip.

Muc dich ctia budi gip 1a dé quy vi ban thao vé yéu cau diéu tran theo thu tyc hop phap cua quy
vi, va cac dir kién 1am cdn c&r dan t6i yéu cau do, dé hoc khu c6 co hoi giai quyét tranh chap.

Khong can phai c6 budi gip giai quyét néu:
Quy vi va hoc khu c6 vin ban dong y tir bo budi gip d6; hoic
2. Quy vi va hoc khu ddng y ap dung bién phap hoa giai, nhu trinh bay trong muc c6 tiéu dé
Hoa gidi.
Thoi gian giai quyét
Néu hoc khu khong giai quyét than phlen yéu cau diéu tran theo thu tuc hop phap t6i mire do quy

vi thy thoa  dang trong vong 30 ngay ké tir khi nhan dugc yéu cau (trong thoi gian giai quyét),
thi phién diéu tran theo tha tuc hop phap c6 thé dién ra.

Khung thoi gian 45 ngay déra quyet dinh cudi cung vé diéu tran theo tha tuc hop phap nhu trinh
bay trong muc co tiéu dé Quyét Pinh Piéu Tran, bit dau khi két thuc thot gian giai quyét 30
ngdy, v6i mot sd ngoai 1é cho viée dicu chinh d6i véi thoi gian giai quyét 30 ngay nhu duge trinh
bay dudi day.

Trir khi quy vi va hoc khu déu dong ¥ tir bo thu tuc giai quyét hodc sir dung bién phap hoa giai,
viéc quy vi khong tham gia | budi gip giai quyét s& 1am tri hodn cac khung thoi gian ap dung cho
thi tuc giai quyét va diéu tran, cho dén khi quy vi dong ¥ tham gia mot budi gip giai quyét.
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Sau khi ¢6 nhirng c6 gang hop 1y va ghi chép lai nhimng nd lyc do, neu hoc khu khong thé khién
quy vi tham gia budi hop giai quyét, khi két thic thoi gian giai quyét 30 ngay, hoc khu c6 thé dé
nghi vién chire diéu tran huy bo yéu cau diéu tran theo thi tuc “hop phap cua ching toi. Hb so ghi
chep vé cac nd luc ciia hoc khu phai c6 hd so ghi nhing lan ¢ ging thu xép thoi gian va dia
diém theo thoa thuan cuia cac bén, chang han nhu:

1. HO so chi tiét vé cac cudc goi dién thoai da thuc hién hodc c6 gang thuc hién va két qua
cua cac cudc goi do;

2. Ban sao thu tir giri cho quy vi va phan hdi nhan duoc; va

3. Ho so chi ti€t vé nhiing 1an t&1 nha hoac noi lam viéc quy vi va két qua ctia nhirng 1an téi
gap do.

Néu hoc khu khéng t6 chtrc budi gap giai quyét trong vong 15 ngay ké tir khi nhan dugc théng
bao Ve yéu cau diéu tran theo thu tuc hop phap cua quy vi hodc khong tham gia bu01 gap giai
quyét, quy vi co thé dé nghi vién chirc diéu tran bat dau tinh khung thoi gian diéu tran theo tha
tuc hop phéap 45 ngay.

Cic diéu chinh dbi véi thoi gian giai quyét 30 ngay

Néu quy vi va hoc khu c6 van ban dong ¥ tir bo bu‘éi gip giai quyét thi khung thoi gian 45 ngay
cho phién dicu tran theo thu tuc hop phép s€ bat dau vao ngay hom sau.

Sau khi bat dau thii tuc hoa giai hodc budi gap giai quyét va trudc khi két thiic thoi gian giai
quyét 30 ngay, néu quy vi va hoc khu c¢6 vin ban dong ¥ 1 khong thé thoa thuan duoc, thi khung
thoi gian 45 ngay cho diéu tran theo thu tuc hop phép sé bt dau vao ngay hom sau.

Néu quy vi va hoc khu dong ¥ str dung thu tuc hoa glal nhung chua dat duoc thoa thuan, thi khi
két thuc thoi gian giai quyet 30 ngay, thu tyc hoa giai 6 thé duoc tlep tuc cho téi khi dat dugc
thoa thuan néu ca hai bén dong ¥ tiép tuc bang van ban. Tuy nhién, néu quy vi hoac hoc khu rat
lui khoi thu tuc hoa giai trong thoi gian tiép tuc ndy, thi khung thoi gian 45 ngay cho diéu tran
theo thu tuc hop phap s& bt dau vao ngay hom sau.

Théa thuin dan xép bang vin ban
Néu giai quyét duoc tranh chip tai cudc gip giai quyét, quy vi va hoc khu phai ky két mot thoa
thudn rang budc phap 1y, trong do:
1. C6 chirky cua ca quy vi va nguoi dai dién cho hoc khu, 1a ngudi c6 tham quyén khién
hoc khu phai ¢6 trach nhiém do6i véi thoa thuan do; va

2. C6 hidu lyc thi hanh tai bat ky toa an tiéu bang nao c6 tham quyén phap 1y giai quyét
truong hop d6 (tda an tiéu bang c6 tham quyén xét xtr cac dang trudng hop nay) hoic tai
mot toa an dia hat cua Hoa Ky.

Thoi gian xem xét théa thuin

Néu quy vi va hoc khu ky thoa thuan sau budi gip giai quyét, mot trong cac bén (quy vi hodc hoc
khu) c6 thé hity bo thoa thudn nay trong vong 3 ngay lam viéc ké tir thoi diém quy vi va hoc khu
ky thoa thuén do.
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|PIEU TRAN VE THAN PHIEN THEO THU TUC HOP PHAP

PIEU TRAN CONG BANG THEO THU TUC HQP PHAP

Khai quat
Bét cir khi nao ¢ yéu cau diéu tran theo thu tuc hop phap, quy vi hodc hoc khu ¢6 lién quan t6i

tranh chap d6 phai c6 co hdi c6 mot - phién diéu tran cong bang theo thii tuc hop phéap, nhu trinh
bay trong muc c6 tiéu d¢ Than Phién Theo Thii Tuc Hop Phdp va Thii Tuc Gidi Quyét.

Vién chire diéu tran cong bang
To1 thiéu, mot vién chirc di€u tran:
1. Khong dugc la nhan vién cia SEA hodc hoc khu c6 lién quan t6i viée gido duc hoac
cham séc dtra tré. Mot nguodi khong phai 1a nhan vién cua co quan chi béi vi nguodi do
duoc ODE tra thu lao lam vién chire di€u tran;

2. Khéng dugc co quyén lgi ca nhan hodc quyén loi nghé nghiép méu thuin véi su khach
quan cta ALJ trong thu tuc diéu tran;

3. Phai hiéu va biét cac diéu khoan quy dinh ctia IDEA, va cac quy ché cua tiéu bang va lién
bang lién quan t&i IDEA, va cac dién giai phap 1y vé luat IDEA theo toa an tiéu bang va
lién bang; va

4. Phai c6 kién thirc va nang lyc diéu hanh cac phién diéu tran, va ra quyét dinh ciing nhu
viét quyét dinh, pht hop véi phuong thire phép 1y thong thudng, thich hop.

Mbi hoc khu phai gitr mot danh sach nhimg nguoi lam ALJ va phan trinh bay vé trinh d ning
luc cho moi nguoi.
Chii d& ctia phién diéu tran theo thii tuc hop phap

Bén (quy vi hodc hoc khu) yéu ciu diéu tran theo thi tuc hop phap khong duoc dua ra trong
phién di€u tran cac van d¢ khong dugc dé cdp theo yéu cau diéu tran, trir khi bén kia dong y.

Khung thoi gian yéu ciu diéu tran

Quy vi hodc hoc khu phai yéu cau mot phién diéu tran cong bang trong vong hai ndm ké tir ngay
quy vi hodc hoc khu biét hodc 18 ra biét vé van dé néu ra trong yéu cau diéu tran.

Cac trwong hgp ngoai 1¢ déi véi khung thoi gian

Khung thoi gian & trén khong ap dung cho quy vi néu quy vi khong thé giri yéu cau diéu tran
theo thu tuc hop phap boi vi:

1. Hoc khu rd rang dd néi déi rang ho da giai quyét vin dé ma quy vi dé cép trong than
phién cta quy vi; hodc

2. Hoc khu gidu thong tin bit budc phai cung cdp cho quy vi theo Phan B ctia IDEA.
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CAC QUYEN PIEU TRAN

Khai quat

Quy vi c6 quyén dai dién cho minh tai mot phién diéu tran theo thii tuc hop phap. Bat ky bén nao
lién quan tdi1 thu tuc dicu tran theo thu tuc hop phép (ké ca phién dicu tran li€n quan téi cac thu
tuc ky luat) déu c6 quyén:

1. Dicung véi va duoc tu van bai luat su va/hodc nhitng nguoi ¢ kién thirc hodc kinh
nghi¢m dao tao dac bi¢t vé cac van dé cua tré em khuyét tat;
2. Puoc luat su trinh bay tai phién diéu tran theo thu tuc hop phap;

3. Trinh bay bang chiing va doi chap, tham tra chéo, va yéu cau cac nhan chung c6 mait;

4. Nghiém cam dua ra bat ky bang chimg nao tai phién diéu trin ma chua duoc tiét 16 cho
bén kia it nhét 5 ngay trudc phién diéu tran;

5. Co dugc hd so ghi nguyén van bang van ban, hodc dudi dang dién tir néu quy vi muon;
va

6. Co6 duoc cac két luan didu tra va quyét dinh dudi dang van ban, hoac dang dién tir néu
quy vi mudn.
Tiét 16 thém thong tin

ft nhat 5 ngay lam viéc trude phién diéu tran theo thi tuc hop phap, quy vi va hoc khu phai tiét 16
cho bén kia tat ca cac 1an thim dinh da thuc hién tinh t6i ngdy d6 va cac dé xuét dua trén cac lan
thAm dinh d6 ma quy vi hodc hoc khu ctia quy vi du dinh str dung tai phién diéu tran.

Vién chtrc diéu tran c6 thé khong cho phép bét ky bén nao khong chap hanh yéu cau nay duoc
dua ra dé xuat hodc danh gié lién quan tai phién di€u tran khi khong c6 sy dong ¥ cua bén kia.

Quyén ciia phu huynh tai cac phién diéu tran
Quy vi phai c6 quyén:

1. Cho con quy vi c6 mat;
2. T6 chuc phién diéu tran cong khai; va

3. DPuogc cung cap mien phi ho so vé phién di€u tran, cac két luan dicu tra va quyéet dinh.

QUYET PINH PIEU TRAN

Quyét Pinh ciia Thim Phan Luit Hanh Chinh

Quyét dinh cua Viél’l chirc diéu tran vé viéc con quy vi c6 duogc nhéln chuong trinh gido duc cong
1ap thich hop va mién phi (FAPE) hay khong phai dya trén cac bang chimg va ly I€ lién quan
truc ti€p dén FAPE.
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vé van dé cdo budc mot trudng hop vi pham thu tuc (nhu 1a “Nhom IEP khong hoan chinh”, mét
vién chirc didu tran c6 thé phan quyét 1 con quy vi da khong nhan FAPE chi trong truong hop
nhirng vi pham thu tuc do:
1. Gay tré ngai téi quyén huong mot nén gido duc cong lap thich hop mién phi (FAPE) ctia
con quy vi;

2. Gay can trd nghiém trong t6i co hoi tham gia qua trinh ra quyét dinh cta quy vi lién quan
t6i viéc cung cAp mot nén giao duc cong 1ap thich hop va mién phi (FAPE) cho con quy
vi; hoac
3. Khién con quy vi mat quyén loi vé hoc tap.
Khéng ¢6 diéu khoan nao duoc trinh bay & trén c6 thé duoc giai thich dé ngin vién chirc diéu

tran ra 1énh cho hoc khu tuén thu cac yéu cau trong phﬁr} bao v¢ theo quy trinh cia cac quy dinh
lién bang theo Phan B cua IDEA (34 CFR §§300.500 dén 300.536).

Yéu ciu riéng vé diéu tran theo thii tuc hop phap
Khong c6 gi trong muyc bién phap bao vé theo quy trinh cua cac quy ché lién bang trong Phan B
cua luat IDEA (34 CFR §§300.500 dén 300.536) c6 thé duge dién giai dé ngan can quy vi gui
yéu cau riéng vé diéu tran theo thu tuc hop phép cho mét vén dé riéng biét v6i yéu cau diéu tran
da gu.
Cic két luan diéu tra va quyét dinh dwoc cung cip cho ban ¢6 van va cong chiing
Sau khi x6a cac thong tin nhén dang ca nhan, SEA hodc hoc khu (bét ky bén nao cé trach nhiém
vo1 phién di€u tran ctia quy vi) phai:

1. Cung cip thong tin vé két luan diéu tra va quyét dinh tir phién diéu tran theo thii tuc hop

phép cho ty ban ¢b van gido duc dac biét cua tiéu bang; va

2. Cong bb cac két luan didu tra va quyét dinh d6 cho cong chiing.

KHUNG THOI GIAN VA SU'THUAN TIEN CUA CAC PHIEN PIEU TRAN; QUYET
PINH CUOI CUNG

SEA bao dam rang tré nhit 1a 45 ngay ké tir khi lgé't thuc giai doan 30 ngay cho cac b}léi gap giai
quyét hodc, nhu trinh bay trong phu muc Cdc diéu chinh déi vdi thoi gian gigi quyét 30 ngay,
tré nhat 1a 45 ngay sau khi két thtic giai doan dugc di€u chinh:

1. Dat duoc quyét dinh cubi ciing trong phién diéu tran; va
2. Mot ban sao ctia quyét dinh vira duoc giri qua duong buu dién cho mdi bén.

Vién chtrc diéu tran c6 thé cho phép gia han giai doan 45 ngay theo yéu cau ciia mot trong cac
bén (quy vi hoac hoc khu).

MBJi phién diéu tran phai tién hanh vao thoi gian va dia diém thuan tién mot cach hop Iy cho quy
Vi va con quy Vvi.

Quyét dinh di€éu tran cuoi cung
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Quyét dinh dugc dua ra trong phién diéu tran theo thu tuc hop phap (bao gdm ca phién diéu tran
lién quan toi cac thi tuc ky luat) 1a quyét dinh cudi ciing, trir khi bat ky bén nao lién quan toi
phién diéu tran d6 (quy vi hodc hoc khu) c6 thé khiéu nai quyét dinh bang cach khiéu kién dan sy
ra toa, nhu trinh bay trong muc c6 tiéu dé Cic Truwong Hop Khiéu Ki¢n Din Sw, Ké Ci Thoi
Han Nép Pon Khiéu Kién.

CAC TRUONG HQP KHIEU KIEN DAN SU, KE CA THOI HAN NOP PON KHIEU
KIEN

Khai quat

Bét ky bén nao (quy vi hodc hoc khu) khong ddng ¥ véi két ludn diéu tra va quyét dinh trong
phién diéu tran theo thu tuc hop phap (ké ca phién diéu tran lién quan tdi cac thu tuc ky luét) déu
c¢6 quyén khiéu kién dan su vé van dé dugc dé cap trong phién diéu tran theo thu tuc hop phap
do. Co the khiéu kién tai toa an tiéu bang c6 tham quyén phap 1y xét xir (tda an Tiéu Bang co
thim quyén xét xtr dang trudng hop nay) hodc tda an quan hat lién bang ma khong tinh toi s6
luong tranh chap.

Thoi han

Bén (quy vi hodc hoc khu) khiéu kién sé& c6 the gui don khiéu kién déan sy trong vong 90 ngay ké
tir ngdy c6 quyét dinh cia vién chic diéu tran.

Cac thi tuc khac
Trong bat ky vu kién dan su nao, toa an:

1. Nhén ho so vé thi tuc t6 tung hanh chinh;
2. Nghe thém bang chimg theo yéu cau ctia quy vi hoic theo yéu cau cia hoc khu; va

3. Ra quyét dinh dua trén mirc d6 déng tin cdy ciia bang chimng va dua ra bién phap giai
quyét ma toa an thay 1 thich hop.

Trong nhimg truong hop thich hop, bién phap tu phap c6 thé bao gdm viéc hoan tra hoc phi cta
truong tu thuc va cac dich vu gido duc boi thuong.

Tham quyén cia téa an quan

Céc toa 4n quan cua Hoa Ky ¢6 thim quyen phan quyét ddi véi cac khiéu kién duoc dua ra theo
Phan B cta IDEA ma khong lién quan dén s tién dang tranh chap.

Quy tic xay dung

Khoéng c6 gi trong Phan B cta IDEA han ché hodc gidi han cac quyen thu tuc, va cac bién phap
giai quyét c6 san theo Hién Phap Hoa Ky, Pao Luat Nguoi My Khuyét Tat nam 1990, Tiéu Be v
ctia Pao Luat Phuc Hoi nam 1973 (Muc 504), hodc cac diéu luat Lién Bang khac bao vé quyén
cla tré em khuyét tat, trir truong hop trude khi giri khiéu kién dan su theo cac diéu luat nay
mudn ap dung bién phap giai quyét ciing co sin theo Phan B cua IDEA, céc thu tuc vé quyén
gido duc déac biét trinh bay ¢ trén phai dugc s dung trong pham vi tuong tu nhu quy dinh néu
bén kia giri khiéu kién theo Phén B cua luat IDEA. Diéu niy c6 nghia 1a quy vi co thé sir dung
cac bién phap giai quyét theo cac diéu luat khac tring vdi cac bién phap c6 san theo luat IDEA,
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nhung noi chung, dé c6 dugc bién phap giai quyét theo cac dleu luat khac do, trudc hét quy vi
phai sir dung cac bién phap giai quyét vé mat hanh chinh c6 san theo dao luat IDEA (chang han
nhu than phién theo thu tuc hop phap, budi gip giai quyét, va cac thi tuc diéu tran cong bang vé
quyén gido duc dic biét) trudc khi t6i thang toa an.

PHI LUAT SU

Khai quat

Trong bét ky vu kién hoac thu tuc td tung nao dugc ap dung theo Phan B cua dao luat IDEA, néu
quy vi thang kién, toa an c6 thé tuy ¥ cho quy vi huong I¢ phi luat su hop 1y nhu 1a mét phan chi
phi.

Trong bt ky trudng hop khiéu kién hodc thii tuc t6 tung nao dugc ap dung theo Phan B cua dao
luat IDEA, toa an c6 thé tuy ¥y cho SEA hoac mdt hoc khu hudng cac 1€ phi luat su hop Iy nhu l1a
mot phan chi phi theo dién bén thang kién, do luat su ctia quy vi tra, néu luat su do: (a) ndp don
than phién hodc khiéu kién 18n tda an nhung toa an thay 1a vo 1y, bat hop 1y, hodc vo can ci;
hoic (b) tiép tuc khiéu kién sau khi khiéu kién d6 rd rang 1a vo 1y, bat hop 1y, hodc vo can ci;
hoac

Trong bat ky vu kién hodc thi tuc t6 tung nao ap dung theo Phan B ciia dao luat IDEA, toa an c6
thé tity ¥ cho SEA hoic mét hoc khu nao d6 hudng cac khoan 18 phi ludt su hop ly nam trong chi
phi theo dién bén thang kién, do quy vi hodc ludt su ciia quy vi tra, néu quy vi yéu cau phién didu
tran hodc sau do 1~10 so kién ra toa duoc dl;a ra vi bat ky muc dich khong thich hop nao, chang’
han nhu sach nhiéu, géy tri hpén khong can thiét, hodc lam tdng chi phi vu kién hodc thu tuc t6
tung mot cach khong can thiét.

Tra 1€ phi

Toa an tra cac khoan 1¢ phi luat su nhu sau:

1. L& phi phai dya trén cac mirc gia hién hanh trong cong dong noi phat sinh vu kién hoic
phién diéu trin d6 cho dang dich vu va chét luong dich vu cung cép. Khoéng dugce st
dung tién thuong cong hodc 1am phép nhan khi tinh cac khoan 1¢ phi dugc huong.

2. Khong dugc hudng 1é phi va khong dugc hoan tra cac khoan 1€ phi lién quan trong bat ky
vu kién hodc thu tuc td tung nao theo Phan B cua IDEA cho cac dich vu duge thue hién
sau khi nhan duoc dé nghi dan xép bﬁng véan ban néu:

a. Dé nghi nay dugc dua ra trong khoang thoi gian quy dinh ctia Quy Ché 68, cic Quy
Ché vé Thii Tyc Dan Sy ctia Lién Bang, trong truong hop 1a phién diéu tran theo tha
tuc hop phép, vao bat ctr luc nio sau hon 10 ngay trude khi thii tuc td tung d6 bét dau;

b. Dé nghi nay khong duoc chip thuan trong vong 10 ngay; va

c. Toda an thiy rang bién phap giai quyét ma quy vi c6 duoc khong co 1oi cho quy vi hon
1a dé nghi dan xép nay.
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Cho du c6 cac gidi han nay, quy vi 6 thé duoc huong 18 phi luat su va cac chi phi lién
quan néu quy vi thing kién va quy vi co 1y do hop 1y trong viéc tir chdi dé nghi dan xép
nay.

3. Khong duoc hudng 18 phi lién quan toi bat ky budi hop nao ctia Nhém phu trach chuong
trinh gido duc ca nhan (IEP) trir khi budi hop d6 dugc t6 chire do quyét dinh ciia toa an
hodc thu tuc t6 tung hanh chinh. Ciing khong dwoc hudng 1¢ phi cho thu tuc hoa giai nhu
trinh bay trong muc Hoa Gidi.

Budi hop giai quyét, nhu trinh bay trong muc Thii Tuc Gidgi Quyét, khong dugce coi la
cudc hop duogc triéu tap do mot cudc khicu kién ra tda hoac di€u tran hanh chinh, va cling
khong dugc coi 1a vu kién ra toa hodc diéu tran hanh chinh vi cdc muc dich quy dinh vé
1€ phi luat su nay.
Néu thich hop, toa an giam sb tién 18 phi luat su cho hudng theo Phan B ctia IDEA, néu toa 4n
thay rang:
Quy vi, hodc ludt su cua quy vi, trong qua trinh dién ra vu kién hodc thu tuc t6 tung noi
trén, da gay tri hodn bét hop 1y ddi voi quyét dinh cudi cing vé vu tranh chap do;

2. Sb tién 1¢ phi luat su dugc phép cho huong khong vugt qua mot cach bat hop 1y 1¢ phi
tinh theo gid hién hanh tai cong d@)ng cho céac dich vu tuong tu cua cac luat su co ki
nang, uy tin, va kinh nghiém tuong tu mdt cach hop 1y;

3. Thoi gian lam viéc va cac dich vu phap ly cung cap 1a qué nhiéu so véi tinh chat cta vu
kién hodc t0 tung do; hoac

4. Luat su dai dién cho quy vi khong cung cip cho hoc khu thong tin thich hop vé yéu cau
diéu tran theo thi tuc hop phap nhu trinh bay trong muc c6 tiéu dé Than Phién Theo
Thi Tuc Hop Phap.

Tuy nhién, toa an c6 thé khong giam 1€ phi néu toa thay rang hoc khu hoac tiéu bang da gay tri

hoan bat hop ly d6i voi quyet dinh cudi cung ciia vu kién hodc thu tuc t6 tung hodc c6 hanh vi vi
pham theo diéu khoan vé bién phap bao vé theo quy trinh trong Phan B ctia IDEA.
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|CAC THU TUC KHI KY LUAT TRE EM KHUYET TAT

THAM QUYEN CUA NHAN VIEN NHA TRUONG

Quyét dinh tay theo tirng truwong hop

Nhan vién ciia trudng cd thé xem xét bat ky tinh hudng dic biét nao tiy theo timg truong hop khi
quyét dinh viéc thay d6i noi hoc theo cac quy dinh sau day lién quan t&i mot ky ludt co thich hop
v6i mot dira tré khuyét tat vi pham ndi quy hanh kiém hoc sinh cua truong hay khong.

Khai quat

Trong pham vi hoc khu 4p dung cac bién phéap ky luat ddi voi tré em khong khuyét tat, khong
qua 10 ngay hoc lién tuc, nhan vién cua truong cé thé dudi mot dira tré khuyét tat vi pham noi
quy dao durc hoc sinh ra khoi chuong trinh hoc cua dira tré d6 sang chuwong trinh hoc thay thé tam
thoi va thich hop, méi truong khac, hodc dinh chi hoc tap. Nhan vién trudng ciing ¢ thé yéu cau
thém nhiing lan khac loai tén dua tré d6 trong khong qua 10 ngay hoc lién tyc trong ciing mot
nam hoc ddi voi cac sy viée vi pham hanh kiém riéng biét, mién 1a nhimng lan loai tén d6 khong
dan toi viéc thay ddi noi hoc. (xem dinh nghia trong muc cé tiéu &é Thay Péi Noi Hoc Do Bi Ky
Ludt Puoi Hoc).

Sau khi mdt dura tré khuyét tat da bi dudi khoi noi hoc hién tai ciia em trong téng cong 10 ngay
hoc trong cung mdt ndm hoc, trong bat ky nhitng ngay dudi hoc nao sau dé trong nam hoc do,
hoc khu phéi cung cap cac dich vu theo mtrc d¢ bat budc dudi day, trong muc c6 ti€u dé phu Cdc
Dich Vu.

Thiam quyén bo sung

Néu hanh vi vi pham noi quy dao dtrc ctia hoc sinh khong phai 14 biéu hién cua tinh trang khuyét
tat cua dua tré (xem ti€u dé phu Xdc dinh biéu hién) va viéc thay ddi noi hoc vi 1y do ky luat s€
kéo dai hon 10 ngay hoc lién tuc, nhan vién trudng co thé ap dung cac thu tuc ky luat ddi véi
dira tré khuyét tat theo cing mot cach va trong cing mot khoang thoi gian nhu ap dung d6i véi
tré em khong khuyét tat, trir viéc trudng phai cung cap cac dich vu cho dira tré d6 nhu trinh bay
trong muc Cdc Dich Vu. Nhém IEP cua dira tré quyét dinh noi hoc thay thé tam thoi cho cac
dich vu nay.

CACDICH VU

Hoc khu chi dugc yéu cau cung cip dich vu cho mot tré khuyét tat da bi dudi khoi noi hoc hién
tai cua minh trong 10 ngay hoc hodc it hon trong nam hoc do, néu hoc khu cung cip céac dich vu
cho mot tré khong khuyét tat da bi dudi hoc tuong tu. Cac dich vu dugc cung cép cho mot dura
tré khuyét tat va bi dudi khoi noi hoc hién tai cta daa tré d6 co thé duogc cung cép trong mot moi
truong hoc thay thé tam thoi.

Mot dra tré khuyét tat bi dudi khoi noi hoc hién tai cia minh trong hon 10 ngay hgc va hanh vi
do khong phai 12 bi€u hién cta khuyet tat cua dia tré (xem tiéu dé phu Xdc dinh biéu hi¢n) hoac
tré bi duoi hoc trong nhitng trudong hop déc biét (xem tiéu dé phu Hoan cdnh ddc biét) phai:
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1. Tiép tuc nhan cac dich vu gido duc (c6 sdn mot nén gido duc cong 1ap thich hop mién
phi), dé gitp dua tré tiép tuc tham gia vao chuong trinh hoc thong thuong, cho du 1a &
mot moi trudng khéc (d6 c6 thé 1a mot moi truong gido duc thay thé tam thoi), va tiép tuc
b ging dat duoc cac muyc tiéu trong ban IEP cua dua tré do; va

2. Khi thich hop, s€ c6 mot budi tham dinh hanh vi chirc nang, va s€ nhan cac dich vu can
thiép hanh vi ciing nhu cac diéu chinh dé nham khéc phuc viéc vi pham hanh vi tranh tai
dién.

Sau khi mdt dtra tré khuyet tat da bi dua ra khoi noi hoc hién tai cua em trong 10 ngay hoc trong
cung mdt ndm hoc, va néu truong hop loai tén cho 10 ngay hec lién tuc hoac ngin hon va néu
viéc dudi hoc d6 khong phai 1a thay d6i noi hoc (xem dinh nghia bén dudi), thi nhan vién
truong, sau khi hoi y voi it nhat mdt trong sd cac gido vién cia dira tré, quyét dinh mirc do can
cac dich vu dé gitp dua tre t1ep tuc tham gia chuong trinh gido duc thong thuong, cho du & moi
truong khac va tiép tuc ¢b ging dat duoc cac muc tiéu dé ra trong ban IEP cua dua tré.

Néu viéc dudi hoc & trén 1a thay d6i noi hoc (xem tiéu dé Thay Poi Noi Hoc Do Bi Ky Ludt
Puéi Hoc), Nhom IEP cuia dira tré quyét dinh cac dich vu thich hop nham gitp dtra tré tham gia
chuong trinh hoc thong thuong, cho du ¢ trong méi truong khac(do co thé 1a mot moi truong
gi4o dyc thay thé tam thoi), va tiép tuc ¢d gang dat duoc cac muc tiéu dé ra trong ban IEP cta
dtra tré.

XAC PINH BIEU HIEN KHUYET TAT

Trong vong 10 ngay hoc ké tir khi co bt ky quyét dinh nao lién quan t6i viéc thay ddi noi hoc
cua mot dua tré khuyét tat do vi pham ndi quy dao duirc hoc sinh (ngoai trir vi¢c bi dudi hoc trong
10 ngay hoc lién tiép hodc it hon va khong phai la thay d6i noi hoc), hoc khu, phu huynh, va cac
thanh vién lién quan trong Nhom IEP (theo quyét dinh ctia phu huynh va hoc khu) phai xem xét
tat ca cac thong tin lién quan trong hd so cua hoc sinh, ké ca ban IEP cua dira tre, cac bu01 quan
sat clia giao vién, va bat ky thong tin lién quan nao khac ma phu huynh cung cip dé quyét dinh:

1. Hanh vi d6 c6 phai la do, hodc c6 lién quan tryuc tiép va dang ké ti tinh trang

khuyét tat cua dua tré d6 hay khong; hodc

2. Néu hanh vi d6 1a hau qua tryc tiép cua viéc hoc khu khong thi hanh IEP cua dura
tre.
Néu hoc khu, phy huynh, va cac thanh vién lién quan trong Nhom IEP ciia dira tré thdy rang mot

trong cac diéu kién nay khong duoc dap tmg, hanh vi d6 phai dugc coi 14 biéu hién cta tinh trang
khuyét tat cuia dira tré.

Néu hoc khu, phu huynh, va cac thanh vién lién quan trong Nhom IEP cua dira tré thay rang
héll}h dong vi pham la két qué truc ti€p cua viéc hoc khu khong 4p dung ban IEP, hoc khu phai
khac phuc ngay nhiing thiéu sét do.

Quyét dinh ring hanh vi 1a biéu hién ciia tinh trang khuyét tit ciia dira tré
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Néu hoc khu, phu huynh, va cac thanh vién lién quan trong Nhom IEP thdy rang hanh vi d6 1a do
tinh trang khuyét tat ciia dira tré, Nhom IEP phai:
1. Tién hanh thAm dinh hanh vi chirc ning, trir khi hoc khu d3 tién hanh tham dinh
hanh vi chitc ning trudc khi xay ra hanh vi dan téi viéc thay doi noi hoc va ap
dung ké hoach can thiép hanh vi cho dtra tré¢ do; hoac

2. Néu ké hoach can thiép hanh vi da duoc thiét 1ap, xem lai ké hoach can thiép hanh
vi d6, va chinh stra néu can dé khic phuc hanh vi do.

Trir khi duoc trinh bay ¢ dudi trong muc Cdc truong hgp ddc biét, hoc khu phai dua dira tré tro
lai chuong trinh hoc ma dura tré do da bi loai ra, trir khi phu huynh va hoc khu dong ¥ thay doi
noi hoc vi ¢é sy di€u chinh do6i voi ké hoach can thiép hanh vi.
Cac truwong hop dac biét
Cho di hanh vi d6 ¢6 phai la biéu hién ciia tinh trang khuyét tat ciia dira tré hay khong, nhan vién
truong c6 thé dua hoc sinh sang moi truong hoc thay thé tam thoi (do Nhém IEP cua daa tré
quyét dinh) trong to1 45 ngay hoc, néu dira tré do:
1. Mang vii khi téi truong hoac c6 vii khi & truong, trong khudn vién truong, hoac tai mot
hoat dong ctia truong trong pham vi thim quyén phép 1y cia SEA hodc mét hoc khu nio
do;

2. Cb y s hitu hodc sir dung thude kich thich bat hgp phap hodc ban hodc chio ban chat bi
kiém soat, trong khi c6 médt ¢ truong, trong khuon vién cta truong, hodc tai mot hoat
dong cta trudng trong pham vi thim quyén phép 1y ctia SEA hodc mot hoc khu nao do;
hoiac

3. Gay thuong tich co thé nghiém trong cho ngudi khac trong khi ¢6 mat ¢ truong, trong
khuén vién cta trudng, hodc tai mot hoat dong cuia truong trong pham vi tham quyén
phép 1y cua SEA hodc mot hoc khu nao do.

Dinh nghia

Chdt bj kiém sodt c6 nghia 1a mot chat ma tiy hodc chat khac dugc xac dinh theo cac muc I, II,
IIL, TV, hodc V trong khoan 202(c) cia Pao Luat cac Chat bi kiém soat (21 U.S.C. 812(c)).
Thudc bat hop phdp c6 nghia 1a mot chat bi kiém soat; nhung khong bao gém chat bi kiém soat
dugc so hitu hodc st dung hop phap dudi sy giam sat cia mét chuyén gia y t€ o gidy phép hanh
nghé hodc dugc s¢ hiru hodc sir dung hop phap theo bat ky tham quyén nao khac theo Dao Luat
noi trén hodc theo bat ky di€u khoan quy dinh cia luat Lién Bang.

Thuong tich co thé nghiém trong nghia 1a thuat ngtr "thuong tich co thé nghiém trong" theo doan
(3), tiéu muc (h) thudc muc 1365 cua tiéu dé 18, Bo luat Hoa Ky.

Vil khi nghia 13 thut ngit "vii khi nguy hiém" theo doan (2), tiéu muc dau tién (g) thudc muc 930
cua tiéu dé 18, Bo Ludt Hoa Ky.
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Thong bao

vao ngay h(_)g: khu quyét dinh dudi hoc dan téi viée thay ddi noi hoc cﬁ’a dora :tré vi vi pham ndi
quy hanh kiém hoc sinh, hoc khu d6 phai théng bao cho phy huynh biét quy€t dinh nay, va dua
cho phu huynh ban thong bdo vé bién phap bao v¢ theo quy trinh.

THAY POI NOI HQC DO BIKY LUAT PUOI HQC

Viéc dudi mot dua tré khuyét tat ra khdi noi hoc hién tai cua dua tré do 1a viéc thay d6i noi hoc
néu:

1. Thoi gian dudi hoc kéo dai hon 10 ngay lién tuc; hodc
2. Dira tré da bi dudi hoc nhiéu lan thanh quy luat boi vi:
a. Nhiing lan bi dudi hoc téng cong hon 10 ngay hoc trong mot nam hoc;

b. Hanh vi cta dira tré rt gidng v6i hanh vi trong cac truong hop vi pham trude day dan
to1 nhiing 14n bi dudi hoc trudce day ctua em;

c. Céc yeéu to bo sung nhu do dai thoi gian cua moi lan dudi hoc, tong cong thoi gian
dtra tré bi dudi hoc, va khoang thoi gian gitra cac 1an dudi hoc,

Quy luét dudi hoc c6 (ﬁm téi thay C}éi noi hoc hay khéng s& dugc hoc khu quyét dinh tuy theo
tung truong hop va, néu bi phan doi, s€ dugc xem xét qua céc thu tuc hop phap va thu tuc phép
ly.

QUYET PINH NOI HQC

Nhom phu trach chwong trinh gido duc ca nhan (IEP) phai quyét dinh noi hoc thay thé tam thoi
d6i véi cac _truong hop loai bo dan toi thay déi noi hoc, va cac truong hop loai bo theo cac muyc
Théim quyén bé sung va Cdc truwong hop dic biét.

KHIEU NAI

Khai quat
Phy huynh ctia mét dua tré khuyét tat co thé yéu cau mot phién dié}l tran theo thu tuc hop phap
(xem ti€u dé Quy Trinh Than Phién Theo Thu Tuc Hop Phdp) néu khong dong y véi:
1. Batky quyét dinh nao lién quan téi viéc sip xép noi hoc theo cac diéu khoan quy dinh vé
ky luat nay; hoac
2. Quyét dinh vé su biéu hién cua tinh trang khuyét tat nhu d trinh bay & trén.

Hoc khu c6 thé yéu ciu mot than phién theo thii tuc hop phap (xem & trén) néu ho tin rang viéc
duy tri noi hoc hién tai ctia dura tré rat c6 kha nang s€ gay thuong tich cho con quy vi hodc cho
nhirng nguoi khac.
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Thim quyén ciia vién chirc diéu tran
Mot vién chirc diéu tran dap tng cac yéu cau dugc trinh bay trong muc c6 tiéu dé phy vién chikc
diéu tran cong bang phai tién hanh mdgt phién di€u tran theo thu tuc hgp phép va ra quyét dinh.
Vién chuce di€u tran co thé:
1. Pua dra con khuyét tat cua quy vi trd lai chuong trinh hoc noi con quy vi bi dudi hoc néu
vién chirc didu tran thay rang viéc dudi hoc 1a vi pham cac quy dinh trong muc c6 tiéu dé
Thim Quyé;n ctia Nhan Vién Nha Trwong, hodc hanh vi cia dua tré 1a biéu hién cua
tinh trang khuyét tat ctia dira tré; hodc

2. Yéu ciu thay d6i noi hoc cho dira con khuyét tat ciia quy vi dé chuyén sang noi hoc thay
thé tam thoi thich hop trong khdng quéa 45 ngay hoc néu vién chirc didu tran quyét dinh
réng vi€c duy tri noi hoc hién tai cua con quy vi rat c6 kha nang s€ gdy thuong tich cho
con quy vi hodc cho nhitng nguoi khac.

Cac thu tuc diéu tran nay co thé duge lap lai néu hoc khu tin rﬁng viéc dua con quy vi trd lai noi
hoc ban dau rat c6 kha nang sé gay thuong tich cho con quy vi hodc cho nhirng nguoi khac.

Bt ky khi nao quy vi hodc hoc khu nop don than phién theo thu tuc hop phap d‘é yéu cau mot
phién di€u tran, thi mot phién di€u tran phai duoc to chirc va dap ting cac yéu cau duoc trinh bay
trong muyc co tiéu d¢ Quy Trinh Than Phién Theo Thu Tuc Hop Phdp va Diéu Trin vé Than
Phién Theo Thu Tuc Hop Phap, trix cac truong hop sau:

1. SEA hoic hoc khu phai thu xép mot phién diéu trin theo thu tuc hop phéap duoc giai
quyét nhanh, phién diéu trin nay phai dién ra trong vong 20 ngay hoc ké tir ngay c6
yéu cau diéu tran va phai c6 quyét dinh trong vong 10 ngay hoc sau khi dién ra phién
diéu tran do.

2. Trir khi phy huynh va hoc khu c6 thoa thuan bang vin ban vé viéc hay bo budi gip,
hodc ddng ¥ bién phap hoa giai, mot budi gip giai quyét phai dién ra trong vong bay
ngay tinh theo lich ké tir khi nhan duoc thong bao lién quan tdi than phién theo thu
tuc hop phap. Phién diéu tran c6 thé dugc tién hanh trir khi van dé duoc giai quyét t6i
muirc d6 hai bén thiy thoa dang trong vong 15 ngay tinh theo lich ké tir khi nhan duoc
than phién theo thu tuc hop phap.

Quy vi hodc hoc khu co thé khiéu nai quyét dinh trong phién diéu trén theo thu tuc hop phap
dugc giai quyét nhanh theo cach thirc twong ty nhu d6i v6i cac quyét dinh trong nhimg phién
diéu tran theo thu tuc hop phap khac (xem tiéu dé Khiéu Nai).

SAP XEP NOI HOC TRONG THOI GIAN KHIEU NAI

Nhu d4 noi & trén, khi phu huynh hodc hoc khu gari ndp mét than phién theo thi tuc hop phap
lién quan dén céac van dé ky luat, dtra tré d6 phai (trir khi phu huynh va ODE hodc hoc khu c6 su
thoa thudn khac) tiép tuc & trong chuong trinh gido duc thay thé tam thoi tiy thude vao quyét
dinh ctia tham phan luat hanh chinh cho t6i khi hét han thoi gian loai khéi chuong trinh nhu quy
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dinh va trinh bay trong muc c6 tiéu dé Thdm Quyén ciia Nhin Vién Nha Trwong, thoi diém nao
xay ra trudc s€ ap dung.

CAC BIEN PHAP BAO VE CHO NHUNG TRE EM CHUA HOQI PU PIEU KIEN NHAN
DICH VU GIAO DUC PAC BIET VA CAC DICH VU LIEN QUAN

Khai quat
Néu con quy vi khong duoc quyét dinh 1a hoi du diéu kién nhan dich vu gido duc dic biét va cac
dich vy lién quan va vi pham ndi quy hanh kiém hoc sinh, nhung hoc khu biét (nhu xé4c dinh &
dudi) trude khi xay ra hanh vi dan té1 bién phap ky luat, rang dtra tré 1a tré em khuyét tat thi con
quy vi c6 thé yéu cau bat ky quyén dugc bao vé nao dugc trinh bay trong thong béo nay.
Cin ctr dé biét ddi véi cac van dé ky luat
Hoc khu phai coi nhu biét ring con quy vi 1a dira tré khuyét tat néu, truéc khi hanh vi dan t6i
bién phap ky luat xay ra:
1. Quy vi da c6 van ban bay to su lo ngai rﬁng con quy vi can dich vu gido duc dac biét
va céc dich vu lién quan, dugc gui cho nhan vién quan ly hanh chinh hoac nhan vién
giam sat cua co quan gido duc thich hop, hodc gido vién ctia con quy vi;

2. Quy vi yéu ciu mot budi tham dinh lién quan téi tinh trang hoi du diéu kién nhan dich
vu gido duc déc biét va cac dich vu lién quan theo Phan B cua IDEA; hodic

3. Gido vién cua con quy vi, hodc nhan vién khac cua hoc khu bay to sy lo ngai vé kiéu
hanh vi ma dtra tré d6 thé hién truc tiép cho giam dbe phu trach gido duc dic biét cua
hoc khu hodc nhan vién gidm sat khac cua hoc khu do.

Trwong hop ngoai 1€
Hoc khu sé& khong duoc coi 13 biét thong tin ndy néu:

1. Quy vi khong cho phép thdm dinh con quy vi hoac tur chdi céac dich vu gido duc dac
biét; hoac

2. Con quy vi da dugc thim dinh va duoc quyét dinh ring khong phai 1a tré em khuyét
tat theo Phan B cua IDEA.

Cic diéu kién ap dung néu khong cé cin cir dé biét

Néu trude khi ap dung cac bién phap ky luat dbi véi dua tré, hoc khu khong biét dira tré d6 1a tré
khuyét tat, nhu trinh bay trong muc Cén cir dé biét doi véi cic vin dé ky ludt va Truong hop
ngoai I¢, dua tré c6 thé duoc ap dung cac bién phap ky luat ap dung cho nhiing tré em khong
khuyét tat co cing mot dang hanh vi.

Tuy nhién, néu c6 yéu cau tham dinh mot dira tré trong khoang thoi gian ma dira tré d6 bi ky
luat, thu tuc tham dinh nay phai dugc xtc tién nhanh.
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Cho t6i khi tha tuc thim dinh nay hoan tat, dta tré van ¢ trong chuong trinh hoc ma céac vién
chure ¢6 tham quyén ¢ truong an dinh, trong d6 c6 thé bao gom ca dinh chi hoc tdp hoac dudi
hoc.

Néu dua tré duoc coi 1a tré em khuyét tat, dua trén thong tin tur két quéa tham dinh do hoc khu tién
hanh, va thong tin ma phu huynh cung cap, hoc khu phai cung cap dich vu giao duc déc biét va
cac dich vu lién quan theo quy dinh trong Phan B cua IDEA, trong d6 bao gom ca cac yéu cau vé
ky ludt noi trén.

CHUYEN HO SO GIAI QUYET VA BIEN PHAP GIAI QUYET CUA CO QUAN THI
HANH LUAT PHAP VA TOA AN

Phéan B ctia IDEA khong:
1. Nghiém cAm co quan bdo cdo mot hanh dong pham tdi ctia mot dira tré khuyét tat cho
céc gidi chic co tham quyén thich hop; heic
2. Ngin can cac co quan canh sat va toa an cta tiéu bang thuc hién nghia vu cua ho lién
quan t6i viéc ap dung luat tiéu bang va lién bang ddi v6i cac trudong hop pham toi cia
mot dia tré khuyét tat.
Chuyén ho so
Néu hoc khu bao cdo mot hanh dong pham toi cia mot dira tré khuyét tat, hoc khu do:

1. Phai bao dam rang ban sao cua ho so gido duc dac bi¢t va ky luat ctua dtra tré do duogc
chuyén dé xem xét boi cac gidi chirc c6 tham quyén ma co quan d6 bao cdo hanh dong
pham t3i; ya

2. Chi dugc g ban sao hd so gido duc dac biét va ky ludt cua dira tré do trong pham vi
quy dinh ctia Pao Luat vé Quyén Riéng Tu va Quyén Gido Duc cta Gia Dinh (FERPA).
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CAC YEU CAU VE VIEC PHU HUYNH PON PHUONG PUA TRE EM

VAO TRUONG TU VOI CHI PHI CONG CONG

KHAI QUAT

Phan B ciia IDEA khong yéu cau hoc khu phai dai tho chi phi hoc tap, ké ca dich vu gido duc dic
biét va cac dich vu lién quan, ctia dira con khuyét tat cua quy vi tai mdt truong tu hodc mot co sé
tu nhan néu hoc khu d6 da cung cip chuong trinh gido duc cong lap thich hop va mién phi
(FAPE) cho con quy vi nhung quy vi lai chon dua con quy vi vao mot truong hodc co s¢ tu nhan.
Tuy nhién, hoc khu noi c6 trudng tu d6 phai dua con quy vi vao thanh phan dan s6 c6 nhu cau
can dugc dap tmg theo cac diéu khoan quy dinh trong Phan B vé nhiing tré em dugc cha me dua
vao trudng tu, cin cir theo 34 CFR 300.131 dén 300.144.

Hoan tra chi phi dua vao hoc trong truwong tw

Neu con quy vi truge day timg nhén dich vu gido duc dac biét va cac dich vu lién quan theo tham
quyén ctia mot hoc khu, va quy vi chon dwa con quy vi vao mdt trudng mam non, tiéu hoc hodc
trung hoc tu nhan ma khéng c6 su ddng y hodc gidi thiéu cia hoc khu do, toa an hodc vién churc
diéu tran c6 thé _y€u cau co quan hoan tra cho quy vi chi phi ghi danh néu toa an hodc vién chirc
dleu tran thay rang co quan d6 da khong cung cip chuong trinh gido duc cong 1ap thich hop va
mién phi (FAPE) cho con quy vi mdt cach kip thot trude khi con quy vi ghi danh hoc va viéc dua
dira tré vao truong tu 1a thich hop. Vién chire di€u tran hodc toa an c6 the thay viéc quy vi dua
con em minh vao truong tu la thich hop, ngay ca khi viéc sap xep do khong dap ung dugc cac
tiéu chuan cua tiéu bang ap dung cho nén gido duc ma SEA va cac hoc khu cung cap.

Gi6i han vé mirc hoan tra chi phi

Chi phi hoan tra trinh bay trong doan trén co thé bi giam hodc tir chbi:

1. Néu: (a) Trong budi hop ciia chuwong trinh gido duc ca nhan gan diy nhat (IEP) ma quy vi
tham du trudce khi quy vi dua con quy vi ra khoi truong cong 1ap, quy vi da khong thong
bao cho Nhom IEP biét 1a quy vi tir chdi viée d& xuat sap xép noi hoc ciia hoc khu trong
viéc cung cap FAPE cho con quy vi, trong d6 bao gém ca viéc néu ra cac lo ngai ciia quy
vi va y dinh dua con quy vi vao hoc tai mét truong tu voi chi phi cong cdng, hodc (b) it
nhat 10 ngay lam viéc (ké ca ngay 18 roi vao ngay lam viéc) trudc khi quy vi dua con quy
vi ra khoi truong cong 1ap, quy vi khong guri van ban thong bao cho hoc khu vé thong tin
do;

2. Néu trude khi quy vi dua con quy vi ra khoi trudng cong 1ap, hoc khu da giri thong bao
truée bang van ban cho con quy vi, vé ¥ dinh tham dinh con quy vi (ké ca phan trinh bay
vé muc dich thAm dinh hop 1y va thich hop), nhung quy vi khong thu xép dé con quy vi
tham gia budi thim dinh d6; hoiic

3. Sau khi toa an c6 két luan cac hanh dong cta quy vi 1a khong hop 1y.

Tuy nhién, chi phi hoan tra:

40



1.

Khong bi giam bot hodc tir chdi vi khong thong bao néu: (a) Trudng giy trd ngai khién
quy vi khong thé thong bao; (b) Quy vi van chwra nhan duoc thong bao vé trach nhiém
clia quy vi trong viéc dua ra thong bao noi trén; hodc (¢) Viéc chap hanh cac quy dinh &
trén s& gay ton thuong vé mit thé chat cho con quy vi; va

Tuy thudc vao quyét dinh cua toa an hodc vién chuc diéu tran, co thé khong bi giam hodc
tir chéi vi quy vi khong thong bao theo yéu cau néu: (a) Quy vi khong biét chir hoac
khong thé viét tiéng Anh; hodc (b) Viéc chip hanh quy dinh néi trén c6 thé gay ton hai
nghiém trong vé mit tinh than cho con quy vi.
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	THÔNG TIN CHUNG 
	THÔNG TIN CHUNG 
	Đạo luật giáo dục người khuyết tật (IDEA), luật liên bang về việc học tập của học sinh khuyết tật, yêu cầu các trường phải cung cấp cho phụ huynh của trẻ khuyết tật thg báo, trong đcphần trình bày đầy đủ về các biện pháp bảo vệ theo quy trình csẵn trong IDEA và các quy định của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Phải cung cấp một bản sao thg báo này cho phụ huynh ít nhất mỗi năm học một lần, và phải cung cấp một bản sao cho phụ huynh: (1) sau khi clần giới thiệu đầu tiên hoặc phụ huynh yêu cầu thẩm định; (2) sau khi nhận được 
	-

	Tất cả các quyền trong tài liệu này đều liên quan tới Phần B của IDEA. Phần B bao gồm trẻ em từ ba tuổi (3) tới hai mốt tuổi (21). ODE cũng cg bố thg báo về biện pháp bảo vệ theo quy trình cho trẻ em từ sơ sinh tới năm tuổi (5) trong các chương trình Can Thiệp Sớm/Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Nhỏ (EI/ECSE). 
	Thg Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Theo Quy Trình này cũng áp dụng cho phụ huynh của những trẻ khuyết tật tham gia bất kỳ trường hiến chương nào của Oregon. Theo luật Oregon, học khu nơi ctrường hiến chương đsẽ chịu trách nhiệm về dịch vụ giáo dục đặc biệt. 
	THƯ THÔNG BÁO TRƯỚC 

	Thg báo 
	Thg báo 
	Học khu của quvị phải gửi thg báo bằng văn bản cho quvị (cung cấp cho quvị một số thg tin bằng văn bản), bất kỳ khi nào học khu: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Đề xuất tiến hành hoặc thay đổi việc nhận diện, thẩm định đánh giá, hoặc sắp xếp nơi học cho con quvị, hoặc cung cấp một chương trình giáo dục cg lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quvị; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Từ chối tiến hành hoặc thay đổi việc nhận diện, đánh giá, hoặc sắp xếp nơi học của con quvị hoặc cung cấp FAPE cho con quvị. 


	Nội dung thg báo 
	Thg báo bằng văn bản phải: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Trình bày về thủ tục mà học khu của quvị đề xuất hoặc từ chối thực hiện; 

	2. 
	2. 
	Giải thích tại sao học khu của quvị đề xuất hoặc từ chối thủ tục đ 

	3. 
	3. 
	Trình bày về mỗi thủ tục thẩm định, đánh giá, hồ sơ, hoặc báo cáo mà học khu của quvị đã sử dụng khi quyết định đề xuất hoặc từ chối thủ tục đ 

	4. 
	4. 
	Đưa vào phần trình bày rằng quvị ccác quyền hạn được bảo vệ theo các điều khoản về bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt của IDEA; 

	5. 
	5. 
	Hướng dẫn quvị cách cđược một bản sao Thg Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Theo Quy Trình này nếu thủ tục mà học khu của quvị đề xuất hoặc từ chối khg phải là lần giới thiệu thẩm định đầu tiên; 

	6. 
	6. 
	Bao gồm các nguồn trợ gi cho quvị để liên lạc nhờ gi đỡ giải thích về IDEA; 

	7. 
	7. 
	Trình bày về bất kỳ lựa chọn nào khác mà Nh phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của con quy vịđã xem xét và ldo tại sao các lựa chọn này bị từ chối; 
	và 


	8. 
	8. 
	Cphần trình bày về bất kỳ ldo nào khác khiến học khu của quvị đề xuất hoặc từ chối thủ tục đ 


	Thg báo bằng ng ngữ dễ hiểu 
	Thg báo bằng ng ngữ dễ hiểu 
	Thg báo này phải: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Viết bằng ng ngữ dễ hiểu đối với cg chg; 
	và 


	2. 
	2. 
	Viết bằng tiếng mẹ đẻ của quvị hoặc phương thức giao tiếp khác mà quvị sử dụng, trừ khi rràng là khg thể làm được như vậy. 


	Nếu tiếng mẹ đẻ của quvị hoặc phương thức giao tiếp khác khg phải là ng ngữ viết, học khu của quvị phải bảo đảm rằng: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Thg báo được chuyển ngữ cho quvị bằng miệng bằng phương thức khác sang tiếng mẹ đẻ của quvị hoặc phương thức giao tiếp khác; 

	2. 
	2. 
	Quvị hiểu nội dung thg báo; 
	và 


	3. 
	3. 
	Cbằng chứng bằng văn bản cho thấy điều kiện 1 và 2 n trên đã được đáp ứng. 




	TIẾNG MẸ ĐẺ 
	TIẾNG MẸ ĐẺ 
	Tiếng mẹ đẻ, khi được sử dụng cho một người ctrình độ Anh ngữ hạn chế, cnghĩa như sau: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Ng ngữ mà người đthường sử dụng, hoặc, trong trường hợp là trẻ em, ng ngữ thường được cha mẹ của đứa trẻđsử dụng; 

	2. 
	2. 
	Trong tất cả các trường hợp tiếp x trực tiếp với một đứa trẻ (kể cả việc thẩm định đứa trẻđ, ng ngữ mà đứa trẻđthường sử dụng ở nhà hoặc trong mi trường học tập. 


	Đối với một người bịđiếc hoặc m hoặc đối với một người khg sử dụng ng ngữ viết, phương thức giao tiếp là những gì mà người đthường sử dụng (chẳng hạn như ng ngữ ra dấu, chữ nổi Braille, hoặc giao tiếp bằng miệng). 

	THƯĐIỆNTỬ 
	THƯĐIỆNTỬ 
	Nếu học khu của quvị cho phép phụ huynh lựa chọn nhận tài liệu qua thưđiện tử, quvị cthể chọn nhận các thg tin sau đây qua thưđiện tử: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Thư thg báo trước; 

	2. 
	2. 
	Bản Thg Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Theo Quy Trình này; 
	và 


	3. 
	3. 
	Các thg báo liên quan tới than phiền theo thủ tục hợp pháp. 


	CHẤP THUẬN– ĐỊNH NGHĨA 

	Định nghĩa  
	Định nghĩa  
	Chấp thuận cnghĩa là: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Quvịđã được thg báo đầy đủ bằng tiếng mẹ đẻ của quvị hoặc bằng phương thức giao tiếp khác (như ng ngữ ra dấu, chữ nổi Braille, hoặc giao tiếp bằng miệng) về tất cả các thg tin liên quan tới thủ tục mà quvịđang chấp thuận. 

	2. 
	2. 
	Quvị hiểu và đồng bằng văn bản rằng thủ tục này, và bản chấp thuận trình bày thủ tục đcũng như liệt kê các hồ sơ (nếu c sẽ được tiết lộ và đối tượng được tiết lộ; 
	và 


	3. 
	3. 
	Quvị hiểu rằng sự chấp thuận là tự nguyện về phía quvị và quvị cthể hủy bỏ sự chấp thuận đvào bất cứ l nào. 


	Hủy bỏ sự chấp thuận - Nếu quvị muốn hủy bỏ sự chấp thuận của quvị sau khi con quvị đã bắt đầu nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, quvị phải hủy bỏ bằng văn bản. Việc quvị hủy bỏ sự chấp thuận khg làm đảo ngược một hành động đã được thực hiện sau khi quvị đưa ra sự chấp thuận nhưng trước khi quvị hủy bỏ sự chấp thuận đ Ngoài ra, học khu khg bắt buộc phải tu chỉnh (thay đổi) hồ sơ giáo dục của con quvị để x thg tin cho biết con quvị được nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên qua

	CHẤP THUẬN 
	CHẤP THUẬN 
	 Lưu rằng các điều khoản quy định về chấp thuận dưới đây cũng sẽ áp dụng cho các học sinh người lớn và trẻ vị thành niên được sống tự lập hợp pháp. 
	Chấp thuận cho thẩm định lần đầu 
	Học khu của quvị khg thể tiến hành thẩm định lần đầu tiên cho con quvị để xác định tình trạng hội đủ điều kiện theo Phần B của luật IDEA để nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà khg gửi thg báo trước bằng văn bản cho quvị về thủ tục được đề xuất và việc cđược sự chấp thuận của quvị, như trình bày trong các mục ctiêu đề Thg Báo Trước Bằng Văn Bản và Chấp Thuận. 
	Học khu của quvị phải cố gắng một cách hợp lđể cđược chấp thuận sau khi biết thg tin của quvị đối với trường hợp thẩm định lần đầu tiên để quyết định con quvị cphải là trẻ em khuyết tật hay khg. 
	Việc quvị chấp thuận cho thẩm định lần đầu tiên khg cnghĩa là quvị cũng đồng cho học khu bắt đầu cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho con quvị. 
	Học khu của quvị khg được lấy việc quvị từ chối một dịch vụ hoặc hoạt động liên quan đến thẩm định ban đầu làm cơ sở để từ chối quvị hoặc con quvị bất kỳ dịch vụ, lợi ích hoặc hoạt động nào khác, trừ khi một yêu cầu khác trong Phần B yêu cầu khu học phải làm như vậy.  
	Nếu con quvị học tại một trường cg lập hoặc quvị muốn ghi danh cho con quvị vào một trường cg lập và quvị từ chối chấp thuận hoặc chưa hồi âm một đề nghị chấp thuận cho thủ tục thẩm định lần đầu tiên, học khu của quvị c thể (nhưng khg bắt buộc phải) tiến hành thảm định lần đầu tiên cho con quvị bằng cách sử dụng thủ tục h giải của IDEA hoặc thủ tục khiếu nại, họp giải quyết, và thủ tục điều trần. Học khu của quvị sẽ khg vi phạm nghĩa vụ của họ trong việc tìm, nhận diện và thẩm định con qunếu họ khg thẩm định co
	Các quy chế đặc biệt về thẩm định lần đầu tiên đối với những người thuộc quyền giám hộ của Tiểu bang 
	Các quy chế đặc biệt về thẩm định lần đầu tiên đối với những người thuộc quyền giám hộ của Tiểu bang 
	Nếu con quvị là người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang và khg sống chung với cha mẹ, học khu khg cần phải cchấp thuận của cha mẹ cho lần thẩm định đầu tiên để xác định đứa trẻ cphải là trẻ khuyết tật hay khg nếu: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Bất kể những nỗ lực hợp lđể làm như vậy, học khu vẫn khg thể tìm được cha mẹ của đứa trẻ; 

	2. 
	2. 
	Quyền của cha mẹđđã bị chấm dứt theo luật tiểu bang; 
	hoặc 


	3. 
	3. 
	Thẩm phán đã giao quyền ra các quyết định về học tập và chấp thuận thẩm định lần đầu tiên cho người khác khg phải là cha mẹđ 


	Người Thuộc Quyền Giám Hộ của Tiểu Bang, như sử dụng trong IDEA, cnghĩa là một đứa trẻ, mà Tiểu bang nơi đứa trẻđcư ngụ xác định là: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Đứa trẻ được nu dưỡng tạm thời; 

	2. 
	2. 
	Được coi là người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang theo luật tiểu bang; 
	hoặc 


	3. 
	3. 
	Thuộc quyền giám hộ của một cơ quan ph lợi trẻ em cg cộng của chính phủ. 


	Cmột ngoại lệ mà quvị nên biết. Người Thuộc Quyền Giám Hộ của Tiểu Bang khg bao gồm đứa trẻ được nu dưỡng ccha mẹ nu đáp ứng định nghĩa về cha mẹ như được sử dụng trong IDEA. 
	Ở Oregon, người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang là đứa trẻ thuộc quyền giám hộ tạm thời hoặc vĩnh viễn của, hoặc thuộc về Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh hoặc Cơ Quan Thanh Thiếu Niên Oregon, qua thủ tục của t án vị thành niên. 
	Phụ huynh chấp thuận các dịch vụ 
	Học khu của quvị phải cđược sự chấp thuận sau khi biết thg tin của quvị trước khi cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho con quvị lần đầu tiên. 
	Học khu phải cố gắng một cách hợp lđể cđược sự chấp thuận sau khi biết thg tin của quvị trước khi cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho con quvị lần đầu tiên. 
	Nếu quvị khg hồi âm một yêu cầu chấp thuận cho con quvị nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, hoặc nếu quvị từ chối đưa ra sự chấp thuận đhoặc sau đhủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản, học khu của quvị khg được sử dụng các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt (chẳng hạn như h giải, than phiền theo thủ tục hợp pháp, họp giải quyết hoặc điều trần cg bằng) để cđược sự thỏa thuận hoặc quyết định rằng dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan (theo đề xuất của Nh IEP của
	Nếu quvị từ chối đồng cho con quvị nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, hoặc nếu quvị khg hồi âm một yêu cầu đưa ra sự chấp thuận đhoặc sau đhủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản và học khu khg cung cấp cho con quvị dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà qua đhọ muốn cđược sự chấp thuận của quvị, học khu của quvị: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Khg vi phạm quy định cung cấp chương trình giáo dục cg lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quvị vì khg cung cấp dịch vụđcho con quvị; 
	và 


	2. 
	2. 
	Khg bắt buộc phải cmột buổi họp về chương trình giáo dục cá nhân (IEP) hoặc lập một bản IEP cho con quvị cho dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà họ yêu cầu phải csự chấp thuận của quvị. 


	Nếu quvị hủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản vào bất kỳ thời điểm nào sau khi con quvị lần đầu tiên được cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, thì học khu khg được tiếp tục cung cấp các dịch vụđ nhưng phải thg báo trước bằng văn bản cho quvị, như đã trình bày trong mục tiêu đề Thg Báo Trước Bằng Văn Bản, trước khi ngừng các dịch vụ này. 
	Sự chấp thuận của phụ huynh về tái thẩm định 
	Học khu của quvị phải cđược sự chấp thuận sau khi biết thg tin của quvị trước khi họ tiến hành tái thẩm định con quvị, trừ khi học khu của quvị cthể chứng minh rằng: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Họđã áp dụng các biện pháp hợp lđể cđược sự chấp thuận của quvị cho việc tái thẩm định đ 
	và 


	2. 
	2. 
	Quvị khg hồi âm. 


	Luật tiểu bang Oregon quy định sự chấp thuận bằng văn bản sau khi biết thg tin đối với việc kiểm tra trí tuệ cá nhân hoặc kiểm tra tính cách; trường hợp ngoại lệ đối với chấp thuận khg áp dụng khi yêu cầu chấp thuận cho một trong các thủ tục thẩm định này. 
	Nếu quvị từ chối chấp thuận cho tái thẩm định, học khu cthể (nhưng khg bắt buộc phải) tiến hành tái thẩm định qua thủ tục ha giải, than phiền theo thủ tục hợp pháp, họp giải quyết, và các thủ tục điều trần cg bằng để tìm cách hủy bỏ việc quvị từ chối chấp thuận cho tiến hành việc tái thẩm định. Như đối với những lần thẩm định đầu tiên, học khu của quvị khg vi phạm các nghĩa vụ của họ theo luật IDEA nếu khg tiến hành tái thẩm định theo cách này. 
	Chứng từ về những cố gắng hợp lđể cđược sự chấp thuận 
	Trường của quvị phải lưu giữ hồ sơ về những lần cố gắng một cách hợp lđể cđược sự chấp thuận cho những lần thẩm định đầu tiên, cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, cho một trường hợp tái thẩm định, và tìm kiếm phụ huynh của những người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang cho những lần thẩm định đầu tiên. Chứng từ này phải chồ sơ về những lần học khu đã cố gắng trong những vấn đề này, ví dụ như: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Hồ sơ chi tiết về các cuộc gọi điện thoại đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện và kết quả của các cuộc gọi đ 

	2. 
	2. 
	Bản sao của thư từ gửi cho phụ huynh và bát kỳ thư hồi âm nào nhận được; 
	và 


	3. 
	3. 
	Hồ sơ chi tiết về những lần tới nhà của phụ huynh hoặc nơi làm việc của phụ huynh và kết quả của những lần tới gặp đ 


	Các yêu cầu chấp thuận khác 
	Khg bắt buộc phải csự chấp thuận của quvị thì học khu của quvị mới cthể: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Xem các dữ liệu hiện tại trong khu khổ thẩm định hoặc tái thẩm định con quvị; 

	2. 
	2. 
	Tiến hành kiểm tra hoặc tiến hành một thủ tục thẩm định khác cho con quvị mà cũng áp dụng cho tất cả các trẻ em trừ trường hợp, trước khi cbài kiểm tra hoặc thẩm định đ phải csự chấp thuận của tất cả các phụ huynh của tất cả các trẻ em; 


	Nếu quvịđã ghi danh cho con quvị vào học tại một trường cg lập với chi phí do quvị tự trả hoặc nếu quvị dạy học cho con quvịở nhà, và quvị khg đưa ra sự chấp thuận cho con quvị thẩm định lần đầu tiên hoặc tái thẩm định, hoặc nếu quvị khg hồi âm một đề nghị chấp thuận, học khu khg được sử dụng các thủ tục hủy bỏ thẩm định của mình (ví dụ: h giải, than phiền theo thủ tục hợp pháp, họp giải quyết, và các thủ tục điều trần cg bằng) và khg bắt buộc phải coi con quvị là hội đủ các điều kiện nhận các dịch vụ tương đươn
	Chấp thuận cho sử dụng ph lợi chính phủ và bảo hiểm (chẳng hạn như Medicaid) 
	Học khu phải thiết lập và tiến hành các thủ tục để đảm bảo rằng việc quvị từ chối chấp thuận bất kỳ dịch vụ và hoạt động nào khác khg dẫn đến việc khg cung cấp cho con quvị một nền giáo dục cg lập phhợp miễn phí (FAPE). Ngoài ra, học khu của quvị khg được lấy việc quvị từ chối một dịch vụ hoặc hoạt động liên quan đến thẩm định ban đầu làm cơ sở để từ chối quvị hoặc con quvị bất kỳ dịch vụ, lợi ích hoặc hoạt động nào khác, trừ khi một yêu cầu khác trong Phần B yêu cầu khu học phải làm như vậy. 
	Quvị cthể hủy bỏ chấp thuận vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thg báo bằng văn bản cho học khu. Nếu quvị hủy bỏ chấp thuận của mình, con quvị sẽ vẫn nhận được chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cần thiết để cung cấp FAPE.  
	THẨM ĐỊNH GIÁO DỤC ĐỘCLẬP (IEE) 


	Khái quát 
	Khái quát 
	Như trình bày ở dưới, quvị cquyền cmột buổi thẩm định giáo dục độc lập (IEE) nếu quvị khg đồng với thủ tục thẩm định của con quvị do học khu của quvị thực hiện. 
	Nếu quvị yêu cầu thẩm định giáo dục đặc biệt với chi phí cg cộng, học khu phải cung cấp cho quvị thg tin về nơi quvị cthể cđược một buổi IEE và về các tiêu chí của học khu áp dụng cho các trường hợp thẩm định giáo dục độc lập. 
	Định nghĩa 
	Thẩm định giáo dục độc lập cnghĩa là thẩm định do một chuyên viên kiểm tra ctrình độ tiến hành, là người khg phải là nhân viên của học khu chịu trách nhiệm về việc học tập của con quvị. 
	Chi phí cg cộng cnghĩa là học khu trả toàn bộ chi phí của thủ tục thẩm định đhoặc bảo đảm rằng thủ tục thẩm định đđược cung cấp miễn phí cho quvị, phhợp với các điều khoản quy định của IDEA, trong đcho phép mỗi tiểu bang sử dụng bất kể nguồn trợ gi nào của tiểu bang, địa phương, liên bang và tư nhân csẵn tại tiểu bang đđể đáp ứng các yêu cầu trong Phần B của Đạo luật. 
	Quyền của phụ huynh trong việc thẩm định với chi phí cng cộng 
	Quyền của phụ huynh trong việc thẩm định với chi phí cng cộng 
	Quvị cquyền cmột buổi thẩm định giáo dục độc lập với chi phí cg cộng nếu quvị khg đồng với một thủ tục thẩm định mà học khu của quvị thực hiện, t thuộc vào các điều kiện sau đây: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Nếu quvị yêu cầu một buổi thẩm định giáo dục độc lập cho con quvị với chi phí cng cộng, học khu của quvị phải, (mà khg csự chậm trễ khg cần thiết), : (a) Yêu cầu một phiên điều trần theo thủ tục hợp thưc để chứng minh rằng việc thẩm định của họ đối với con quvị là thích hợp;  (b) Tiến hành một buổi thẩm định giáo dục độc lập với chi phí cg cộng, trừ khi học khu chứng minh trong một phiên điều trần rằng buổi thẩm định giao dục độc lập đcho con quvị khg hội đủ các tiêu chí của học khu. 
	một là
	hoặc


	2. 
	2. 
	Nếu học khu của quvị yêu cầu một phiên điều trần và quyết định cuối cg là thủ tục thẩm định của học khu của quvị đối với con quvị là thích hợp, quvị vẫn cquyền cmột buổi thẩm định giáo dục độc lập, nhưng chi phí khg được chính phủđài thọ. 

	3. 
	3. 
	Nếu quvị yêu cầu một buổi thẩm định giáo dục độc lập cho con quvị, học khu cthể hỏi quvị tại sao quvị lại phản đối thủ tục thẩm định của học khu đối với con quvị, nhưng học khu của quvị cthể khg yêu cầu giải thích. Học khu khg được làm chậm trễ một cách bất hợp ltrong việc cung cấp thủ tục thẩm định giáo dục độc lập cho con quvị với chi phí cng cộng hoặc gửi yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp để chứng minh cho thủ tục thẩm định của học khu đối với con quvị. 


	Quvị cquyền chỉ cmột lần thẩm định giáo dục độc lập cho con quvị với chi phí cg cộng mỗi khi học khu của quvị tiến hành thẩm định con quvị nhưng quvị khg đồng với việc đ 

	Thẩm định do phụ huynh yêu cầu 
	Thẩm định do phụ huynh yêu cầu 
	Nếu quvị cđược một buổi thẩm định giáo dục độc lập cho con quvị với chi phí cng cộng hoặc quvị cg chịu chi phí với học khu cho một lần thẩm định con quvị mà quvị cđược với chi phí tư nhân: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Học khu của quvị phải xem xét kết quả thẩm định con quvị, nếu việc thẩm định đhội đủ các tiêu chí của học khu về thẩm định giáo dục độc lập, trong bất kỳ quyết định nào đưa ra liên quan tới việc cung cấp một chương trình giáo dục cg lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quvị; 
	và 


	2. 
	2. 
	Quvị hoặc học khu của quvị cthể đưa ra việc thẩm định đlàm bằng chứng tại phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp đối với con quvị. 



	Yêu cầu thẩm định của viên chức điều trần 
	Yêu cầu thẩm định của viên chức điều trần 
	Nếu một viên chức điều trần yêu cầu tiến hành thẩm định giáo dục độc lập cho con quvị trong khu khổ một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp, chi phí thẩm định phải do chính phủđài thọ. 

	Tiêu chí của học khu  
	Tiêu chí của học khu  
	Nếu trường hợp thẩm định giáo dục độc lập là do chính phủđài thọ, các tiêu chí là căn cứ để cđược thủ tục thẩm định đ kể cả địa điểm thẩm định và trình độ năng lực của chuyên gia thẩm định, phải giống như là các tiêu chí mà học khu đsử dụng khi tiến hành thẩm định (trong phạm vi các tiêu chí này phhợp với quyền của quvị trong việc cmột lần thẩm định giáo dục độc lập). 
	Trừ các tiêu chí n trên, học khu khg được áp dụng các điều kiện hoặc khung thời gian liên quan tới việc cđược một lần thẩm định giáo dục độc lập với chi phí cg cộng.  



	BẢOMẬT THÔNG TIN BẢOMẬT ĐỊNH NGHĨA 
	BẢOMẬT THÔNG TIN BẢOMẬT ĐỊNH NGHĨA 
	Khi được sử dụng trong mục ctiêu đề Bảo Mật Thg Tin: 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	Tiêu hủy cnghĩa là việc tiêu hủy hoặc loại bỏ các dữ kiện cthể nhận dạng cá nhân ra khỏi thg tin để thg tin đkhg c cthể nhận dạng cá nhận được nữa. 

	▪ 
	▪ 
	Hồ sơ giáo dục cnghĩa là dạng hồ sơ nằm trong định nghĩa về "hồ sơ giáo dục" trong 34 CFR Phần 99 (các quy chế thi hành Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình ban hành năm 1974, 20 U.S.C. § 1232g (FERPA) và OAR 581-015-2300. 

	▪ 
	▪ 
	Cơ quan tham gia cnghĩa là bất kỳ học khu, cơ quan hoặc tổ chức nào thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng thg tin cthể nhận dạng cá nhân, hoặc là nguồn cung cấp thg tin, theo Phần B của đạo luật IDEA. 


	CÓ THỂ NHẬNDẠNG CÁ NHÂN 
	CÓ THỂ NHẬNDẠNG CÁ NHÂN 
	Cthể nhận dạng cá nhân c nghĩa là thg tin bao gồm: 
	(a)
	(a)
	(a)
	 Tên của con quvị, tên của quvị với tư cách là phụ huynh, hoặc tên của thành viên gia đình khác; 

	(b) 
	(b) 
	Địa chỉ của con quvị; 

	(c)
	(c)
	 Dữ kiện nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như số an sinh xã hội, số học sinh, hoặc chỉ số sinh học của con quvị; 

	(d)
	(d)
	 Các dữ kiện nhận dạng cá nhân giáng tiếp khác, chẳng hạn như ngày sinh, nơi sinh và tên khai sinh của người mẹ; 

	(e)
	(e)
	 Thg tin khác riêng lẻ hoặc kết hợp được liên kết hoặc cthể liên kết với một đứa trẻ cụ thể sẽ cho phép một người hợp ltrong cộng đồng trường học, người khg ckiến thức cá nhân về các trường hợp liên quan, xác định một đứa trẻ một cách chắc chắn hợp l hoặc 

	(f)
	(f)
	 Các thg tin khác được yêu cầu bởi một người mà học khu tin rằng biết danh tính của học sinh cliên quan đến hồ sơ giáo dục. 



	THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH 
	THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH 
	SEA phải đưa ra thg báo thỏa đáng để thg báo đầy đủ cho phụ huynh về việc bảo mật thg tin cthể nhận dạng cá nhân, trong đbao gồm: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Phần trình bày về phạm vi trong đcác thg báo được thực hiện bằng tiếng mẹ đẻ của nhiều nh dân số khác nhau ở Tiểu bang; 

	2. 
	2. 
	2. 
	Trình bày về những trẻ em được lưu giữ thg tin cthể nhận dạng cá nhân, các dạng thg tin tìm kiếm, các phương pháp mà tiểu bang dự định sử dụng để thu thập thg tin 

	(trong đbao gồm cả các nguồn cung cấp thg tin), và các trường hợp sử dụng thg tin đ 

	3. 
	3. 
	Phần t lược về các chính sách và thủ tục mà các cơ quan tham gia phải tuân theo liên quan tới việc lưu trữ, tiết lộ cho các bên thứ ba, giữ, và tiêu hủy thg tin cthể nhận dạng cá nhân; 
	và 


	4. 
	4. 
	Phần trình bày về tất cả các quyền của phụ huynh và trẻ em liên quan tới thg tin này, trong đbao gồm cả các quyền theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA) và các quy định thi hành đạo luật đtrong mục 34 CFR Phần 99. 


	Thg báo phải được đăng hoặc cg bố trên báo hoặc các phương tiện truyền thg khác, hoặc cả hai, với mức độ phổ biến đủ để thg báo cho phụ huynh trên toàn tiểu bang trước khi cbất kỳ hoạt động quy m lớn nào về việc tìm kiếm, nhận diện, và đánh giá những trẻ em cnhu cầu cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan (hay c gọi là "tìm trẻ em").  

	CÁC QUYỀN TIẾPCẬN 
	CÁC QUYỀN TIẾPCẬN 
	Cơ quan tham gia phải cho phép quvị xem xét hồ sơ giáo dục liên quan tới con quvị mà học khu của quvị thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng theo Phần B của IDEA. Cơ quan tham gia phải tuân theo yêu cầu của quvị trong việc xem xét bất kỳ hồ sơ giáo dục nào về con quvị mà khg csự chậm trễ khg cần thiết và trước bất kỳ buổi họp nào liên quan tới chương trình giáo dục cá nhân (IEP), hoặc bất kỳ phiên điều trần cg bằng nào (kể cả một cuộc họp giải quyết hoặc phiên điều trần về kỷ luật), và khg bao giờ được quá 45 ngày tính
	1
	 1

	Quyền của quvị trong việc xem xét hồ sơ giáo dục gồm c: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Quyền nhận được hồi âm của học khu đối với các yêu cầu hợp lcủa quvị về việc giải thích và diễn giải hồ sơ; 

	2. 
	2. 
	Quyền của quvị trong việc yêu cầu học khu cung cấp bản sao của các hồ sơ nếu quvị khg thể xem xét hiệu quả các hồ sơđtrừ khi quvị nhận được các bản sao đ 
	và 


	3. 
	3. 
	Quyền của quvị trong việc cngười đại diện xem xét các hồ sơđ 


	Cơ quan tham gia cthể coi như là quvị cthẩm quyền xem xét các hồ sơ liên quan tới con quvị, trừ khi được thg báo là quvị khg cthẩm quyền đtheo luật hiện hành của Oregon quy định về các vấn đề như quyền giám hộ, hoặc ly thân và ly dị. 

	HỒ SƠ TRUY CẬP 
	HỒ SƠ TRUY CẬP 
	Mỗi cơ quan tham gia phải lưu trữ hồ sơ về các bên được xem hồ sơ học bạđã thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng theo Phần B của IDEA (trừ trường hợp phụ huynh hoặc các nhân viên ủy quyền 
	Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ sử dụng từ "cơ quan tham gia" đễ n tới bất kỳ học khu, cơ quan, hoặc tổ chức nào thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng thg tin nhận dạng cá nhân hoặc là nguồn cung cấp thng tin theo phần B của đạo luật IDEA. Vì tài liệu này ch trọng tới việc phụ huynh tham gia với một học khu tại địa phương, "học khu" được sử dụng thay vì từ c nghĩa rộng hơn là "cơ quan tham gia;" tuy nhiên, các qui chế về hồ sơ đề cập trong phần này áp dụng cho tất cả các cơ quan tham gia. 
	1

	của cơ quan tham gia xem hồ sơ), trong đbao gồm tên của bên xem hồ sơ, ngày được phép xem, và mục đích mà bên đđược phép sử dụng hồ sơ. 

	HỒ SƠ VỀ HƠNMỘT ĐỨA TRẺ 
	HỒ SƠ VỀ HƠNMỘT ĐỨA TRẺ 
	Nếu bất kỳ hồ sơ giáo dục nào cthg tin về hơn một đứa trẻ, phụ huynh của những đứa trẻ này chỉ cquyền xem thg tin liên quan tới con em mình hoặc được thg báo về thg tin cụ thể đ 

	DANH SÁCH CÁC DẠNG VÀ ĐỊA ĐIẾMLƯU TRỮ THÔNG TIN 
	DANH SÁCH CÁC DẠNG VÀ ĐỊA ĐIẾMLƯU TRỮ THÔNG TIN 
	Khi cyêu cầu, học khu phải cung cấp cho quvị một danh sách các dạng hồ sơ giáo dục và địa điểm lưu hồ sơ mà cơ quan đthu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng. 

	CÁC KHOẢNLỆ PHÍ 
	CÁC KHOẢNLỆ PHÍ 
	Cơ quan tham gia cthể tính lệ phí cho các bản sao hồ sơ cung cấp cho quvị theo Phần B của IDEA, nếu khoản lệ phí đkhg ngăn cản quvị thi hành quyền của quvị trong việc xem các hồ sơđ  
	Cơ quan tham gia khg được tính lệ phí tìm kiếm hoặc trích xuất thg tin theo Phần B của IDEA. 

	SỬA ĐỔIHỒ SƠ THEO YÊU CẦUCỦA PHỤ HUYNH 
	SỬA ĐỔIHỒ SƠ THEO YÊU CẦUCỦA PHỤ HUYNH 
	Nếu quvị cho rằng thg tin trong hồ sơ giáo dục về con quvị được thu thập, lưu trữ, hoặc sử dụng theo Phần B của IDEA khg chính xác, sai lệch, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quvị, quvị c thể đề nghị học cơ quan tham gia lưu giữ thg tin thay đổi thg tin đ 
	Cơ quan tham gia phải quyết định cthay đổi thng tin đtheo yêu cầu của quvị trong một khoảng thời gian hợp lsau khi nhận được yêu cầu của quvị hay khg.  
	Nếu cơ quan tham gia từ chối thay đổi thg tin theo yêu cầu của quvị, họ phải thg báo cho quvị về quyết định từ chối và quyền của quvị trong việc cmột phiên điều trần như được trình bày trong mục ctiêu đề Cơ Hội Điều Trần. 

	CƠ HỘI ĐIỀU TRẦN 
	CƠ HỘI ĐIỀU TRẦN 
	Khi cyêu cầu, cơ quan tham gia phải cung cấp cho quvị một phiên điều trần để phản đối thg tin trong hồ sơ giáo dục về con quvị trên cơ sở rằng thg tin đkhg c khg chính xác, sai lệch hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quvị.  

	THỦ TỤC ĐIỀU TRẦN 
	THỦ TỤC ĐIỀU TRẦN 
	Một phiên điều trần phản đối thg tin trong hồ sơ giáo dục phải được tiến hành theo đg các thủ tục cho các phiên điều trần như vậy Theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA). 

	KẾT QUẢĐIỀU TRẦN 
	KẾT QUẢĐIỀU TRẦN 
	Nếu do kết quả của phiên điều trần mà cơ quan tham gia quyết định rằng thg tin đlà khg chính xác, sai lệch hoặc vi phạm sự riêng tư hoặc các quyền khác của đứa trẻ, họ phải thay đổi thg tin và thg báo cho quvị bằng văn bản. 
	Nếu do kết quả của phiên điều trần, cơ quan tham gia quyết định rằng thg tin đkhg phải là khg chính xác, sai lệch, hoặc vi phạm sự riêng tư hoặc các quyền khác của con quvị, học khu phải thg báo cho quvị về quyền của quvị trong việc đưa vào hồ sơ mà họ lưu giữ về con quvị một phần trình bày nhận xét về thg tin đhoặc đưa ra bất kỳ ldo nào khiến quvị khg đồng với quyết định của cơ quan tham gia. 
	Phần giải thích của quvị trong hồ sơ của con quvị phải: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Được cơ quan tham gia lưu giữ trong khu khổ hồ sơ của con quvị cho tới chừng nào hồ sơ hoặc phần bị phản đối đc được cơ quan tham gia đlưu giữ; 
	và 


	2. 
	2. 
	Nếu cơ quan tham gia cung cấp hồ sơ của con quvị hoặc phần bị phản đối cho bất kỳ bên nào, phần giải thích cũng phải được cung cấp cho bên đ 



	CHẤP THUẬN TIẾTLỘ THÔNG TIN CÓ THỂ NHẬNDẠNG CÁ NHÂN 
	CHẤP THUẬN TIẾTLỘ THÔNG TIN CÓ THỂ NHẬNDẠNG CÁ NHÂN 
	Trừ khi thg tin đctrong hồ sơ giáo dục, và sự tiết lộ là được phép mà khg cần sự chấp thuận của phụ huynh theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA), phải csự chấp thuận của quvị trước khi tiết lộ thg tin nhận dạng cá nhân cho các bên khg phải là các viên chức quản lcủa cơ quan tham gia nơi con quvị theo học. Trừ các trường hợp quy định rdưới đây, khg bắt buộc phải csự chấp thuận của quvị trước khi tiết lộ thg tin cthể nhân dạng cá nhân cho các viên chức của các cơ quan tham gia nhằm mụ
	Phải csự chấp thuận của quvị, hoặc sự chấp thuận của một đứa trẻ hội đủ điều kiện đã tới tuổi thành niên theo luật pháp tiểu bang, trước khi tiết lộ thg tin nhận dạng cá nhân cho các viên chức của các cơ quan tham gia, cung cấp hoặc đài thọ cho các dịch vụ chuyển tiếp. 
	Nếu con quvịđang học, hoặc sẽ học tại một trường tư khg nằm trong cg một học khu nơi quvị cư ngụ, phải csự chấp thuận của quvị trước khi cviệc tiết lộ thg tin nhận dạng cá nhân về con quvị giữa các viên chức trong học khu nơi ctrường tưđvà các viên chức trong học khu nơi quvị cư ngụ. 

	CÁC BIỆN PHÁP BẢOVỆ 
	CÁC BIỆN PHÁP BẢOVỆ 
	Mỗi cơ quan tham gia phải bảo mật thg tin nhận dạng cá nhân trong giai đoạn thu thập, lưu giữ, tiết lộ, và tiêu hủy. 
	Mỗi viên chức tại mỗi cơ quan tham gia phải ctrách nhiệm bảo đảm giữ kín bất kỳ thg tin nhận dạng cá nhân nào.  
	Tất cả những người thu thập hoặc sử dụng thg tin nhận dạng cá nhân phải được đào tạo hoặc hướng dẫn về các chính sách và thủ tục của tiểu bang liên quan tới bảo mật thg tin theo Phần B của IDEA và Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA). 
	Để cg chg xem xét, mỗi cơ quan tham gia phải lưu giữ một danh sách cập nhật về tên và chức vụ của những nhân viên đtrong cơ quan mà cthể truy cập thg tin nhận dạng cá nhân. 

	TIÊU HỦY THÔNG TIN 
	TIÊU HỦY THÔNG TIN 
	Học khu của quvị phải thg báo cho quvị khi thg tin nhận dạng cá nhân được thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng theo Phần B của IDEA khg c cần tới để cung cấp các dịch vụ giáo dục cho con quvị. 
	Thg tin đphải được tiêu hủy theo yêu cầu của quvị. Tuy nhiên, hồ sơ cố định về tên, địa chỉ, và sốđiện thoại của con quvị, các điểm số, hồ sơ về quá trình đi học đầy đủ đg giờ, các lớp học đã tham gia, cấp lớp đã hoàn tất, và năm hoàn tất cthể được lưu giữ vthời hạn. Quvị cquyền đề nghị học khu tiêu hủy thg tin học tập của con quvị khi khg c cần thg tin đnữa. 


	GIẢI QUYẾTBẤT ĐỒNG 
	GIẢI QUYẾTBẤT ĐỒNG 
	HÒA GIẢI 
	Khái quát 
	Khái quát 
	Ch giải theo ODE để tạo điều kiện cho quvị và học khu giải quyết những bất đồng liên quan tới bất kỳ vấn đề nào theo luật IDEA, kể cả các vấn đề phát sinh trước khi nộp đơn than phiền theo thủ tục hợp pháp. Ch giải để giải quyết các tranh chấp theo Phần B của IDEA, cho dquvị cnộp đơn than phiền theo thủ tục hợp pháp để yêu cầu một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp như được trình bày trong mục ctiêu đề Nộp Đơn Than Phiền Theo Thủ Tục Hợp Pháp hay nộp đơn than phiền về giáo dục đặc biệt 

	Yêu cầu 
	Yêu cầu 
	Các thủ tục phải đảm bảo rằng quá trình h giải: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Phía quvị và về phía học khu đều tự nguyện; 

	2. 
	2. 
	Khg được sử dụng để từ chối hoặc trì hoãn quyền của quvị trong việc cmột phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp, hoặc từ chối bất kỳ quyền nào khác mà quvị ctheo Phần B của IDEA;
	 và 


	3. 
	3. 
	Được tiến hành bởi một h giải viên ctrình độ và cg minh, là người được đào tạo về các phương pháp h giải hiệu quả. 


	Tiểu bang phải giữ một danh sách các h giải viên ctrình độ, hiểu biết về các điều luật và quy chế liên quan tới việc cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Tiểu bang phải lựa chọn các h giải viên một cách ngẫu nhiên, luân phiên hoặc cng bằng. 
	Tiểu bang c chịu trách nhiệm trả chi phí thủ tục h giải, gồm cả chi phí cho các buổi gặp mặt. 
	Mỗi buổi gặp trong thủ tục h giải phải được sắp xếp một cách kịp thời và diễn ra tại một địa điểm thuận tiện cho quvị và học khu. 
	Nếu quvị và học khu giải quyết một tranh chấp qua h giải, cả hai bên đều phải k một thỏa thuận cgiá trị ràng buộc pháp l trong đghi rcách giải quyết và: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Cho biết rằng tất cả các buổi thảo luận diễn ra trong quá trình h giải sẽ được giữ bảo mật và khg được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp hoặc thủ tục tố tụng dân sự (vụ kiện tại t án); 
	và 


	2. 
	2. 
	Cchữ kcủa cả quvị và người đại diện của học khu, là người cthẩm quyền khiến học khu phải ctrách nhiệm đối với thỏa thuận đ 


	Thỏa thuận h giải bằng văn bản và cchữ ksẽ chiệu lực thi hành tại bất kỳ t án tiểu bang nào cthẩm quyền (một t án cthẩm quyền theo luật tiểu bang xét xử dạng vụ việc này) hoặc tại t án khu vực liên bang.  
	Các trường hợp bàn thảo diễn ra trong quá trình h giải phải đươc bảo mật. Khg thể sử dụng các nội dung thảo luận này làm bằng chứng trong bất kỳ phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp hoặc thủ tục kiện tụng của bất kỳ t án liên bang hoặc t án tiểu bang nhận hỗ trợ trong tương lai theo Phần B của IDEA. 

	Sự cg bằng của h giải viên 
	Sự cg bằng của h giải viên 
	H giải viên: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Khg được là nhân viên của SEA hoặc học khu tham gia vào việc giáo dục hoặc chăm s con quvị; 
	và 


	2. 
	2. 
	Khg được cquyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi nghề nghiệp mâu thuẫn với tính khách quan của ha giải viên đ 


	Một người hội đủ điều kiện làm h giải viên khg phải là nhân viên của học khu hay cơ quan tiểu bang chỉ bởi vì người đđược cơ quan trả tiền để làm h giải viên. 

	THỦ TỤC THAN PHIỀNCẤP TIỂU BANG 
	THỦ TỤC THAN PHIỀNCẤP TIỂU BANG 
	SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THỦ TỤC THAN PHIỀN VÀ ĐIỀU TRẦN THEO THỦ TỤCHỢP PHÁP VÀ THAN PHIỀNCẤP TIỂU BANG 
	SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THỦ TỤC THAN PHIỀN VÀ ĐIỀU TRẦN THEO THỦ TỤCHỢP PHÁP VÀ THAN PHIỀNCẤP TIỂU BANG 
	Các quy định trong Phần B của IDEA đặt ra các thủ tục riêng đối với các trường hợp than phiền cấp tiểu bang và đối với các than phiền và điều trần theo thủ tục hợp pháp. Như giải thích ở dưới, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đều cthể nộp đơn than phiền lên tiểu bang cáo buộc hành động vi phạm về yêu cầu trong Phần B của một học khu, SEA, hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác. Chỉ cquvị hoặc học khu mới cthể nộp đơn than phiền theo thủ tục hợp pháp về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới một đề xuất hoặc từ chối tiến hành 
	Nhân viên SEA thường phải giải quyết than phiền cấp tiểu bang trong thời hạn 60 ngày, trừ khi khung thời gian đđược gia hạn theo đg thủ tục, một viên chức điều trần cg bằng (hay c gọi là thẩm phán luật hành chính, hoặc ALJ) phải điều trần than phiền theo thủ tục hợp pháp (nếu khg giải quyết được qua thủ tục ha giải hoặc họp giải quyết) và ban hành quyết định bằng văn bản trong vg 45 ngày  sau khi kết th giai đoạn giải quyết, trừ khi viên chức điều trần gia hạn cụ thể về khung thời gian theo yêu cầu của quvị 
	Than phiền cấp tiểu bang và than phiền theo thủ tục hợp pháp, thủ tục giải quyết và điều trần được trình bày đầy đủ hơn bên dưới. SEA phải lập các biểu mẫu để gi quvị nộp đơn than phiền theo đg thủ tục và gi quvị hoặc các bên khác nộp đơn than phiền cấp tiểu bang như được trình bày trong mục ctiêu đề Biểu Mẫu. 
	THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC THAN PHIỀNCẤP TIỂU BANG 
	Khái quát 
	Mỗi SEA phải ccác thủ tục bằng văn bản để: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Giải quyết các than phiền về giáo dục đặc biệt, kể cả than phiền của một tổ chức hay cá nhân từ tiểu bang khác; và 

	2. 
	2. 
	Nộp đơn than phiền với SEA. 

	3. 
	3. 
	Phổ biến rộng rãi các thủ tục than phiền cấp tiểu bang cho phụ huynh và các cá nhân cliên quan khác, kể cả các trung tâm thg tin và đào tạo phụ huynh, các cơ quan bênh vực quyền lợi và bảo vệ, các trung tâm sinh sống độc lập, và các tổ chức thích hợp khác. 


	Các biện pháp giải quyết đổi với trường hợp từ chối các dịch vụ thích hợp 
	Khi giải quyết than phiền cấp tiểu bang, trong đSEA thấy là khg cung cấp các dịch vụ thích hợp, SEA phải giải quyết: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Việc khg cung cấp các dịch vụ thích hợp đ bao gồm cả biện pháp khắc phục phhợp nhằm đáp ứng các nhu cầu của đứa trẻ; (chẳng hạn như các dịch vụ bồi thường hoặc hoàn lại tiền); 
	và 


	2. 
	2. 
	Việc cung cấp các dịch vụ trong tương lai một cách thích hợp cho tất cả trẻ em khuyết tật. 


	CÁC THỦ TỤCTỐI THIỂU CHO THAN PHIỀNCẤP TIỂU BANG 
	Thời hạn; các thủ tục tối thiểu 
	Các thủ tục than phiền của SEA bao gồm khung thời hạn 60 ngày sau khi than phiền để:  
	1. 
	1. 
	1. 
	Tiến hành một cuộc điều tra độc lập tại chỗ, nếu SEA xác định cần điều tra; 

	2. 
	2. 
	Tạo điều kiện cho người than phiền nộp thêm thg tin, cho dbằng miệng hay bằng văn bản, về các cáo buộc trong than phiền đ 

	3. 
	3. 
	Tạo điều kiện cho học khu hoặc cơ quan chính phủ khác ccơ hội phản hồi than phiền đ trong đbao gồm tối thiểu là: (a) t thuộc vào lựa chọn của cơ quan, đề xuất giải quyết khiếu nại;  (b) cơ hội để phụ huynh nộp đơn than phiền và cơ quan đtự nguyện đồng thử biện pháp h giải; 
	và


	4. 
	4. 
	Xem lại tất cả các thg tin liên quan và ra quyết định độc lập về việc học khu hoặc cơ quan chính phủ khác cvi phạm yêu cầu trong Phần B của IDEA hay khg; 
	và  


	5. 
	5. 
	Ban hành quyết định bằng văn bản giải quyết từng cáo buộc trong than phiền với (a) các dữ kiện điều tra và kết luận;  (b) các ldo dẫn tới quyết định cuối cg của SEA. 
	và



	Gia hạn thời gian; quyết định cuối cg; thi hành  
	Các thủ tục của Cơ Quan Giáo Dục Tiểu Bang được trình bày ở trên cũng phải: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Chỉ cho phép gia hạn thời gian 60 ngày nếu: (a) ccác trường hợp đặc biệt liên quan tới một than phiền cấp Tiểu bang cụ thể;  (b) phụ huynh và học khu hoặc cơ quan chính phủ khác liên quan tới việc tự nguyện đồng gia hạn thời gian đđể thử áp dụng biện pháp h giải hoặc giải quyết cấp địa phương.  
	hoặc


	2. 
	2. 
	Bao gồm các thủ tục thi hành hiệu quả quyết định cuối cg của SEA, nếu cần, trong đbao gồm: (a) các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật; (b) các cuộc thương lượng; và (c) các biện pháp khắc phục để đạt được kết quả chấp hành. 


	Than phiền cấp tiểu bang và các phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp  
	Nếu nhận được than phiền bằng văn bản cấp tiểu bang, cũng là đối tượng của yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp như được trình bày trong mục ctiêu đề Nộp Đơn Than Phiền Theo Thủ Tục Hợp Pháp, hoặc than phiền đcnhiều vấn đề, trong đcmột hoặc nhiều vấn đề nằm trong yêu cầu điều trần, tiểu bang phải tách riêng than phiền đ hoặc bất kỳ phần nào của than phiền đđang được giải quyết theo thủ tục điều trần cho tới khi thủ tục điều trần kết th. Bất kỳ vấn đề nào trong than phiền khg nằm trong thủ tục điều trần phải
	Nếu một vấn đề phát sinh trong than phiền cấp tiểu bang mà trước đđã được quyết định trong phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp cliên quan tới các bên tương tự (ví dụ: quvị và học khu), thì quyết định điều trần theo thủ tục hợp pháp sẽ cgiá trị ràng buộc đối với vấn đề đvà SEA phải thg báo cho bên than phiền rằng quyết định đcgiá trị ràng buộc. 
	Một than phiền cáo buộc việc học khu hoặc cơ quan chính phủ khác khg thi hành quyết định điều trần theo thủ tục hợp pháp phải do SEA giải quyết. 
	NỘP THAN PHIỀNCẤP TIỂU BANG 
	Một cá nhân hoặc tổ chức cthể nộp đơn than phiền cấp tiểu bang bằng văn bản cchữ ktheo các thủ tục ni trên. 
	Than phiền cấp tiểu bang phải bao gồm: 
	1.
	1.
	1.
	 Phần trình bày rằng học khu hoặc cơ quan chính phủ khác đã vi phạm yêu cầu trong Phần B của IDEA hoặc các quy định thi hành trong 34 CFR Phần 300; 

	2.
	2.
	 Các dữ kiện làm căn cứ cho phần trình bày đ 

	3.
	3.
	 Chữ kvà thg tin liên lạc của bên nộp đơn than phiền; và 

	4.
	4.
	4.
	 Nếu cáo buộc các hành động vi phạm liên quan tới một đứa trẻ cụ thể: 

	(a)
	(a)
	(a)
	 Tên của đứa trẻ và địa chỉ nơi cư ngụ của đứa trẻđ 

	(b)
	(b)
	 Tên của trường nơi đứa trẻđang theo học; 

	(c) 
	(c) 
	Trong trường hợp đứa trẻ là thanh thiếu niên hoặc vgia cư, thg tin liên lạc csẵn cho đứa trẻđvà tên của trường nơi đứa trẻđđang theo học; 

	(d) 
	(d) 
	Phần trình bày về tính chất của vấn đề của đứa trẻ, kể cả các dữ kiện liên quan tới vấn đề đ 
	và 


	(e) 
	(e) 
	Đề xuất giải quyết vấn đề trong phạm vi bên than phiền biết và csẵn cho bên này vào thời điểm nộp đơn than phiền. 




	Than phiền phải cáo buộc một hành động vi phạm xảy ra khg quá một năm trước ngày nhận được than phiền đnhư trình bày trong mục ctiêu đề Thg Qua Các Thủ Tục Than Phiền Cấp Tiểu Bang. 
	Bên nộp đơn than phiền cấp tiểu bang phải chuyển một bản sao than phiền cho học khu hoặc cơ quan cg cộng khác phục vụ đứa trẻ cg thời điểm bên đnộp đơn than phiền cho SEA. 
	QUY TRÌNH THAN PHIỀN THEO THỦ TỤC HỢP PHÁP 
	NỘP ĐƠN THAN PHIỀN THEO THỦ TỤCHỢP PHÁP 
	Khái quát 
	Quvị hoặc học khu cthể yêu cầu than phiền theo thủ tục hợp pháp về bất kỳđiều kiện nào liên quan tới một đề xuất hoặc từ chối thực hiện hoặc thay đổi việc nhận diện, đánh giá hoặc việc sắp xếp nơi học tập của con quvị, hoặc việc cung cấp một chương trình giáo dục cg lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quvị.  
	Yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp phải cáo buộc hành động vi phạm xảy ra khg quá hai năm trước khi quvị hoặc học khu biết hoặc lẽ ra biết được về hành động bị cáo buộc là căn cứ dẫn tới than phiền theo thủ tục hợp pháp. 
	Thời hạn này khg áp dụng cho quvị nếu quvị khg gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt trong thời hạn đbởi vì: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Học khu rràng n dối rằng họđã giải quyết các vấn đề được đề cập trong đơn than phiền; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Học khu giấu quvị các thg tin bắt buộc phải cung cấp cho quvị theo Phần B của IDEA. 


	Thg tin dành cho phụ huynh 
	ODE sẽ thg báo cho quvị về bất kỳ dịch vụ pháp lmiễn phí hoặc cchi phí thấp hoặc các dịch vụ liên quan khác csẵn trong khu vực đnếu quvị yêu cầu thg tin, hoặc nếu quvị hoặc học khu nộp đơn than phiền theo thủ tục hợp pháp.  
	THAN PHIỀN THEO THỦ TỤCHỢP PHÁP 
	Khái quát 
	Để yêu cầu điều trần, quvị hoặc học khu (hoặc luật sư của quvị hoặc luật sư của học khu) phải gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cho bên kia. Yêu cầu điều trần phải ctất cả các nội dung ghi dưới đây và phải được giữ bảo mật.  
	Bất kỳ bên nào nộp đơn than phiền cũng phải cung cấp cho SEA một bản sao của yêu cầu điều trần. 
	Nội dung yêu cầu điều trần 
	Yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp phải bao gồm: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Tên của trẻ; 

	2. 
	2. 
	Địa chỉ nơi cư ngụ của trẻ; 

	3. 
	3. 
	Tên trường nơi trẻ theo học; 

	4. 
	4. 
	Nếu trẻ là thanh thiếu niên hoặc vgia cư, thg tin liên lạc của trẻ và tên trường nơi trẻ theo học; 

	5. 
	5. 
	Phần trình bày về tính chất của vấn đề của đứa trẻ liên quan tới biện pháp giải quyết đề xuất hoặc từ chối, trong đbao gồm cả những dữ kiện liên quan tới vấn đề đ 
	và 


	6. 
	6. 
	Đề xuất giải quyết vấn đề theo khả năng biết được và csẵn cho bên than phiền (quvị hoặc học khu) vào thời điểm đ 


	Quvị hoặc học khu khg được cmột phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp cho đến khi quvị hoặc học khu (hoặc luật sư của quvị hoặc luật sư của học khu) nộp đơn yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp c các thg tin liệt kê ở trên. 
	Mức độ đầy đủ thg tin của yêu cầu điều trần 
	Để yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp được giải quyết, yêu cầu đphải đầy đủ thg tin. Yêu cầu điều trần sẽ được coi là đầy đủ thg tin (đáp ứng yêu cầu về nội dung n trên) trừ khi bên nhận được yêu cầu điều trần (quvị hoặc học khu) thg báo cho viên chức điều trần và bên kia bằng văn bản, trong vg 15 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại, rằng bên nhận tin là yêu cầu điều trần đkhg đáp ứng được các yêu cầu n trên. 
	Trong vg năm ngày kể từ khi nhận được thg báo mà bên nhận (quvị hoặc học khu) coi là một than phiền theo thủ tục hợp pháp khg đầy đủ thg tin, viên chức điều trần phải quyết định xem yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp đchội đủ các điều kiện n trên hay khg, và thg báo ngay cho quvị và học khu bằng văn bản. 
	Sửa đổi yêu cầu điều trần 
	Quvị hoặc học khu chỉ cthể thay đổi yêu cầu điều trần nếu: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Bên kia chấp thuận các thay đổi đbằng văn bản và đã ccơ hội giải quyết yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp thg qua một buổi gặp giải quyết được trình bày trong mục ctiêu đề Thủ Tục Giải Quyết; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Trễ nhất là năm ngày trước khi phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp bắt đầu, viên chức điều trần cho phép áp dụng các thay đổi đ 


	Nếu bên than phiền (quvị hoặc học khu) cthay đổi về yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp, các khung thời gian cho buổi gặp giải quyết (trong vg 15 ngày sau khi nhận được yêu cầu điều trần) và thời hạn giải quyết (trong vg 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần) bắt đầu lại vào ngày nộp đơn than phiền đã được sửa đổi. 
	Phản hồi của học khu đối với than phiền theo thủ tục hợp pháp 
	Nếu học khu vẫn chưa thg báo trước cho quvị bằng văn bản như trình bày trong mục ctiêu đề Thg Báo Trước Bằng Văn Bản, về chủ đề trong yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp của quvị, trong vg 10 ngàykể từ khi nhận được yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp, học khu đphải gửi cho quvị phản hồi trong đc 
	1. 
	1. 
	1. 
	Phần giải thích ldo vì sao học khu đề xuất hoặc từ chối thực hiện biện pháp được đề cập trong than phiền theo thủ tục hợp pháp; 

	2. 
	2. 
	Trình bày về những lựa chọn khác mà Nh phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của con quvịđã cân nhắc ldo tại sao những lựa chọn đlại bị từ chối; 

	3. 
	3. 
	Trình bày về mỗi thủ tục thẩm định, đánh giá, hồ sơ, hoặc báo cáo mà học khu sử dụng làm căn cứ cho biện pháp được đề xuất hoặc từ chối đ 
	và 


	4. 
	4. 
	Phần trình bày về các yếu tố khác liên quan tới biện pháp được đề xuất hoặc bị từ chối của học khu. 


	Ngay cả khi quvị cung cấp thg tin cho các mục 1-4 ở trên, học khu vẫn cthể n rằng yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp của quvị khg đầy đủ thg tin. 
	Phản hồi của bên kia đối với than phiền theo thủ tục hợp pháp 
	Trừ khi cquy định ngay ở phần trên, Phản hồi của học khu đối với than phiền theo thủ tục hợp pháp, trong vg 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần, bên nhận được yêu cầu điều trần phải gửi cho bên kia phản hồi, trong đđề cập cụ thể tới các vấn đề trong yêu cầu điều trần. 
	BIỂUMẪU 
	SEA phải lập các biểu mẫu để gi quvị nộp đơn yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp và để gi quvị và các bên khác nộp đơn than phiền cấp tiểu bang. Tuy nhiên, tiểu bang của quvị hoặc học khu cthể khg yêu cầu sử dụng các mẫu biểu này. Trên thực tế, quvị cthể sử dụng các biểu mẫu của tiểu bang hoặc một biểu mẫu thích hợp khác, miễn là nchứa thg tin cần thiết để nộp đơn than phiền yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp hoặc than phiền cấp tiểu bang. 

	SẮP XẾP NƠI HỌC CHO HỌC SINH TRONG THỜI GIAN CHỜ KẾT QUẢĐIỀU TRẦN 
	SẮP XẾP NƠI HỌC CHO HỌC SINH TRONG THỜI GIAN CHỜ KẾT QUẢĐIỀU TRẦN 
	Trừ khi được quy định bên dưới trong mục ctiêu đề CÁC THỦ TỤC KHI KỶ LUẬT HỌC SINH KHUYẾT TẬT, sau khi gửi đơn than phiền yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp cho bên kia, trong thời gian giải quyết, và trong khi chờ quyết định của thủ tục tố tụng tại ta án hoặc điều trần cg bằng theo thủ tục hợp pháp, trừ khi quvị và học khu cthỏa thuận khác, con quvị phải tiếp tục học tại nơi học hiện tại. 
	Nếu than phiền theo thủ tục hợp pháp liên quan tới việc lần đầu tiên xin vào trường cg lập, con quvị (với sự chấp thuận của quvị) phải được đưa vào chương trình cg lập thg thường cho tới khi tất cả các thủ tục n trên hoàn tất. 
	Nếu than phiền theo thủ tục hợp pháp liên quan đến việc nộp đơn yêu cầu các dịch vụ ban đầu theo Phần B của IDEA đối với một đứa trẻđang chuyển từ được phục vụ theo Phần C của IDEA sang Phần B của IDEA và khg c đủ điều kiện nhận các dịch vụ Phần C vì đứa trẻđã chuyển ba lần, học khu khg bắt buộc phải cung cấp các dịch vụ Phần C mà đứa trẻđã nhận được. Nếu đứa trẻ được cho là hội đủ điều kiện theo Phần B của IDEA và quvị đồng cho con mình nhận 
	Nếu than phiền theo thủ tục hợp pháp liên quan đến việc nộp đơn yêu cầu các dịch vụ ban đầu theo Phần B của IDEA đối với một đứa trẻđang chuyển từ được phục vụ theo Phần C của IDEA sang Phần B của IDEA và khg c đủ điều kiện nhận các dịch vụ Phần C vì đứa trẻđã chuyển ba lần, học khu khg bắt buộc phải cung cấp các dịch vụ Phần C mà đứa trẻđã nhận được. Nếu đứa trẻ được cho là hội đủ điều kiện theo Phần B của IDEA và quvị đồng cho con mình nhận 
	giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, thì, trong khi chờ kết quả của thủ tục tố tụng, học khu phải cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan khg ctranh chấp (những điều mà quvị và học khu đều đồng . 

	Nếu một viên chức điều trần trong một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp do Cơ Quan Giáo Dục Tiểu Bang thực hiện đồng với quvị rằng việc thay đổi nơi học là phhợp, thì nơi đphải được coi là nơi học hiện tại của con quvị, nơi con quvị sẽở lại trong khi chờ đợi quyết định của thủ tục tố tụng tại ta án hoặc điều trần cg bằng theo thủ tục hợp pháp. 
	THỦ TỤC GIẢI QUYẾT 

	Buổi gặp giải quyết 
	Buổi gặp giải quyết 
	Trong vg 15 ngày kể từ khi nhận được thg báo về than phiền theo thủ tục hợp pháp, và trước khi bắt đầu phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp, học khu phải tổ chức một cuộc họp với quvị và một hoặc nhiều thành viên liên quan trong Nh chương trình giáo dục cá nhân (IEP), là những người ckiến thức cụ thể về các vấn đề được xác định trong yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp của quvị. Buổi gặp này: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Phải cmột người đại diện cho học khu, là người cthẩm quyền ra quyết định thay mặt cho học khu đ 
	và 


	2. 
	2. 
	Khg được cluật sư của học khu, trừ khi quvị cũng mang theo luật sư. 


	Quvị và học khu xác định những thành viên liên quan trong Nh IEP sẽ tham dự buổi gặp. 
	Mục đích của buổi gặp là để quvị bàn thảo về yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp của quvị, và các dữ kiện làm căn cứ dẫn tới yêu cầu đ để học khu ccơ hội giải quyết tranh chấp. 
	Khg cần phải cbuổi gặp giải quyết nếu: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Quvị và học khu cvăn bản đồng từ bỏ buổi gặp đ 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Quvị và học khu đồng áp dụng biện pháp h giải, như trình bày trong mục ctiêu đề H giải. 


	Thời gian giải quyết 
	Thời gian giải quyết 
	Nếu học khu khg giải quyết than phiền yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp tới mức độ quvị thấy thỏa đáng trong vg 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu (trong thời gian giải quyết), thì phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp cthể diễn ra. 
	Khung thời gian 45 ngày để ra quyết định cuối cg vềđiều trần theo thủ tục hợp pháp như trình bày trong mục ctiêu đề Quyết Định Điều Trần, bắt đầu khi kết th thời gian giải quyết 30 ngày, với một số ngoại lệ cho việc điều chỉnh đối với thời gian giải quyết 30 ngày như được trình bày dưới đây. 
	Trừ khi quvị và học khu đều đồng từ bỏ thủ tục giải quyết hoặc sử dụng biện pháp h giải, việc quvị khg tham gia buổi gặp giải quyết sẽ làm trì hoãn các khung thời gian áp dụng cho thủ tục giải quyết và điều trần, cho đến khi quvị đồng tham gia một buổi gặp giải quyết. 
	Sau khi cnhững cố gắng hợp lvà ghi chép lại những nỗ lực đ nếu học khu khg thể khiến quvị tham gia buổi họp giải quyết, khi kết th thời gian giải quyết 30 ngày, học khu cthể đề nghị viên chức điều trần hủy bỏ yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp của chg t. Hồ sơ ghi chép về các nỗ lực của học khu phải chồ sơ ghi những lần cố gắng thu xếp thời gian và địa điểm theo thỏa thuận của các bên, chẳng hạn như: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Hồ sơ chi tiết về các cuộc gọi điện thoại đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện và kết quả của các cuộc gọi đ 

	2. 
	2. 
	Bản sao thư từ gửi cho quvị và phản hồi nhận được; 
	và 


	3. 
	3. 
	Hồ sơ chi tiết về những lần tới nhà hoặc nơi làm việc quvị và kết quả của những lần tới gặp đ 


	Nếu học khu khg tổ chức buổi găp giải quyết trong vg 15 ngày kể từ khi nhận được thg báo về yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp của quvị  khg tham gia buổi gặp giải quyết, quvị cthể đề nghị viên chức điều trần bắt đầu tính khung thời gian điều trần theo thủ tục hợp pháp 45 ngày. 
	hoặc

	Các điều chỉnh đối với thời gian giải quyết 30 ngày 
	Nếu quvị và học khu cvăn bản đồng từ bỏ buổi gặp giải quyết thì khung thời gian 45 ngày cho phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp sẽ bắt đầu vào ngày h sau. 
	Sau khi bắt đầu thủ tục h giải hoặc buổi gặp giải quyết và trước khi kết th thời gian giải quyết 30 ngày, nếu quvị và học khu cvăn bản đồng là khg thể thỏa thuận được, thì khung thời gian 45 ngày cho điều trần theo thủ tục hợp pháp sẽ bắt đầu vào ngày h sau. 
	Nếu quvị và học khu đồng sử dụng thủ tục h giải nhưng chưa đạt được thoả thuận, thì khi kết th thời gian giải quyết 30 ngày, thủ tục h giải cthể được tiếp tục cho tới khi đạt được thỏa thuận nếu cả hai bên đồng tiếp tục bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu quvị hoặc học khu r lui khỏi thủ tục h giải trong thời gian tiếp tục này, thì khung thời gian 45 ngày cho điều trần theo thủ tục hợp pháp sẽ bắt đầu vào ngày h sau. 
	Thỏa thuận dàn xếp bằng văn bản 
	Nếu giải quyết được tranh chấp tại cuộc gặp giải quyết, quvị và học khu phải kkết một thỏa thuận ràng buộc pháp l trong đ 
	1. 
	1. 
	1. 
	Cchữ kcủa cả quvị và người đại diện cho học khu, là người cthẩm quyền khiến học khu phải ctrách nhiệm đối với thỏa thuận đ 
	và 


	2. 
	2. 
	Chiệu lực thi hành tại bất kỳ t án tiểu bang nào cthẩm quyền pháp lgiải quyết trường hợp đ(t án tiểu bang cthẩm quyền xét xử các dạng trường hợp này) hoặc tại một t án địa hạt của Hoa Kỳ.   



	Thời gian xem xét thỏa thuận 
	Thời gian xem xét thỏa thuận 
	Nếu quvị và học khu kthỏa thuận sau buổi gặp giải quyết, một trong các bên (qu vị hoặc học khu) cthể hủy bỏ thỏa thuận này trong vg 3 ngày làm việc kể từ thời điểm quvị và học khu kthỏa thuận đ 
	ĐIỀU TRẦN VỀ THAN PHIỀN THEO THỦ TỤC HỢP PHÁP 
	ĐIỀU TRẦN CÔNG BẰNG THEO THỦ TỤCHỢP PHÁP 
	Khái quát 
	Bất cứ khi nào cyêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp, quvị hoặc học khu cliên quan tới tranh chấp đphải ccơ hội cmột phiên điều trần cg bằng theo thủ tục hợp pháp, như trình bày trong mục ctiêu đề Than Phiền Theo Thủ Tục Hợp Pháp và Thủ Tục Giải Quyết. 
	Viên chức điều trần cg bằng 
	Tối thiểu, một viên chức điều trần: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Khg được là nhân viên của SEA hoặc học khu cliên quan tới việc giáo dục hoặc chăm sc đứa trẻ. Một người khg phải là nhân viên của cơ quan chỉ bởi vì người đđược ODE trả thlao làm viên chức điều trần; 

	2. 
	2. 
	Khg được cquyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi nghề nghiệp mâu thuẫn với sự khách quan của ALJ trong thủ tục điều trần; 

	3. 
	3. 
	Phải hiểu và biết các điều khoản quy định của IDEA, và các quy chế của tiểu bang và liên bang liên quan tới IDEA, và các diễn giải pháp lvề luật IDEA theo t án tiểu bang và liên bang; 
	và 


	4. 
	4. 
	Phải ckiến thức và năng lực điều hành các phiên điều trần, và ra quyết định cũng như viết quyết định, phhợp với phương thức pháp lthg thường, thích hợp. 


	Mỗi học khu phải giữ một danh sách những người làm ALJ và phần trình bày về trình độ năng lực cho mỗi người. 
	Chủ đề của phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp 
	Bên (quvị hoặc học khu) yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp khg được đưa ra trong phiên điều trần các vấn đề khg được đề cập theo yêu cầu điều trần, trừ khi bên kia đồng  
	Khung thời gian yêu cầu điều trần 
	Quvị hoặc học khu phải yêu cầu một phiên điều trần cg bằng trong vg hai năm kể từ ngày quvị hoặc học khu biết hoặc lẽ ra biết về vấn đề nêu ra trong yêu cầu điều trần. 
	Các trường hợp ngoại lệ đối với khung thời gian 
	Khung thời gian ở trên khg áp dụng cho quvị nếu quvị khg thể gửi yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp bởi vì: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Học khu rràng đã n dối rằng họđã giải quyết vấn đề mà quvị đề cập trong than phiền của quvị; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Học khu giấu thg tin bắt buộc phải cung cấp cho quvị theo Phần B của IDEA. 


	CÁC QUYỀN ĐIỀU TRẦN 


	Khái quát 
	Khái quát 
	Quvị cquyền đại diện cho mình tại một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp. Bất kỳ bên nào liên quan tới thủ tục điều trần theo thủ tục hợp pháp (kể cả phiên điều trần liên quan tới các thủ tục kỷ luật) đều cquyền: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Đi cg với và được tư vấn bởi luật sư và/hoặc những người ckiến thức hoặc kinh nghiệm đào tạo đặc biệt về các vấn đề của trẻ em khuyết tật; 

	2. 
	2. 
	Được luật sư trình bày tại phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp; 

	3. 
	3. 
	Trình bày bằng chứng và đối chấp, thẩm tra chéo, và yêu cầu các nhân chứng cmặt; 

	4. 
	4. 
	Nghiêm cấm đưa ra bất kỳ bằng chứng nào tại phiên điều trần mà chưa được tiết lộ cho bên kia ít nhất 5 ngày trước phiên điều trần; 

	5. 
	5. 
	Cđược hồ sơ ghi nguyên văn bằng văn bản, hoặc dưới dạng điện tử nếu quvị muốn; 


	và 
	và 

	6. Cđược các kết luận điều tra và quyết định dưới dạng văn bản, hoặc dạng điện tử nếu quvị muốn. 
	Tiết lộ thêm thg tin 
	Tiết lộ thêm thg tin 
	Ít nhất 5 ngày làm việc trước phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp, quvị và học khu phải tiết lộ cho bên kia tất cả các lần thẩm định đã thực hiện tính tới ngày đvà các đề xuất dựa trên các lần thẩm định đmà quvị hoặc học khu của quvị dự định sử dụng tại phiên điều trần. 
	Viên chức điều trần cthể khg cho phép bất kỳ bên nào khg chấp hành yêu cầu này được đưa ra đề xuất hoặc đánh giá liên quan tại phiên điều trần khi khg csự đồng của bên kia. 
	Quyền của phụ huynh tại các phiên điều trần 
	Quvị phải cquyền: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Cho con quvị cmặt; 

	2. 
	2. 
	Tổ chức phiên điều trần cg khai; 
	và 


	3. 
	3. 
	Được cung cấp miễn phí hồ sơ về phiên điều trần, các kết luận điều tra và quyết định. 


	QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRẦN 

	Quyết Định của Thẩm Phán Luật Hành Chính 
	Quyết Định của Thẩm Phán Luật Hành Chính 
	Quyết định của viên chức điều trần về việc con quvị cđược nhận chương trình giáo dục cg lập thích hợp và miễn phí (FAPE) hay khg phải dựa trên các bằng chứng và llẽ liên quan trực tiếp đến FAPE.  
	về vấn đề cáo buộc một trường hợp vi phạm thủ tục (như là “Nh IEP khg hoàn chỉnh”, một viên chức điều trần cthể phán quyết là con quvịđã khg nhận FAPE chỉ trong trường hợp những vi phạm thủ tục đ 
	1. 
	1. 
	1. 
	Gây trở ngại tới quyền hưởng một nền giáo dục cg lập thích hợp miễn phí (FAPE) của con quvị; 

	2. 
	2. 
	Gây cản trở nghiêm trọng tới cơ hội tham gia quá trình ra quyết định của quvị liên quan tới việc cung cấp một nền giáo dục cg lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quvị; 
	hoặc 


	3. 
	3. 
	Khiến con quvị mất quyền lợi về học tập. 


	Khg cđiều khoản nào được trình bày ở trên c thể được giải thích để ngăn viên chức điều trần ra lệnh cho học khu tuân thủ các yêu cầu trong phần bảo vệ theo quy trình của các quy định liên bang theo Phần B của IDEA (34 CFR §§300.500 đến 300.536). 
	Yêu cầu riêng vềđiều trần theo thủ tục hợp pháp  
	Khg cgì trong mục biện pháp bảo vệ theo quy trình của các quy chế liên bang trong Phần B của luật IDEA (34 CFR §§300.500 đến 300.536) cthể được diễn giải để ngăn cản quvị gửi yêu cầu riêng vềđiều trần theo thủ tục hợp pháp cho một vấn đề riêng biệt với yêu cầu điều trần đã gửi. 
	Các kết luận điều tra và quyết định được cung cấp cho ban cố vấn và cg chg 
	Sau khi x các thg tin nhận dạng cá nhân, SEA hoặc học khu (bất kỳ bên nào ctrách nhiệm với phiên điều trần của quvị) phải: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Cung cấp thg tin về kết luận điều tra và quyết định từ phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp cho ủy ban cố vấn giáo dục đặc biệt của tiểu bang; 
	và 


	2. 
	2. 
	Cg bố các kết luận điều tra và quyết định đcho cg chg. 




	KHUNG THỜI GIAN VÀ SỰ THUẬN TIỆNCỦA CÁC PHIÊN ĐIỀU TRẦN; QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG 
	KHUNG THỜI GIAN VÀ SỰ THUẬN TIỆNCỦA CÁC PHIÊN ĐIỀU TRẦN; QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG 
	SEA bảo đảm rằng trễ nhất là 45 ngày kể từ khi kết th giai đoạn 30 ngày cho các buổi gặp giải quyết  như trình bày trong phụ mục Các điều chỉnh đối với thời gian giải quyết 30 ngày, trễ nhất là 45 ngày sau khi kết th giai đoạn được điều chỉnh: 
	hoặc,

	1. 
	1. 
	1. 
	Đạt được quyết định cuối cg trong phiên điều trần; 
	và 


	2. 
	2. 
	Một bản sao của quyết định vừa được gửi qua đường bưu điện cho mỗi bên. 


	Viên chức điều trần cthể cho phép gia hạn giai đoạn 45 ngày theo yêu cầu của một trong các bên (quvị hoặc học khu). 
	Mỗi phiên điều trần phải tiến hành vào thời gian và địa điểm thuận tiện một cách hợp lcho quvị và con quvị. 
	Quyết định điều trần cuối cg 
	Quyết định điều trần cuối cg 
	Quyết định được đưa ra trong phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp (bao gồm cả phiên điều trần liên quan tới các thủ tục kỷ luật) là quyết định cuối cg, trừ khi bất kỳ bên nào liên quan tới phiên điều trần đ(quvị hoặc học khu) cthể khiếu nại quyết định bằng cách khiếu kiện dân sự ra t, như trình bày trong mục ctiêu đề Các Trường Hợp Khiếu Kiện Dân Sự, Kể Cả Thời Hạn Nộp Đơn Khiếu Kiện. 
	CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU KIỆN DÂN SỰ, KỂ CẢ THỜI HẠN NỘP ĐƠN KHIẾU KIỆN  


	Khái quát 
	Khái quát 
	Bất kỳ bên nào (quvị hoặc học khu) khg đồng với kết luận điều tra và quyết định trong phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp (kể cả phiên điều trần liên quan tới các thủ tục kỷ luật) đều cquyến khiếu kiện dân sự về vấn đề được đề cập trong phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp đ Cthể khiếu kiện tại t án tiểu bang cthẩm quyền pháp lxét xử (t án Tiểu Bang cthẩm quyền xét xử dạng trường hợp này) hoặc ta án quận hạt liên bang mà khg tính tới số lượng tranh chấp. 
	Thời hạn 
	Thời hạn 
	Bên (quvị hoặc học khu) khiếu kiện sẽ cthể gửi đơn khiếu kiện dân sự trong vg 90 ngày kể từ ngày cquyết định của viên chức điều trần. 

	Các thủ tục khác 
	Các thủ tục khác 
	Trong bất kỳ vụ kiện dân sự nào, t án: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Nhận hồ sơ về thủ tục tố tụng hành chính; 

	2. 
	2. 
	Nghe thêm bằng chứng theo yêu cầu của quvị hoặc theo yêu cầu của học khu; 
	và 


	3. 
	3. 
	Ra quyết định dựa trên mức độ đáng tin cậy của bằng chứng và đưa ra biện pháp giải quyết mà t án thấy là thích hợp. 


	Trong những trường hợp thích hợp, biện pháp tư pháp cthể bao gồm việc hoàn trả học phí của trường tư thục và các dịch vụ giáo dục bồi thường. 
	Thẩm quyền của t án quận 
	Các t án quận của Hoa Kỳ cthẩm quyền phán quyết đối với các khiếu kiện được đưa ra theo Phần B của IDEA mà khg liên quan đến số tiền đang tranh chấp. 
	Quy tắc xây dựng 
	Khg cgì trong Phần B của IDEA hạn chế hoặc giới hạn các quyền, thủ tục, và các biện pháp giải quyết c sẵn theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật năm 1990, Tiêu Đề V của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 (Mục 504), hoặc các điều luật Liên Bang khác bảo vệ quyền của trẻ em khuyết tật, trừ trường hợp trước khi gửi khiếu kiện dân sự theo các điều luật này muốn áp dụng biện pháp giải quyết cũng csẵn theo Phần B của IDEA, các thủ tục về quyền giáo dục đặc biệt trình bày ở trên phải được sử dụng trong phạm vi 
	Khg cgì trong Phần B của IDEA hạn chế hoặc giới hạn các quyền, thủ tục, và các biện pháp giải quyết c sẵn theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật năm 1990, Tiêu Đề V của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 (Mục 504), hoặc các điều luật Liên Bang khác bảo vệ quyền của trẻ em khuyết tật, trừ trường hợp trước khi gửi khiếu kiện dân sự theo các điều luật này muốn áp dụng biện pháp giải quyết cũng csẵn theo Phần B của IDEA, các thủ tục về quyền giáo dục đặc biệt trình bày ở trên phải được sử dụng trong phạm vi 
	nhưng n chung, để cđược biện pháp giải quyết theo các điều luật khác đ trước hết quvị phải sử dụng các biện pháp giải quyết về mặt hành chính csẵn theo đạo luật IDEA (chẳng hạn như than phiền theo thủ tục hợp pháp, buổi gặp giải quyết, và các thủ tục điều trần cg bằng về quyền giáo dục đặc biệt) trước khi tới thẳng t án.  

	PHÍ LUẬTSƯ 

	Khái quát 
	Khái quát 
	Trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào được áp dụng theo Phần B của đạo luật IDEA, nếu quvị thắng kiện, t án cthể t cho quvị hưởng lệ phí luật sư hợp lnhư là một phần chi phí. 
	Trong bất kỳ trường hợp khiếu kiện hoặc thủ tục tố tụng nào được áp dụng theo Phần B của đạo luật IDEA, t án cthể t cho SEA hoặc một học khu hưởng các lệ phí luật sư hợp lnhư là một phần chi phí theo diện bên thắng kiện, do luật sư của quvị trả, nếu luật sưđ (a) nộp đơn than phiền hoặc khiếu kiện lên t án nhưng t án thấy là vl bất hợp l hoặc vcăn cứ;  (b) tiếp tục khiếu kiện sau khi khiếu kiện đrràng là vl bất hợp l hoặc v căn cứ; 
	hoặc
	hoặc 

	Trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào áp dụng theo Phần B của đạo luật IDEA, t án cthể t cho SEA hoặc một học khu nào đhưởng các khoản lệ phí luật sư hợp lnằm trong chi phí theo diện bên thắng kiện, do quvị hoặc luật sư của quvị trả, nếu quvị yêu cầu phiên điều trần hoặc sau đhồ sơ kiện ra t được đưa ra vì bất kỳ mục đích khg thích hợp nào, chẳng hạn như sách nhiễu, gây trì hoãn khg cần thiết, hoặc làm tăng chi phí vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng một cách khg cần thiết. 
	Trả lệ phí 
	T án trả các khoản lệ phí luật sư như sau: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Lệ phí phải dựa trên các mức giá hiện hành trong cộng đồng nơi phát sinh vụ kiện hoặc phiên điều trần đcho dạng dịch vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp. Khg được sử dụng tiền thưởng cg hoặc làm phép nhân khi tính các khoản lệ phí được hưởng. 

	2. 
	2. 
	2. 
	Khg được hưởng lệ phí và khg được hoàn trả các khoản lệ phí liên quan trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào theo Phần B của IDEA cho các dịch vụ được thực hiện sau khi nhận được đề nghị dàn xếp bằng văn bản nếu: 

	a. 
	a. 
	a. 
	Đề nghị này được đưa ra trong khoảng thời gian quy định của Quy Chế 68, các Quy Chế về Thủ Tục Dân Sự của Liên Bang, trong trường hợp là phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp, vào bất cứ l nào sau hơn 10 ngày trước khi thủ tục tố tụng đbắt đầu;  

	b. 
	b. 
	Đề nghị này khg được chấp thuận trong vg 10 ngày; 
	và 


	c. 
	c. 
	T án thấy rằng biện pháp giải quyết mà quvị cđược khg clợi cho quvị hơn là đề nghị dàn xếp này. 




	Cho dccác giới hạn này, quvị cthể được hưởng lệ phí luật sư và các chi phí liên quan nếu quvị thắng kiện và quvị cldo hợp ltrong việc từ chối đề nghị dàn xếp này. 
	3. Khg được hưởng lệ phí liên quan tới bất kỳ buổi họp nào của Nh phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) trừ khi buổi họp đđược tổ chức do quyết định của ta án hoặc thủ tục tố tụng hành chính. Cũng khg được hưởng lệ phí cho thủ tục h giải như trình bày trong mục H Giải. 
	Buổi họp giải quyết, như trình bày trong mục Thủ Tục Giải Quyết, khg được coi là cuộc họp được triệu tập do một cuộc khiếu kiện ra t hoặc điều trần hành chính, và cũng khg được coi là vụ kiện ra t hoặc điều trần hành chính vì các mục đích quy định về lệ phí luật sư này. 
	Nếu thích hợp, t án giảm số tiền lệ phí luật sư cho hưởng theo Phần B của IDEA, nếu t án thấy rằng: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Quvị, hoặc luật sư của quvị, trong quá trình diễn ra vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng n trên, đã gây trì hoãn bất hợp lđối với quyết định cuối cg về vụ tranh chấp đ 

	2. 
	2. 
	Số tiền lệ phí luật sư được phép cho hưởng khg vượt quá một cách bất hợp llệ phí tính theo giờ hiện hành tại cộng đồng cho các dịch vụ tương tự của các luật sư ckỹ năng, uy tín, và kinh nghiệm tương tự một cách hợp l 

	3. 
	3. 
	Thời gian làm việc và các dịch vụ pháp lcung cấp là quá nhiều so với tính chất của vụ kiện hoặc tố tụng đ 
	hoặc 


	4. 
	4. 
	Luật sư đại diện cho quvị khg cung cấp cho học khu thg tin thích hợp về yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp pháp như trình bày trong mục ctiêu đề Than Phiền Theo Thủ Tục Hợp Pháp. 


	Tuy nhiên, t án cthể khg giảm lệ phí nếu ta thấy rằng học khu hoặc tiểu bang đã gây trì hoãn bất hợp lđối với quyết định cuối cg của vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng hoặc chành vi vi phạm theo điều khoản về biện pháp bảo vệ theo quy trình trong Phần B của IDEA. 
	CÁC THỦ TỤC KHI KỶ LUẬT TRẺ EM KHUYẾT TẬT 
	THẨM QUYỀN CỦA NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG 


	Quyết định t theo từng trường hợp 
	Quyết định t theo từng trường hợp 
	Nhân viên của trường cthể xem xét bất kỳ tình huống đặc biệt nào t theo từng trường hợp khi quyết định việc thay đổi nơi học theo các quy định sau đây liên quan tới một kỷ luật c thích hợp với một đứa trẻ khuyết tật vi phạm nội quy hạnh kiểm học sinh của trường hay khg. 
	Khái quát 
	Trong phạm vi học khu áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với trẻ em khg khuyết tật, khg quá 10 ngày học liên tục, nhân viên của trường cthểđuổi một đứa trẻ khuyết tật vi phạm nội quy đạo đức học sinh ra khỏi chương trình học của đứa trẻđsang chương trình học thay thế tạm thời và thích hợp, mi trường khác, hoặc đình chỉ học tập. Nhân viên trường cũng cthể yêu cầu thêm những lần khác loại tên đứa trẻđtrong khg quá 10 ngày học liên tục trong cg một năm học đối với các sự việc vi phạm hạnh kiểm riêng biệt, miễn là nh
	Sau khi một đứa trẻ khuyết tật đã bịđuổi khỏi nơi học hiện tại của em trong tổng cộng 10 ngày học trong cg một năm học, trong bất kỳ những ngày đuổi học nào sau đtrong năm học đ học khu phải cung cấp các dịch vụ theo mức độ bắt buộc dưới đây, trong mục ctiêu đề phụ Các Dịch Vụ. 
	Thẩm quyền bổ sung 
	Thẩm quyền bổ sung 
	Nếu hành vi vi phạm nội quy đạo đức của học sinh khg phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ (xem tiêu đề phụ Xác định biểu hiện) và việc thay đổi nơi học vì ldo kỷ luật sẽ kéo dài hơn 10 ngày học liên tục, nhân viên trường cthể áp dụng các thủ tục kỷ luật đối với đứa trẻ khuyết tật theo cg một cách và trong cg một khoảng thời gian như áp dụng đối với trẻ em khg khuyết tật, trừ việc trường phải cung cấp các dịch vụ cho đứa trẻđnhư trình bày trong mục Các Dịch Vụ. Nhm IEP của đứa trẻ quyết định nơ
	CÁC DỊCH VỤ 
	Học khu chỉ được yêu cầu cung cấp dịch vụ cho một trẻ khuyết tật đã bịđuổi khỏi nơi học hiện tại của mình trong 10 ngày học hoặc ít hơn trong năm học đ nếu học khu cung cấp các dịch vụ cho một trẻ khg khuyết tật đã bịđuổi học tương tự. Các dịch vụ được cung cấp cho một đứa trẻ khuyết tật và bịđuổi khỏi nơi học hiện tại của đứa trẻđcthể được cung cấp trong một mi trường học thay thế tạm thời. 
	Một đứa trẻ khuyết tật bịđuổi khỏi nơi học hiện tại của mình trong hơn 10 ngày học và hành vi đkhg phải là biểu hiện của khuyết tật của đứa trẻ (xem tiêu đề phụ Xác định biểu hiện) hoặc trẻ bịđuổi học trong những trường hợp đặc biệt (xem tiêu đề phụ Hoàn cảnh đặc biệt) phải: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Tiếp tục nhận các dịch vụ giáo dục (csẵn một nền giáo dục cg lập thích hợp miễn phí), để gi đứa trẻ tiếp tục tham gia vào chương trình học thg thường, cho dlà ở một mi trường khác (đcthể là một mi trường giáo dục thay thế tạm thời), và tiếp tục cố gắng đạt được các mục tiêu trong bản IEP của đứa trẻđ 
	và 


	2. 
	2. 
	Khi thích hợp, sẽ cmột buổi thẩm định hành vi chức năng, và sẽ nhận các dịch vụ can thiệp hành vi cũng như các điều chỉnh để nhằm khắc phục việc vi phạm hành vi tránh tái diễn. 


	Sau khi một đứa trẻ khuyết tật đã bị đưa ra khỏi nơi học hiện tại của em trong 10 ngày học trong cg một năm học, và nếu trường hợp loại tên cho 10 ngày học liên tục hoặc ngắn hơn và nếu việc đuổi học đkhg phải là thay đổi nơi học (xem định nghĩa bên dưới), nhân viên trường, sau khi hội với ít nhất một trong số các giáo viên của đứa trẻ, quyết định mức độ cần các dịch vụ để gi đứa trẻ tiếp tục tham gia chương trình giáo dục thg thường, cho dở mi trường khác và tiếp tục cố gắng đạt được các mục tiêu đề ra trong bản 
	 thì

	Nếu việc đuổi học ở trên là thay đổi nơi học (xem tiêu đề Thay Đổi Nơi Học Do Bị Kỷ Luật Đuổi Học), Nh IEP của đứa trẻ quyết định các dịch vụ thích hợp nhằm gi đứa trẻ tham gia chương trình học thg thường, cho dở trong m trường khác(đcthể là một m trường giáo dục thay thế tạm thời), và tiếp tục cố gắng đạt được các mục tiêu đề ra trong bản IEP của đứa trẻ. 
	XÁC ĐỊNH BIỂU HIỆN KHUYẾTTẬT 
	Trong vg 10 ngày học kể từ khi cbất kỳ quyết định nào liên quan tới việc thay đổi nơi học của một đứa trẻ khuyết tật do vi phạm nội quy đạo đức học sinh (ngoại trừ việc bịđuổi học trong 10 ngày học liên tiếp hoặc ít hơn và khg phải là thay đổi nơi học), học khu, phụ huynh, và các thành viên liên quan trong Nh IEP (theo quyết định của phụ huynh và học khu) phải xem xét tất cả các thg tin liên quan trong hồ sơ của học sinh, kể cả bản IEP của đứa trẻ, các buổi quan sát của giáo viên, và bất kỳ thg tin liên quan n
	1. 
	1. 
	1. 
	Hành vi đcphải là do, hoặc cliên quan trực tiếp và đáng kể tới tình trạng khuyết tật của đứa trẻđhay khg; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Nếu hành vi đlà hậu quả trực tiếp của việc học khu khg thi hành IEP của đứa trẻ. 


	Nếu học khu, phụ huynh, và các thành viên liên quan trong Nh IEP của đứa trẻ thấy rằng một trong các điều kiện này khg được đáp ứng, hành vi đphải được coi là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ. 
	Nếu học khu, phụ huynh, và các thành viên liên quan trong Nh IEP của đứa trẻ thấy rằng hành động vi phạm là kết quả trực tiếp của việc học khu khg áp dụng bản IEP, học khu phải khắc phục ngay những thiếu s đ 
	Quyết định rằng hành vi là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ 
	Nếu học khu, phụ huynh, và các thành viên liên quan trong Nh IEP thấy rằng hành vi đlà do tình trạng khuyết tật của đứa trẻ, Nh IEP phải: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Tiến hành thẩm định hành vi chức năng, trừ khi học khu đã tiến hành thẩm định hành vi chức năng trước khi xảy ra hành vi dẫn tới việc thay đổi nơi học và áp dụng kế hoạch can thiệp hành vi cho đứa trẻđ 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Nếu kế hoạch can thiệp hành vi đã được thiết lập, xem lại kế hoạch can thiệp hành vi đ và chỉnh sửa nếu cần để khắc phục hành vi đ 


	Trừ khi được trình bày ở dưới trong mục Các trường hợp đặc biệt, học khu phải đưa đứa trẻ trở lại chương trình học mà đứa trẻđđã bị loại ra, trừ khi phụ huynh và học khu đồng thay đổi nơi học vì csựđiều chỉnh đối với kế hoạch can thiệp hành vi. 
	Các trường hợp đặc biệt 
	Cho dhành vi đcphải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ hay khg, nhân viên trường cthể đưa học sinh sang mi trường học thay thế tạm thời (do Nh IEP của đứa trẻ quyết định) trong tới 45 ngày học, nếu đứa trẻđ 
	1. 
	1. 
	1. 
	Mang vũ khí tới trường hoặc cvũ khí ở trường, trong khu viên trường, hoặc tại một hoạt động của trường trong phạm vi thẩm quyền pháp lcủa SEA hoặc một học khu nào đ 

	2. 
	2. 
	Cố sở hữu hoặc sử dụng thuốc kích thích bất hợp pháp hoặc bán hoặc chào bán chất bị kiểm soát, trong khi cmặt ở trường, trong khu viên của trường, hoặc tại một hoạt động của trường trong phạm vi thẩm quyền pháp lcủa SEA hoặc một học khu nào đ hoặc 

	3. 
	3. 
	Gây thương tích cơ thể nghiêm trọng cho người khác trong khi cmặt ở trường, trong khu viên của trường, hoặc tại một hoạt động của trường trong phạm vi thẩm quyền pháp lcủa SEA hoặc một học khu nào đ 


	Định nghĩa 
	Chất bị kiểm soát cnghĩa là một chất ma t hoặc chất khác được xác định theo các mục I, II, III, IV, hoặc V trong khoản 202(c) của Đạo Luật các Chất bị kiểm soát (21 U.S.C. 812(c)). 
	Thuốc bất hợp pháp cnghĩa là một chất bị kiểm soát; nhưng khg bao gồm chất bị kiểm soát được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp dưới sự giám sát của một chuyên gia y tế cgiấy phép hành nghề hoặc được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp theo bất kỳ thẩm quyền nào khác theo Đạo Luật n trên hoặc theo bất kỳđiều khoản quy định của luật Liên Bang. 
	Thương tích cơ thể nghiêm trọng nghĩa là thuật ngữ ''thương tích cơ thể nghiêm trọng'' theo đoạn (3), tiểu mục (h) thuộc mục 1365 của tiêu đề 18, Bộ luật Hoa Kỳ. 
	Vũ khí nghĩa là thuật ngữ ''vũ khí nguy hiểm'' theo đoạn (2), tiểu mục đầu tiên (g) thuộc mục 930 của tiêu đề 18, Bộ Luật Hoa Kỳ. 
	Thg báo 
	vào ngày học khu quyết định đuổi học dẫn tới việc thay đổi nơi học của đứa trẻ vì vi phạm nội quy hạnh kiểm học sinh, học khu đphải thg báo cho phụ huynh biết quyết định này, và đưa cho phụ huynh bản thg báo về biện pháp bảo vệ theo quy trình. 
	THAY ĐỔINƠIHỌC DO BỊ KỶ LUẬT ĐUỔIHỌC 
	Việc đuổi một đứa trẻ khuyết tật ra khỏi nơi học hiện tại của đứa trẻđlà việc thay đổi nơi học nếu: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Thời gian đuổi học kéo dài hơn 10 ngày liên tục; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	2. 
	Đứa trẻđã bịđuổi học nhiều lần thành quy luật bởi vì: 

	a. 
	a. 
	a. 
	Những lần bịđuổi học tổng cộng hơn 10 ngày học trong một năm học; 

	b. 
	b. 
	Hành vi của đứa trẻ rất giống với hành vi trong các trường hợp vi phạm trước đây dẫn tới những lần bịđuổi học trước đây của em; 

	c. 
	c. 
	Các yếu tố bổ sung như độ dài thời gian của mỗi lần đuổi học, tổng cộng thời gian đứa trẻ bịđuổi học, và khoảng thời gian giữa các lần đuổi học. 




	Quy luật đuổi học cdẫn tới thay đổi nơi học hay khg sẽ được học khu quyết định t theo từng trường hợp và, nếu bị phản đối, sẽ được xem xét qua các thủ tục hợp pháp và thủ tục pháp l 


	QUYẾT ĐỊNH NƠI HỌC 
	QUYẾT ĐỊNH NƠI HỌC 
	Nh phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) phải quyết định nơi học thay thế tạm thời đối với các trường hợp loại bỏ dẫn tới thay đổi nơi học, và các trường hợp loại bỏ theo các mục Thẩm quyền bổ sung và Các trường hợp đặc biệt. 
	KHIẾU NẠI 
	Khái quát 
	Khái quát 
	Phụ huynh của một đứa trẻ khuyết tật cthể yêu cầu một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp (xem tiêu đề Quy Trình Than Phiền Theo Thủ Tục Hợp Pháp) nếu khg đồng với: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc sắp xếp nơi học theo các điều khoản quy định về kỷ luật này; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Quyết định về sự biểu hiện của tình trạng khuyết tật nhưđã trình bày ở trên. 


	Học khu cthể yêu cầu một than phiền theo thủ tục hợp pháp (xem ở trên) nếu họ tin rằng việc duy trì nơi học hiện tại của đứa trẻ rất ckhả năng sẽ gây thương tích cho con quvị hoặc cho những người khác. 

	Thẩm quyền của viên chức điều trần 
	Thẩm quyền của viên chức điều trần 
	Một viên chức điều trần đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong mục ctiêu đề phụ viên chức điều trần cg bằng phải tiến hành một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp và ra quyết định. Viên chức điều trần cthể: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Đưa đứa con khuyết tật của quvị trở lại chương trình học nơi con quvị bịđuổi học nếu viên chức điều trần thấy rằng việc đuổi học là vi phạm các quy định trong mục ctiêu đề Thẩm Quyền của Nhân Viên Nhà Trường, hoặc hành vi của đứa trẻ là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của đứa trẻ; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Yêu cầu thay đổi nơi học cho đứa con khuyết tật của quvị để chuyển sang nơi học thay thế tạm thời thích hợp trong khg quá 45 ngày học nếu viên chức điều trần quyết định rằng việc duy trì nơi học hiện tại của con quvị rất ckhả năng sẽ gây thương tích cho con quvị hoặc cho những người khác. 


	Các thủ tục điều trần này cthể được lặp lại nếu học khu tin rằng việc đưa con quvị trở lại nơi học ban đầu rất ckhả năng sẽ gây thương tích cho con quvị hoặc cho những người khác. 
	Bất kỳ khi nào quvị hoặc học khu nộp đơn than phiền theo thủ tục hợp pháp để yêu cầu một phiên điều trần, thì một phiên điều trần phải được tổ chức và đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong mục ctiêu đề Quy Trình Than Phiền Theo Thủ Tục Hợp Pháp và Điều Trần về Than Phiền Theo Thủ Tục Hợp Pháp, trừ các trường hợp sau: 
	1. 
	1. 
	1. 
	SEA hoặc học khu phải thu xếp một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp được giải quyết nhanh, phiên điều trần này phải diễn ra trong vg  ngày học kể từ ngày cyêu cầu điều trần và phải cquyết định trong vg  ngày học sau khi diễn ra phiên điều trần đ 
	20
	10


	2. 
	2. 
	Trừ khi phụ huynh và học khu cthỏa thuận bằng văn bản về việc hủy bỏ buổi gặp, hoặc đồng biện pháp h giải, một buổi gặp giải quyết phải diễn ra trong vg ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được thg báo liên quan tới than phiền theo thủ tục hợp pháp. Phiên điều trần cthể được tiến hành trừ khi vấn đề được giải quyết tới mức độ hai bên thấy thỏa đáng trong vg  ngày tính theo lịch kể từ khi nhận được than phiền theo thủ tục hợp pháp. 
	bảy 
	15



	Quvị hoặc học khu cthể khiếu nại quyết định trong phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp được giải quyết nhanh theo cách thức tương tự như đối với các quyết định trong những phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp khác (xem tiêu đề Khiếu Nại). 
	SẮP XẾP NƠI HỌC TRONG THỜI GIAN KHIẾU NẠI 
	Nhưđã n ở trên, khi phụ huynh hoặc học khu gửi nộp một than phiền theo thủ tục hợp pháp liên quan đến các vấn đề kỷ luật, đứa trẻđphải (trừ khi phụ huynh và ODE hoặc học khu csự thỏa thuận khác) tiếp tục ở trong chương trình giáo dục thay thế tạm thời t thuộc vào quyết định của thẩm phán luật hành chính cho tới khi hết hạn thời gian loại khỏi chương trình như quy 
	Nhưđã n ở trên, khi phụ huynh hoặc học khu gửi nộp một than phiền theo thủ tục hợp pháp liên quan đến các vấn đề kỷ luật, đứa trẻđphải (trừ khi phụ huynh và ODE hoặc học khu csự thỏa thuận khác) tiếp tục ở trong chương trình giáo dục thay thế tạm thời t thuộc vào quyết định của thẩm phán luật hành chính cho tới khi hết hạn thời gian loại khỏi chương trình như quy 
	định và trình bày trong mục ctiêu đề Thẩm Quyền của Nhân Viên Nhà Trường, thời điểm nào xảy ra trước sẽ áp dụng. 

	CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHO NHỮNG TRẺ EM CHƯA HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 


	Khái quát 
	Khái quát 
	Nếu con quvị khg được quyết định là hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan và vi phạm nội quy hạnh kiểm học sinh, nhưng học khu biết (như xác định ở dưới) trước khi xảy ra hành vi dẫn tới biện pháp kỷ luật, rằng đứa trẻ là trẻ em khuyết tật thì con quvị cthể yêu cầu bất kỳ quyền được bảo vệ nào được trình bày trong thg báo này. 
	Căn cứ để biết đối với các vấn đề kỷ luật 
	Căn cứ để biết đối với các vấn đề kỷ luật 
	Học khu phải coi như biết rằng con quvị là đứa trẻ khuyết tật nếu, trước khi hành vi dẫn tới biện pháp kỷ luật xảy ra: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Quvịđã cvăn bản bày tỏ sự lo ngại rằng con quvị cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, được gửi cho nhân viên quản lhành chính hoặc nhân viên giám sát của cơ quan giáo dục thích hợp, hoặc giáo viên của con quvị; 

	2. 
	2. 
	Quvị yêu cầu một buổi thẩm định liên quan tới tình trạng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan theo Phần B của IDEA; 
	hoặc 


	3. 
	3. 
	Giáo viên của con quvị, hoặc nhân viên khác của học khu bày tỏ sự lo ngại về kiểu hành vi mà đứa trẻđthể hiện trực tiếp cho giám đốc phụ trách giáo dục đặc biệt của học khu hoặc nhân viên giám sát khác của học khu đ 



	Trường hợp ngoại lệ 
	Trường hợp ngoại lệ 
	Học khu sẽ khg được coi là biết thg tin này nếu: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Quvị khg cho phép thẩm định con quvị hoặc từ chối các dịch vụ giáo dục đặc biệt; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Con quvịđã được thẩm định và được quyết định rằng khg phải là trẻ em khuyết tật theo Phần B của IDEA. 



	Các điều kiện áp dụng nếu khg ccăn cứ để biết 
	Các điều kiện áp dụng nếu khg ccăn cứ để biết 
	Nếu trước khi áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với đứa trẻ, học khu khg biết đứa trẻđlà trẻ khuyết tật, như trình bày trong mục Căn cứ để biết đối với các vấn đề kỷ luật và Trường hợp ngoại lệ, đứa trẻ cthể được áp dụng các biện pháp kỷ luật áp dụng cho những trẻ em khg khuyết tật ccg một dạng hành vi. 
	Tuy nhiên, nếu cyêu cầu thẩm định một đứa trẻ trong khoảng thời gian mà đứa trẻđbị kỷ luật, thủ tục thẩm định này phải được x tiến nhanh. 
	Cho tới khi thủ tục thẩm định này hoàn tất, đứa trẻ vẫn ở trong chương trình học mà các viên chức cthẩm quyền ở trường ấn định, trong đcthể bao gồm cảđình chỉ học tập hoặc đuổi học. 
	Nếu đứa trẻ được coi là trẻ em khuyết tật, dựa trên thg tin từ kết quả thẩm định do học khu tiến hành, và thg tin mà phụ huynh cung cấp, học khu phải cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan theo quy định trong Phần B của IDEA, trong đbao gồm cả các yêu cầu về kỷ luật ni trên. 


	CHUYỂN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN THI HÀNH LUẬT PHÁP VÀ TÒA ÁN 
	CHUYỂN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN THI HÀNH LUẬT PHÁP VÀ TÒA ÁN 
	Phần B của IDEA khg: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Nghiêm cấm cơ quan báo cáo một hành động phạm tội của một đứa trẻ khuyết tật cho các giới chức cthẩm quyền thích hợp; 
	hoặc 


	2. 
	2. 
	Ngăn cản các cơ quan cảnh sát và t án của tiểu bang thực hiện nghĩa vụ của họ liên quan tới việc áp dụng luật tiểu bang và liên bang đối với các trường hợp phạm tội của một đứa trẻ khuyết tật. 


	Chuyển hồ sơ 
	Chuyển hồ sơ 
	Nếu học khu báo cáo một hành động phạm tội của một đứa trẻ khuyết tật, học khu đ 
	1. 
	1. 
	1. 
	Phải bảo đảm rằng bản sao của hồ sơ giáo dục đặc biệt và kỷ luật của đứa trẻđđược chuyển để xem xét bởi các giới chức cthẩm quyền mà cơ quan đbáo cáo hành động phạm tội; 
	và 


	2. 
	2. 
	Chỉ được gửi bản sao hồ sơ giáo dục đặc biệt và kỷ luật của đứa trẻđtrong phạm vi quy định của Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA). 


	Figure
	CÁC YÊU CẨU VỀ VIỆC PHỤ HUYNH ĐƠN PHƯƠNG ĐƯA TRẺ EM VÀO TRƯỜNG TƯ VỚI CHI PHÍ CÔNG CỘNG 
	KHÁI QUÁT 
	Phần B của IDEA khg yêu cầu học khu phải đài thọ chi phí học tập, kể cả dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, của đứa con khuyết tật của quvị tại một trường tư hoặc một cơ sở tư nhân nếu học khu đđã cung cấp chương trình giáo dục cg lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quvị nhưng quvị lại chọn đưa con quvị vào một trường hoặc cơ sở tư nhân. Tuy nhiên, học khu nơi c trường tưđphải đưa con quvị vào thành phần dân số cnhu cầu cần được đáp ứng theo các điều khoản quy định trong Phần B về những tr
	Hoàn trả chi phí đưa vào học trong trường tư 
	Nếu con quvị trước đây từng nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan theo thẩm quyền của một học khu, và quvị chọn đưa con quvị vào một trường mầm non, tiểu học hoặc trung học tư nhân mà khg csự đồng hoặc giới thiệu của học khu đ t án hoặc viên chức điều trần cthể yêu cầu cơ quan hoàn trả cho quvị chi phí ghi danh nếu t án hoặc viên chức điều trần thấy rằng cơ quan đđã khg cung cấp chương trình giáo dục cg lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quvị một cách kịp thời trước khi con quvị ghi danh h
	Giới hạn về mức hoàn trả chi phí 
	Chi phí hoàn trả trình bày trong đoạn trên cthể bị giảm hoặc từ chối: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Nếu: (a) Trong buổi họp của chương trình giáo dục cá nhân gần đây nhất (IEP) mà quvị tham dự trước khi quvị đưa con quvị ra khỏi trường cg lập, quvịđã khg thg báo cho Nh IEP biết là quvị từ chối việc đề xuất sắp xếp nơi học của học khu trong việc cung cấp FAPE cho con quvị, trong đbao gồm cả việc nêu ra các lo ngại của quvị và định đưa con quvị vào học tại một trường tư với chi phí cg cộng, hoặc (b) ít nhất 10 ngày làm việc (kể cả ngày lễ rơi vào ngày làm việc) trước khi quvị đưa con quvị ra khỏi trường cg lập, 

	2. 
	2. 
	Nếu trước khi quvị đưa con quvị ra khỏi trường cg lập, học khu đã gửi thg báo trước bằng văn bản cho con quvị, về định thẩm định con quvị (kể cả phần trình bày về mục đích thẩm định hợp lvà thích hợp), nhưng quvị khg thu xếp để con quvị tham gia buổi thẩm định đ 
	hoặc 


	3. 
	3. 
	Sau khi t án ckết luận các hành động của quvị là khg hợp l 


	Tuy nhiên, chi phí hoàn trả: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Khg bị giảm bớt hoặc từ chối vì khg thg báo nếu: (a) Trường gây trở ngại khiến quvị khg thể thg báo; (b) Quvị vẫn chưa nhận được thg báo về trách nhiệm của quvị trong việc đưa ra thg báo n trên; hoặc (c) Việc chấp hành các quy định ở trên sẽ gây tổn thương về mặt thể chất cho con quvị; 
	và 


	2. 
	2. 
	T thuộc vào quyết định của t án hoặc viên chức điều trần, cthể khg bị giảm hoặc từ chối vì quvị khg thg báo theo yêu cầu nếu: (a) Quvị khg biết chữ hoặc khg thể viết tiếng Anh; hoặc (b) Việc chấp hành quy định n trên cthể gây tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần cho con quvị. 









